
Số 337 tháng 7/2025 1

Tác động phi tuyến của tín dụng ngân hàng đến sản lượng kinh tế Việt Nam: Bằng chứng 

thực nghiệm từ góc độ doanh nghiệp 

Phạm Duy Tính

Vai trò của nhận thức bẫy công việc kỹ năng thấp trong việc thúc đẩy sự chuẩn bị nghề 

nghiệp và tăng cường tự tin vào năng lực bản thân của sinh viên

Ngô Quỳnh An, Trần Huy Phương

Hành vi mua hàng ngẫu hứng trong thương mại phát trực tiếp: Vai trò của thiết kế giao diện, 

chất lượng tương tác và gắn kết khách hàng

Võ Thanh Trúc, Trương Thị Hoàng Oanh, 

Cao Quốc Việt, Nguyễn Trung Tiến

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, giá trị chung và phát triển bền vững: Nghiên cứu tổng 

hợp lý thuyết và thảo luận khoảng trống nghiên cứu

Nguyễn Phạm Hải Hà, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trương Quang Dũng

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi bảo vệ môi trường của nông hộ trong sản xuất nông 

nghiệp tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam

Nguyễn Thị Thùy Linh, Phan Thế Công, 

Trần Thị Mai Khanh, Tô Thế Nguyên, Nguyễn Thị Lan Hương

Mục lục

Số 337, tháng 7/2025

2

12

24

36

48



Số 337 tháng 7/2025 2

TÁC ĐỘNG PHI TUYẾN CỦA TÍN DỤNG NGÂN 
HÀNG ĐẾN SẢN LƯỢNG KINH TẾ VIỆT NAM: 

BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ GÓC ĐỘ 
DOANH NGHIỆP 

Phạm Duy Tính
Khoa Tài chính – Kế toán, Trường Đại học Sài Gòn

Email: pdtinh@sgu.edu.vn

Mã bài: JED-2346
Ngày nhận: 16/04/2025
Ngày nhận bản sửa: 02/07/2025
Ngày duyệt đăng: 17/07/2025
DOI: 10.33301/JED.VI.2346

Tóm tắt:
Nghiên cứu này tiếp cận từ góc độ doanh nghiệp để điều tra mối quan hệ giữa tín dụng ngân 
hàng và sản lượng kinh tế. Các phương pháp ước lượng kinh tế lượng (bao gồm GMM hệ 
thống, pooled OLS, FEM, REM và FGLS) được áp dụng trên dữ liệu từ 636 doanh nghiệp 
niêm yết trên HOSE và HNX trong giai đoạn 2004-2023 với tổng cộng 9.617 quan sát theo 
năm. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tín dụng ngân hàng không chỉ có ảnh hưởng đến 
tăng trưởng về lượng (quy mô sản lượng) mà còn đóng góp vào việc cải thiện chất lượng tăng 
trưởng kinh tế ở cấp độ vi mô, thông qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động. Đáng chú ý, mối 
quan hệ này được xác định dưới dạng chữ U ngược. Điều này hàm ý rằng Chính phủ cần phân 
bổ vốn tín dụng hiệu quả cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng đồng 
thời với thúc đẩy đa dạng hóa nguồn vốn cho nền kinh tế ngoài hệ thống ngân hàng để ứng 
phó với tình trạng tăng trưởng tín dụng vượt ngưỡng.
Từ khóa: Tín dụng ngân hàng, sản lượng kinh tế, tác động phi tuyến.
Mã JEL: C23, E44, E51, G28, G32.

The nonlinear impact of bank credit on economic output in Vietnam: Firm-level empirical 
evidence
Abstract
This study examines the relationship between bank credit and economic output from a firm-
level perspective. The research employs econometric estimation methods, including System 
GMM, Pooled OLS, FEM, REM, and FGLS. The analysis is conducted on a panel dataset of 
9,617 firm-year observations from 636 firms listed on the HOSE and HNX from 2004 to 2023. 
The results reveal that bank credit not only impacts quantitative growth in terms of output 
scale but also contributes to the quality of economic growth at the micro-level by enhancing 
financial performance. Notably, the relationship exhibits an inverted U-shape. These findings 
suggest that government policy should focus on the effective allocation of credit capital to 
firms in sectors with having potential growth. It is also important to promote the diversification 
of capital sources for the economy beyond the banking system. This strategy would help to 
address conditions where credit growth surpasses an optimal threshold.
Keywords: Bank credit, economic output, nonlinear impact
JEL Codes: C23, E44, E51, G28, G32
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1. Giới thiệu    
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là thước đo sản lượng kinh tế (SLKT) nhận được nhiều sự quan tâm 

và theo dõi từ các chính phủ. Theo đó, cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên của Ngân hàng Thế giới 
(Worldbank) tại chuyên mục “Databank” cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong giai đoạn 
1997-2023 đều dưới 8%, ngoại trừ năm 2022. Sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 giai đoạn 2020-
2021 đã tàn phá nền kinh tế, đẩy tốc độ tăng trưởng xuống dưới 3%. Do đó, mức tăng trưởng đáng kể của 
năm 2022 được lý giải là một sự phục hồi tự nhiên từ “hiệu ứng nền thấp”. Khi nền kinh tế hoạt động trở 
lại sau suy thoái, các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng được khôi phục, cộng thêm các biện pháp 
kích thích kinh tế, tạo động lực tăng trưởng. Vì vậy, tăng trưởng mạnh mẽ năm 2022 chủ yếu phản ánh sự 
phục hồi từ mức thấp, thay vì là một giai đoạn tăng trưởng đột phá. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, 
kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 6,1% trong năm 2024, và tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 
ổn định ở mức 6,5% trong hai năm tiếp theo là 2025 và 2026 (World Bank, 2024). Kết quả thực hiện cho 
thấy Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt mức dự đoán của Ngân hàng Thế giới, với số 
liệu từ Tổng Cục Thống Kê (2025) thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,09%. Điều đáng chú ý, để chuẩn 
bị cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 
192/2025/QH15 ngày 19/02/2025, trong đó xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 là 8% như một 
bước đệm quan trọng. 

Việc hiện thực hóa mục tiêu này không hề dễ dàng, đó là một thách thức lớn đòi hỏi những nỗ lực phi 
thường, hướng đến một thành tựu chưa từng có trong hơn 25 năm qua. Nhiệm vụ quan trọng của ngành ngân 
hàng cũng đã được Nghị quyết nhấn mạnh “tăng trưởng tín dụng phù hợp, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu 
cầu vốn cho nền kinh tế”. Như vậy, nguồn vốn là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế để đạt được 
mục tiêu đề ra. Chính vì vậy, chỉ thị số 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về các nhiệm vụ trọng tâm 
của ngành ngân hàng trong năm 2025 đã nhấn mạnh việc tiếp tục mở rộng tăng trưởng tín dụng ngân hàng 
(TDNH) hơn nữa so với năm 2024 với định hướng là 16%. Theo số liệu được công khai trên trang chủ của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại chuyên mục thống kê “dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế” cho thấy dư 
nợ tín dụng ngân hàng ở nước ta là 15,62 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2024 (tăng 15,09%). Trong khi tổng sản 
phẩm quốc nội đạt được là 11,51 triệu tỷ đồng (Tổng Cục Thống Kê, 2025), đã làm cho tỷ lệ tín dụng ngân 
hàng trên GDP tiếp tục tăng so với nhưng năm trước đây và đạt mức 135,65% tại thời điểm cuối năm 2024. 

Việc so sánh tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng và GDP cho thấy dấu hiệu suy giảm hiệu quả của việc 
mở rộng tín dụng ngân hàng. Điều này hàm ý rằng để đạt được cùng một tốc độ tăng trưởng kinh tế, tín dụng 
ngân hàng cần mở rộng với tốc độ cao hơn so với giai đoạn trước. Cụ thể hơn, tỷ lệ này vào năm 2024 đã đạt 
2,13 và dự kiến tăng lên 2,29 vào năm 2025 (trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ngân hàng 16% tương ứng 
với kế hoạch tăng trưởng ban đầu là 6,5%-7%). Điều này cho thấy chính sách tiền tệ đã được điều hành theo 
hướng mở rộng ở quy mô lớn hơn nhằm đạt được một mục tiêu tăng trưởng kinh tế thấp hơn. Thực tế này 
ngụ ý rằng mức tín dụng ngân hàng đã vượt qua ngưỡng tối ưu trong mối quan hệ hình chữ U-ngược giữa tín 
dụng ngân hàng và sản lượng kinh tế tại Việt Nam mà Phạm Duy Tính (2024) đã chỉ ra. Ngưỡng tối ưu này 
được ra dựa trên giả thuyết “tài trợ quá mức (too much finance)” và các bằng chứng thực nghiệm được tìm 
thấy trước đây trên thế giới và tại Việt Nam khi xem xét dưới góc độ vĩ mô về mối quan hệ phi tuyến giữa 
tín dụng ngân hàng và sản lượng kinh tế. Hiện vẫn còn thiếu các nghiên cứu xem xét mối quan hệ phi tuyến 
này dưới góc độ vi mô. Vì vậy, vấn đề nghiên cứu được đặt ra là tác động của việc gia tăng tín dụng ngân 
hàng đến sản lượng kinh tế khi xem xét dưới góc độ vi mô trong bối cảnh của Việt Nam. 

Bối cảnh hiện nay cho thấy tiếp tục mở rộng tín dụng ngân hàng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế sẽ 
đem lại nhiều rủi ro tiềm ẩn, gia tăng mức độ bất ổn tài chính. Chính vì vậy, NHNN cần phải thận trọng hơn 
trong việc điều hành chính sách tín dụng ngân hàng trong tương lai, đặc biệt là từng bước giảm tốc độ gia 
tăng tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, thực hiện thắt chặt tín dụng ngân hàng có thể gây ra những khó khăn, 
đem lại ảnh hưởng tiêu cực mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (những đối tượng khó tiếp cận 
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nguồn vốn bên ngoài hệ thống ngân hàng) (Mishkin, 2012). Đặc biệt, số liệu thống kê cho thấy các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ hơn 90% trong tổng số các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam (Chu 
Thanh Hải, 2019). Do đó, bài viết này được tiến hành để giải quyết khoảng trống về sự ảnh hưởng của chính 
sách tín dụng ngân hàng đến sản lượng kinh tế Việt Nam, nhưng tập trung vào phần sản lượng kinh tế được 
tạo ra từ các doanh nghiệp. Bài viết có đóng góp quan trọng trong bối cảnh điều hành chính sách tín dụng 
ngân hàng khó khăn thông qua đề xuất các kiến nghị chính sách giải quyết các vấn đề tồn đọng tại các doanh 
nghiệp.

2. Tổng quan nghiên cứu   
Nghiên cứu về tác động của tín dụng ngân hàng đối với sản lượng kinh tế cấu thành một lĩnh vực trọng 

yếu trong kinh tế học vĩ mô. Các lý thuyết tiền đề, tiêu biểu là thuyết số lượng tiền tệ của Friedman (được 
hệ thống hóa bởi Brunner & Meltzer (1972), luận giải rằng sự thay đổi trong cung tiền có khả năng chi phối 
tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, song lại mang tính trung lập về dài hạn. Từ đó, hàm ý được rút ra là việc 
duy trì một tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng ổn định đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo mục 
tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững. Đáng chú ý, kinh tế học đương đại ngày càng nhấn mạnh vai trò của tín 
dụng ngân hàng như một kênh truyền dẫn đặc biệt quan trọng và hiệu quả của chính sách tiền tệ (Mishkin, 
2012). Ngoài ra, bất chấp những khác biệt trong việc luận giải các động lực tăng trưởng kinh tế, một điểm 
hội tụ quan trọng giữa các trường phái lý thuyết chủ đạo là sự thừa nhận vai trò chủ đạo của vốn (capital). 
Từ nền tảng lý thuyết cổ điển với trọng tâm là sự tích lũy vốn tác động đến năng lực sản xuất của nền kinh 
tế. Tiếp đến, các phân tích của Keynesian (tiêu biểu là mô hình Harrod-Domar) nhấn mạnh vai trò của đầu tư 
trong việc kích cầu và thúc đẩy tăng trưởng. Lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển bổ sung yếu tố tiến bộ công 
nghệ và lý thuyết tăng trưởng nội sinh luận giải về sự nội sinh hóa tiến bộ công nghệ thông qua vốn vật chất 
và vốn con người. Nhìn chung, tất cả các trường phái này đều xác định vốn như một yếu tố nền tảng, không 
thể thiếu cho các hoạt động đầu tư sản xuất, qua đó trực tiếp tác động đến sự gia tăng của sản lượng kinh tế.

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã được tiến hành nhằm mục đích kiểm định mối quan hệ giữa tín dụng 
ngân hàng và tăng trưởng kinh tế. Các công trình của Nguyen & cộng sự (2022), Oroud & cộng sự (2023) 
cung cấp bằng chứng về mối tương quan dương giữa tín dụng ngân hàng và tăng trưởng kinh tế. Đáng chú ý, 
Asante & cộng sự (2023) cho thấy tác động tích cực này được củng cố bởi sự hiện diện của một khuôn khổ 
thể chế mạnh mẽ. Tuy nhiên, Mehar (2022) lại ghi nhận tác động tiêu cực của tín dụng ngân hàng dành cho 
khu vực tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế. Tương tự, Oyadeyi (2023) phát hiện rằng tín dụng ngân hàng 
có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, trong khi không có tác động đáng kể nào được 
quan sát thấy trong dài hạn. Những phát hiện thực nghiệm này cho thấy sự không nhất quán và đôi khi trái 
ngược với lập luận của các lý thuyết tăng trưởng kinh tế và tiền tệ.

Một bộ phận đáng kể trong các nghiên cứu thực nghiệm tập trung vào việc khảo sát sự tồn tại của mối 
quan hệ phi tuyến giữa tín dụng ngân hàng và tăng trưởng kinh tế. Khác với giả định về tác động tuyến tính, 
các công trình khoa học đã chỉ ra rằng ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng lên sản lượng kinh tế có thể biến 
đổi theo quy mô tín dụng ngân hàng hiện hành. Arcand & cộng sự (2015) chứng minh rằng các quốc gia có 
mức độ sử dụng tín dụng ngân hàng thấp, việc nới lỏng tín dụng ngân hàng có tác động tích cực đến tăng 
trưởng, với tác động từ tín dụng hộ gia đình mạnh mẽ hơn so với tín dụng doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi quy 
mô tín dụng ngân hàng vượt qua một ngưỡng xác định, tác động tích cực này có xu hướng biến mất. Nghiên 
cứu của Ho & Saadaoui (2022) đã định lượng ngưỡng tín dụng ngân hàng này ở các quốc gia ASEAN vào 
khoảng 96,5% GDP. Một dạng phi tuyến khác được thể hiện qua mối quan hệ chữ U ngược đã được ghi 
nhận trong một số nghiên cứu của Afonso & Blanco-Arana (2022), Phạm Thị Thúy Diễm (2022). Theo đó, 
tăng trưởng tín dụng ngân hàng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng sau một điểm ngưỡng, tác động này đảo 
chiều. Hiện tượng này được giải thích bởi thực tế phân bổ nguồn lực kém hiệu quả do sự mở rộng tín dụng 
ngân hàng quá mức, ưu tiên các hoạt động đầu cơ hơn là đầu tư vào sản xuất thực (Tobin, 1984). Thêm vào 
đó, sự gia tăng quá nhanh của tín dụng ngân hàng có thể kéo theo sự gia tăng rủi ro hệ thống và bất ổn tài 
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chính, từ đó làm suy yếu động lực tăng trưởng kinh tế (de la Torre & cộng sự, 2012).
Tại Việt Nam, mối liên hệ giữa tín dụng ngân hàng và sản lượng kinh tế đã được nhiều nhà nghiên cứu 

quan tâm qua các thời kỳ khác nhau. Nhóm thứ nhất tập trung vào mối quan hệ tuyến tính với các nghiên 
cứu của Nguyễn Phúc Cảnh (2016) trong giai đoạn 2003-2012, Chu Khánh Lân (2016) giai đoạn 2000-2015 
và Nguyễn Chí Đức & Phạm Duy Tính (2023) giai đoạn 2005-2022. Các nghiên cứu này đều ủng hộ quan 
điểm tín dụng ngân hàng là một kênh hiệu quả để chính sách tiền tệ tác động và thúc đẩy tăng trưởng sản 
lượng kinh tế. Nhóm nghiên cứu thứ hai tập trung vào mối quan hệ phi tuyến, bao gồm: Nguyen (2022) 
trong giai đoạn 1990-2020, Đinh Văn Hoàn (2022) giai đoạn 2004-2020 và Phạm Duy Tính (2024) giai đoạn 
2005-2022. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng và sản lượng kinh tế 
tại Việt Nam không phải là tuyến tính mà có dạng chữ U ngược. Điều này hàm ý rằng tác động của tín dụng 
ngân hàng lên tăng trưởng kinh tế có thể thay đổi theo mức độ tín dụng ngân hàng hiện tại trong nền kinh tế.

Phần tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy rằng, khi phân tích ảnh hưởng của tín dụng ngân 
hàng đối với hoạt động kinh tế, các nhà nghiên cứu chủ yếu tập trung vào phân tích ở cấp độ vĩ mô. Hệ quả 
là sự khan hiếm các nghiên cứu xem xét tác động của tín dụng ngân hàng ở cấp độ doanh nghiệp. Theo đó, 
nghiên cứu của Konchitchki & Patatoukas (2014) đề xuất sử dụng hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của doanh 
nghiệp như một chỉ báo (indicator) cho xu hướng thay đổi của sản lượng kinh tế. Mặc dù được thực hiện tại 
các bối cảnh quốc gia khác nhau, cả Dimelis & cộng sự (2013) lẫn Galindo & Meléndez (2013) đều tìm thấy 
mối liên hệ tích cực giữa tín dụng ngân hàng và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Tại Việt Nam, 
Phạm Duy Tính (2023) đã chứng minh rằng tín dụng ngân hàng có tác động tích cực đến việc cải thiện hiệu 
quả hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản trong giai đoạn 2007-2021. Để góp phần lấp đầy khoảng 
trống nghiên cứu theo hướng tiếp cận vi mô tại Việt Nam, nghiên cứu này mở rộng phạm vi phân tích của 
Phạm Duy Tính (2023) sang toàn bộ các ngành kinh tế trong khoảng thời gian rộng hơn, từ năm 2004 đến 
2023. Hơn nữa, nghiên cứu này còn tập trung vào việc khám phá mối quan hệ phi tuyến, thay vì chỉ xem xét 
mối quan hệ tuyến tính.

3. Mô hình, dữ liệu và phương pháp nghiên cứu    
Nghiên cứu này được thiết kế để sử dụng lý thuyết nền từ các phân tích vĩ mô nhằm tiếp cận dưới góc 

độ doanh nghiệp. Để đạt được mục đích này, tác giả cần xác định thước đo phản ánh xu hướng thay đổi của 
sản lượng kinh tế khi xem xét ở góc độ vi mô. Tổng quan nghiên cứu cho thấy phương pháp đo lường GDP 
theo cách tiếp cận thu nhập giúp giải quyết được vấn đề này. Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội bao gồm lợi 
nhuận doanh nghiệp, tiền lương người lao động và thuế (Konchitchki & Patatoukas, 2014; McConnell & 
cộng sự, 2017). Như vậy, khi xem xét dưới góc độ doanh nghiệp thì lợi nhuận sau thuế (EAT) là một thước 
đo phù hợp. Tuy nhiên, thước đo này có giới hạn đáng kể so với doanh thu - bao gồm phần thu nhập của 
doanh nghiệp (EAT), thu nhập cá nhân (lương, tiền thuê), thu nhập của ngân hàng (lãi vay) và chính phủ 
(thuế). Mặc dù vậy, bài viết này dựa trên kết quả của Gaertner & cộng sự (2020), Konchitchki & Patatoukas 
(2014), Zhang & Fargher (2021) khi cho rằng EAT hoạt động tốt trong chức năng dự báo chiều hướng biến 
động của GDP trong cùng kỳ. Ngoài ra, EAT giữa các doanh nghiệp thường được chuẩn hóa để thuận lợi 
cho công tác so sánh như lợi suất trên tài sản (ROA), lợi suất trên vốn chủ (ROE), lợi suất trên vốn đầu tư 
(ROIC), lợi suất trên doanh thu (ROS). Do đó, ROA, ROE, ROIC và ROS được tác giả sử dụng làm biến 
phụ thuộc cho mô hình nghiên cứu bên cạnh EAT như một biện pháp kiểm tra tính vững của các phát hiện.

Như vậy, mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng và sản lượng kinh tế được xem xét dưới góc độ vi mô 
thông qua mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng và hiệu quả hoạt động. Do đó, tác giả tiếp cận mô hình 
nghiên cứu dựa trên mô hình đã được thiết lập trong công trình của Phạm Duy Tính (2023), mô hình này 
trước đó được xây dựng dựa trên nền tảng nghiên cứu của Trung (2021). Danh sách các biến kiểm soát được 
tác giả trình bày cụ thể trong Bảng 1. Chi tiết về cơ chế tác động của từng biến kiểm soát này đến hiệu quả 
hoạt động có thể tham khảo thêm trong nghiên cứu của Trung (2021) và Phạm Duy Tính (2023). Dựa trên 
cơ sở này, mô hình nghiên cứu mở rộng được xây dựng như sau:
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Biến phụ thuộc trong mô hình này, ký hiệu là DEP, được sử dụng để chỉ báo cho xu hướng thay đổi sản 
lượng kinh tế khi phân tích ở cấp độ vi mô.  

 

Bảng 1. Mô tả dữ liệu nghiên cứu 
Ký hiệu biến Tên biến và cách tính Nguồn dữ liệu 

Biến phụ thuộc 
EAT Logarithm tự nhiên của lợi nhuận sau thuế Fiinpro

ROA Tỷ suất sinh lợi trên tài sản được tính từ lợi nhuận sau thuế chia tổng tài sản bình 
quân Fiinpro 

ROE Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu được tính từ lợi nhuận sau thuế chia vốn chủ 
sở hữu bình quân Fiinpro 

ROIC Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn đầu tư được tính từ lợi nhuận sau thuế chia tổng bình 
quân vốn chủ sở hữu và nợ có trả lãi Fiinpro 

ROS Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn đầu tư được tính từ lợi nhuận sau thuế chia doanh thu 
bình quân Fiinpro 

Biến độc lập chính 

CRE Được tính toán từ dư nợ tín dụng ngân hàng chia cho tổng sản phẩm quốc nội 
Quỹ tiền tệ Quốc tế 

(IMF) 
Fiinpro

Biến kiểm soát (control) 

CS Cấu trúc vốn, được đo lường theo ba cách: tổng nợ sản trên tổng tài sản (TDTA), 
nợ dài hạn trên tổng tài sản (LDTA) và nợ ngắn hạn trên tổng tài sản (SDTA) Fiinpro 

SIZE Quy mô doanh nghiệp được đo lường bằng logarithm tự nhiên của tổng tài sản Fiinpro
AGE Logarithm tự nhiên của hiệu số giữa năm hiện tại và năm niêm yết Fiinpro

LIQ Sai phân bậc nhất của logarithm tự nhiên hệ số thanh khoản bằng tổng tài sản ngắn 
hạn trên tổng nợ ngắn hạn Fiinpro 

CAPEX Tỷ lệ mua sắm tài sản cố định trên tổng tài sản Fiinpro
GREV Tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm Fiinpro

INF 
Tỷ lệ lạm phát được đo lường theo hai cách: logarithm tự nhiên của chỉ số điều 
chỉnh GDP - ký hiệu: INF1; Logarithm tự nhiên của chỉ số điều chỉnh GDP (chuỗi 
đã liên kết) - ký hiệu: INF2 

Ngân hàng Thế giới 
(WB) 

INR Lãi suất được đo lường bằng bốn cách: Lãi suất cho vay (LR), lãi suất huy động 
(DR), chênh lệch lãi suất cho vay và huy động (SPR), lãi suất thực (RR) 

Quỹ tiền tệ Quốc tế 
(IMF) 

Ngân hàng Thế giới 
(WB)

GDP Logarithm tự nhiên của tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội Quỹ tiền tệ Quốc tế 
(IMF)

Nguồn: Tác giả tổng hợp. 

 

Biến độc lập chính trong mô hình này là tỷ lệ tín dụng ngân hàng trên tổng sản phẩm quốc nội (ký hiệu là 
CRE). Ký hiệu CONTROL được sử dụng để chỉ các biến kiểm soát trong mô hình. Trong nghiên cứu này, 
ký hiệu chỉ số dưới được sử dụng để thể hiện rằng dữ liệu có cấu trúc bảng, bao gồm hai chiều: chiều không 
gian (các quan sát theo doanh nghiệp, ký hiệu i) và chiều thời gian (các quan sát theo thời gian, ký hiệu t).  

Dữ liệu phục vụ cho các phân tích kinh tế lượng trong nghiên cứu này được thu thập từ các nguồn cơ sở dữ 
liệu được công nhận và sử dụng rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu, bao gồm Fiinpro, Quỹ Tiền tệ Quốc 
tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 636 doanh nghiệp niêm yết trên Sở 
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Biến phụ thuộc trong mô hình này, ký hiệu là DEP, được sử dụng để chỉ báo cho xu hướng thay đổi sản 
lượng kinh tế khi phân tích ở cấp độ vi mô.  

 

Bảng 1. Mô tả dữ liệu nghiên cứu 
Ký hiệu biến Tên biến và cách tính Nguồn dữ liệu 

Biến phụ thuộc 
EAT Logarithm tự nhiên của lợi nhuận sau thuế Fiinpro

ROA Tỷ suất sinh lợi trên tài sản được tính từ lợi nhuận sau thuế chia tổng tài sản bình 
quân Fiinpro 

ROE Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu được tính từ lợi nhuận sau thuế chia vốn chủ 
sở hữu bình quân Fiinpro 

ROIC Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn đầu tư được tính từ lợi nhuận sau thuế chia tổng bình 
quân vốn chủ sở hữu và nợ có trả lãi Fiinpro 

ROS Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn đầu tư được tính từ lợi nhuận sau thuế chia doanh thu 
bình quân Fiinpro 

Biến độc lập chính 

CRE Được tính toán từ dư nợ tín dụng ngân hàng chia cho tổng sản phẩm quốc nội 
Quỹ tiền tệ Quốc tế 

(IMF) 
Fiinpro

Biến kiểm soát (control) 

CS Cấu trúc vốn, được đo lường theo ba cách: tổng nợ sản trên tổng tài sản (TDTA), 
nợ dài hạn trên tổng tài sản (LDTA) và nợ ngắn hạn trên tổng tài sản (SDTA) Fiinpro 

SIZE Quy mô doanh nghiệp được đo lường bằng logarithm tự nhiên của tổng tài sản Fiinpro
AGE Logarithm tự nhiên của hiệu số giữa năm hiện tại và năm niêm yết Fiinpro

LIQ Sai phân bậc nhất của logarithm tự nhiên hệ số thanh khoản bằng tổng tài sản ngắn 
hạn trên tổng nợ ngắn hạn Fiinpro 

CAPEX Tỷ lệ mua sắm tài sản cố định trên tổng tài sản Fiinpro
GREV Tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm Fiinpro

INF 
Tỷ lệ lạm phát được đo lường theo hai cách: logarithm tự nhiên của chỉ số điều 
chỉnh GDP - ký hiệu: INF1; Logarithm tự nhiên của chỉ số điều chỉnh GDP (chuỗi 
đã liên kết) - ký hiệu: INF2 

Ngân hàng Thế giới 
(WB) 

INR Lãi suất được đo lường bằng bốn cách: Lãi suất cho vay (LR), lãi suất huy động 
(DR), chênh lệch lãi suất cho vay và huy động (SPR), lãi suất thực (RR) 

Quỹ tiền tệ Quốc tế 
(IMF) 

Ngân hàng Thế giới 
(WB)

GDP Logarithm tự nhiên của tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội Quỹ tiền tệ Quốc tế 
(IMF)

Nguồn: Tác giả tổng hợp. 

 

Biến độc lập chính trong mô hình này là tỷ lệ tín dụng ngân hàng trên tổng sản phẩm quốc nội (ký hiệu là 
CRE). Ký hiệu CONTROL được sử dụng để chỉ các biến kiểm soát trong mô hình. Trong nghiên cứu này, 
ký hiệu chỉ số dưới được sử dụng để thể hiện rằng dữ liệu có cấu trúc bảng, bao gồm hai chiều: chiều không 
gian (các quan sát theo doanh nghiệp, ký hiệu i) và chiều thời gian (các quan sát theo thời gian, ký hiệu t).  

Dữ liệu phục vụ cho các phân tích kinh tế lượng trong nghiên cứu này được thu thập từ các nguồn cơ sở dữ 
liệu được công nhận và sử dụng rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu, bao gồm Fiinpro, Quỹ Tiền tệ Quốc 
tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 636 doanh nghiệp niêm yết trên Sở 

Biến phụ thuộc trong mô hình này, ký hiệu là DEP, được sử dụng để chỉ báo cho xu hướng thay đổi sản 
lượng kinh tế khi phân tích ở cấp độ vi mô. 

Biến độc lập chính trong mô hình này là tỷ lệ tín dụng ngân hàng trên tổng sản phẩm quốc nội (ký hiệu là 
CRE). Ký hiệu CONTROL được sử dụng để chỉ các biến kiểm soát trong mô hình. Trong nghiên cứu này, 
ký hiệu chỉ số dưới được sử dụng để thể hiện rằng dữ liệu có cấu trúc bảng, bao gồm hai chiều: chiều không 
gian (các quan sát theo doanh nghiệp, ký hiệu i) và chiều thời gian (các quan sát theo thời gian, ký hiệu t). 

Dữ liệu phục vụ cho các phân tích kinh tế lượng trong nghiên cứu này được thu thập từ các nguồn cơ sở 
dữ liệu được công nhận và sử dụng rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu, bao gồm Fiinpro, Quỹ Tiền tệ Quốc 
tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 636 doanh nghiệp niêm yết trên Sở 
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) 
tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Với phạm vi thời gian từ 2004 đến 2023, tác giả đã thu thập được bộ 
dữ liệu không cân bằng với 9.617 quan sát theo tần suất năm. Do một số doanh nghiệp không có doanh thu 
liên tục trong 2 năm nên dẫn đến chỉ tiêu ROS chỉ bao gồm 9.598 quan sát. Để đảm bảo tính tin cậy của các 
ước lượng dữ liệu bảng như FEM,REM, Pooled OLS, FGLS và SGMM, các quan sát ngoại lai đã được xử 
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lý bằng phương pháp “winsorize” tại ngưỡng 1% và 99% cho các biến độc lập cấp độ doanh nghiệp. 
4. Kết quả nghiên cứu    
Các kiểm định lựa chọn mô hình đã chỉ ra rằng mô hình tác động cố định (FEM) là phù hợp nhất cho dữ 

liệu nghiên cứu trong bài viết này. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra các giả định của mô hình FEM cho thấy sự 
vi phạm về tính đồng nhất phương sai và tính độc lập của phần dư, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của các ước 
lượng. Để giải quyết vấn đề này và đảm bảo tính vững chắc của các kết luận, phương pháp ước lượng bình 
phương tổng quát khả thi (FGLS) đã được sử dụng. Đáng chú ý, các kết quả ước lượng từ FGLS nhất quán 
với các phát hiện ban đầu từ mô hình FEM. Do đó, phần trình bày kết quả tiếp theo sẽ tập trung vào các ước 
lượng thu được từ phương pháp FGLS.

Phân tích các kết quả ước lượng được trình bày chi tiết trong Bảng 2 đã làm sáng tỏ ảnh hưởng có ý nghĩa 
thống kê của tín dụng ngân hàng đối với sản lượng kinh tế Việt Nam, khi xem xét ở cấp độ doanh nghiệp. 
Phát hiện này không chỉ củng cố cơ sở bằng chứng thực nghiệm ở cấp độ vi mô, một lĩnh vực nghiên cứu 
còn tương đối hạn chế tại Việt Nam, mà còn mở rộng đáng kể phạm vi so với nghiên cứu trước đây của Phạm 
Duy Tính (2023), vốn giới hạn ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản và giả định một mối quan 
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Bảng 2. Kết quả ước lượng bằng bình phương tổng quát khả thi 
Biến phụ thuộc EAT ROA ROE ROIC ROS 

CRE -0,000 0,017*** 0,027*** 0,017*** 0,024*** 
 (0,000) (0,004) (0,008) (0,005) (0,005) 

CRE2 -0,002** -0,081*** -0,134*** -0,097*** -0,078*** 
 (0,001) (0,009) (0,020) (0,013) (0,013) 

TDTA -0,006*** -0,093*** -0,077*** -0,118*** -0,120*** 
 (0,000) (0,003) (0,007) (0,004) (0,004) 

LR -0,000 -0,000* -0,001 0,001*** -0,001*** 
 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

INF1 -0,001*** -0,040*** -0,099*** -0,055*** -0,047*** 
 (0,000) (0,003) (0,005) (0,004) (0,004) 

LIQ 0,000*** 0,009*** 0,016*** 0,011*** 0,009*** 
 (0,000) (0,001) (0,002) (0,002) (0,002) 

GDP 0,000*** 0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,000 
 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

AGE 0,000 -0,004 -0,033*** -0,015*** -0,024*** 
 (0,000) (0,003) (0,005) (0,004) (0,004) 

GREV 0,001*** 0,019*** 0,044*** 0,029*** 0,037*** 
 (0,000) (0,001) (0,002) (0,001) (0,001) 

SIZE 0,003*** -0,001 0,006*** 0,001** 0,014*** 
 (0,000) (0,000) (0,001) (0,001) (0,001) 

CAP 0,001 0,045*** 0,073*** 0,037*** 0,048*** 
 (0,000) (0,005) (0,011) (0,007) (0,007) 

Hệ số chặn 9,485*** 0,293*** 0,692*** 0,427*** 0,309*** 
 (0,001) (0,012) (0,025) (0,017) (0,016) 

N 9617 9617 9617 9617 9598 
Kiểm định Wald 968,189 2329,452 1879,541 2215,812 2047,346 

P-value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Chú thích: *, **, *** là ký hiệu chỉ ra có ý nghĩa thống kê ở các mức ý nghĩa lần lượt là 10%, 5% và 1%. Sai số 
chuẩn của tham số ước lượng được ghi trong ( ). 
Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả. 
 
 

Về cơ chế tác động, mở rộng tín dụng ngân hàng đã tạo nên “hiệu ứng của cải (wealth effect)” từ đó ảnh 
hưởng đến cả phía cung và cầu. Về phía cầu, gia tăng tín dụng ngân hàng đã kích thích tiêu dùng nhiều hơn 
nhờ vào việc chuyển đổi cầu thành lượng cầu (cầu khả dụng), từ đó thúc đẩy cả lượng và giá trị hàng hóa 
tiêu thụ. Về phía cung, gia tăng tín dụng ngân hàng đã cải thiện điều kiện tiếp cận vốn (financial 
accessibility), từ đó thúc đẩy quy mô sản xuất hàng hóa. Một điểm then chốt từ kết quả nghiên cứu này là 
tín dụng ngân hàng có tác động đa chiều đến hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. Không chỉ đơn thuần làm 
thay đổi quy mô sản lượng kinh tế tuyệt đối, được thể hiện qua lợi nhuận sau thuế (EAT), mà tín dụng ngân 
hàng còn có khả năng điều chỉnh hiệu quả tương đối của doanh nghiệp. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi 
sự thay đổi hiệu quả này diễn ra một cách nhất quán, không phụ thuộc vào cách đo lường quy mô doanh 
nghiệp, dù là dựa trên tổng tài sản (ROA), vốn chủ sở hữu (ROE), tổng vốn đầu tư (ROIC) hay tổng doanh 
thu (ROS). Kết quả này ngụ ý rằng việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng từ ngân hàng không chỉ 
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hệ tuyến tính giữa tín dụng ngân hàng và sản lượng kinh tế. Điểm đáng chú ý là các kết quả hiện tại cung 
cấp bằng chứng thực nghiệm vững chắc cho thấy tác động biên của tín dụng ngân hàng không duy trì một 
giá trị cố định mà biến đổi theo mức độ tín dụng ngân hàng hiện hành. Hơn nữa, một đặc điểm quan trọng 
được nhận diện là tác động biên này có xu hướng giảm dần khi quy mô tín dụng ngân hàng tăng lên, ngụ ý 
sự tồn tại của một điểm tới hạn hoặc ngưỡng tối ưu mà tại đó lợi ích gia tăng từ việc mở rộng tín dụng ngân 
hàng bắt đầu suy yếu. Bằng chứng này cho thấy sự đồng nhất đáng kể với các kết quả thực nghiệm được ghi 
nhận ở cấp độ vĩ mô trong các nghiên cứu về Việt Nam của Đinh Văn Hoàn (2022), Nguyen (2022), Phạm 
Duy Tính (2024) trong các khoảng thời gian nghiên cứu khác nhau, gợi ý về một mối quan hệ phi tuyến có 
thể là một đặc trưng trong tác động của tín dụng ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế, bất kể cấp độ phân tích 
là vi mô hay vĩ mô.

Về cơ chế tác động, mở rộng tín dụng ngân hàng đã tạo nên “hiệu ứng của cải (wealth effect)” từ đó ảnh 
hưởng đến cả phía cung và cầu. Về phía cầu, gia tăng tín dụng ngân hàng đã kích thích tiêu dùng nhiều hơn 
nhờ vào việc chuyển đổi cầu thành lượng cầu (cầu khả dụng), từ đó thúc đẩy cả lượng và giá trị hàng hóa tiêu 
thụ. Về phía cung, gia tăng tín dụng ngân hàng đã cải thiện điều kiện tiếp cận vốn (financial accessibility), 
từ đó thúc đẩy quy mô sản xuất hàng hóa. Một điểm then chốt từ kết quả nghiên cứu này là tín dụng ngân 
hàng có tác động đa chiều đến hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. Không chỉ đơn thuần làm thay đổi quy 
mô sản lượng kinh tế tuyệt đối, được thể hiện qua lợi nhuận sau thuế (EAT), mà tín dụng ngân hàng còn có 
khả năng điều chỉnh hiệu quả tương đối của doanh nghiệp. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi sự thay đổi hiệu 
quả này diễn ra một cách nhất quán, không phụ thuộc vào cách đo lường quy mô doanh nghiệp, dù là dựa 
trên tổng tài sản (ROA), vốn chủ sở hữu (ROE), tổng vốn đầu tư (ROIC) hay tổng doanh thu (ROS). Kết 
quả này ngụ ý rằng việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng từ ngân hàng không chỉ đơn thuần giúp các 
doanh nghiệp mở rộng năng lực sản xuất và gia tăng lợi nhuận. Thay vào đó, tín dụng ngân hàng còn đóng 
vai trò như một chất xúc tác, thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng các nguồn lực hiện có một cách tối ưu hơn. 
Thứ nhất, tác động từ phía cầu đã giúp tốc độ luân chuyển (tiền – hàng – tiền) diễn ra nhanh chóng hơn, cải 
thiện hiệu quả sử dụng tài sản. Thứ hai, các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất giúp tiết kiệm chi phí 
hoạt động nhờ vào hiệu ứng lợi thế kinh tế theo quy mô (economies of scale). Thứ ba, nguồn vốn tín dụng 
ngân hàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án hiệu quả hơn hoặc nắm bắt các cơ hội 
kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Kết quả này phù hợp với lý thuyết phân bổ vốn (capital rationing) 
trong quản trị doanh nghiệp, cho rằng hạn chế nguồn vốn làm cho các doanh nghiệp phải lựa chọn các dự án 
phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp khi lượng vốn cần thiết để đầu tư vượt quá nguồn vốn mà doanh 
nghiệp sẵn có hoặc có thể huy động. Thứ tư, kết quả này được lý giải bởi lý thuyết tăng trưởng nội sinh khi 
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Bảng 3. Kết quả ước lượng mô hình động bằng GMM hệ thống hai bước  
Biến phụ thuộc EAT ROA ROE ROIC ROS 
CRE -0,001 0,008 0,030** 0.016** 0.044*** 
 (0,001) (0,005) (0,012) (0.007) (0.012)
CRE2 -0,014*** -0,102*** -0,228*** -0.131*** -0.206*** 
 (0,005) (0,018) (0,037) (0.023) (0.038) 
L.DEP 0,714*** 0,359*** 0,290*** 0.401*** 0.231*** 
 (0,110) (0,058) (0,069) (0.032) (0.045) 
N 8977 8977 8977 8977 8955
AR(2) 0,769 0,268 0,321 0,261 0,387
Hansen 0,462 0,839 0,269 0,779 0,834
Kiểm định Wald 39.259 4.111,069 4.636,501 8.825,578 1.267,141
P-value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Số lượng doanh nghiệp 636 636 636 636 636
Số lượng biến công cụ 14 14 14 15 15
Ghi chú: *, **, *** là ký hiệu chỉ ra có ý nghĩa thống kê ở các mức ý nghĩa lần lượt là 10%, 5% và 1%. Sai số 
chuẩn của tham số ước lượng được ghi trong ( ). 
Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả. 
 
 

5. Kết luận và hàm ý chính sách    
Dựa trên các lý thuyết tăng trưởng kinh tế và lý thuyết hiện đại về chính sách tiền tệ, tác giả đã sử dụng 
phương pháp định lượng để kiểm tra mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng và sản lượng kinh tế tại Việt 
Nam. Dựa trên cách tiếp cận dưới góc độ các doanh nghiệp, bài viết sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng 
của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX cùng với các phương pháp ước lượng khác nhau. Kết 
quả cho thấy sự thống nhất về tác động phi tuyến, biểu hiện dưới dạng chữ U ngược, của tín dụng ngân 
hàng đến sản lượng kinh tế. 

Bài viết cho thấy những thách thức mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối mặt trong việc điều hành tín 
dụng ngân hàng để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, do hiệu quả biên của tín dụng ngân hàng ở 
Việt Nam có xu hướng giảm nhanh. Việc theo đuổi tăng trưởng kinh tế thông qua duy trì tốc độ tăng trưởng 
tín dụng ngân hàng cao như hiện nay được cho là giải pháp kém hiệu quả vì làm gia tăng mức độ bất ổn tài 
chính, nguy cơ dẫn đến hình thành bong bóng tài sản. Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần 
thực thi đồng bộ các chính sách khác nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nguồn vốn cho các hoạt động kinh tế 
ngoài hệ thống ngân hàng, điển hình như các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn trên 
thị trường tài chính và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Nghiên cứu này có hạn chế là chưa phân tích sâu tác động của tín dụng ngân hàng theo ngành và chỉ tập 
trung vào thu nhập doanh nghiệp. Do đó, các nghiên cứu tiếp theo cần đánh giá tác động của tín dụng ngân 
hàng theo từng ngành và kỳ hạn vay, cũng như mở rộng phân tích sang các thành phần khác của GDP như 
thu nhập hộ gia đình và thuế. Những phân tích này sẽ cung cấp cơ sở cho việc xây dựng chính sách phân 
bổ tín dụng hiệu quả hơn khi thực hiện chủ trương tiếp tục mở rộng tín dụng ngân hàng để thúc đẩy sản 
lượng kinh tế. 

 
Lời thừa nhận/cảm ơn 
Bài báo này là sản phẩm của Đề tài nghiên cứu mã số CS.2025.B1.027 được tài trợ bởi Trường Đại học Sài 
Gòn 
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cho rằng mở rộng tín dụng ngân hàng có vai trò tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ 
kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, khuếch đại hiệu quả sử dụng vốn, đem đến hiệu quả kinh tế cao hơn. Như 
vậy, tác động của tín dụng ngân hàng không chỉ giới hạn ở việc tăng trưởng về lượng (quy mô sản lượng 
kinh tế) mà còn góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế ở cấp độ vi mô thông qua việc cải thiện 
hiệu quả sử dụng vốn và tài sản.

Tuy nhiên, nghiên cứu này phát hiện mối quan hệ phi tuyến hình chữ U ngược giữa tín dụng ngân hàng và 
sản lượng kinh tế ở cấp độ doanh nghiệp, thể hiện qua cả quy mô (lợi nhuận sau thuế - EAT) và chất lượng 
(HQHĐ - ROA, ROE, ROIC, ROS). Khi tín dụng ngân hàng tăng lên quá mức, tình trạng phân bổ nguồn lực 
kém hiệu quả xảy ra với các quyết định đầu tư trở nên kém chọn lọc, dẫn đến giảm hiệu quả sử dụng vốn và 
tài sản. Thêm vào đó, việc nguồn vốn tín dụng ngân hàng chảy vào các hoạt động đầu cơ có thể tạo ra bong 
bóng tài sản, thổi phồng giá trị tài sản một cách không bền vững và khi bong bóng vỡ, sẽ gây ra những hậu 
quả tiêu cực cho cả lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tác động tiêu cực càng trở nên mạnh 
mẽ hơn khi lý thuyết kỳ vọng hợp lý (rational expectations) cho rằng hộ gia đình sẽ hình thành dự báo về 
giai đoạn đi xuống trong chu kỳ kinh tế gây ra bởi các rủi ro tích lũy trong giai đoạn mở rộng tín dụng ngân 
hàng kéo dài. Khi này, lý thuyết tiết kiệm phòng ngừa (precautionary saving motive) cho rằng các cá nhân 
và hộ gia đình sẽ cắt giảm chi tiêu và tăng tiết kiệm để xây dựng một quỹ dự phòng do họ nhận thấy tương 
lai không chắc chắn. Ngoài ra, giả thuyết thu nhập thường xuyên (permanent income hypothesis) kết hợp 
với giả thuyết bất ổn tài chính (financial instability hypothesis) cho thấy hành vi rủi ro tích lũy càng dài thì 
khủng hoảng xảy ra càng nghiêm trọng. Mức độ giảm mạnh thu nhập thường xuyên của hộ gia đình cùng 
với thời gian phục hồi lâu khiến hành vi cắt giảm chi tiêu xảy ra nhanh chóng hơn để phù hợp với mức thu 
nhập thường xuyên mới kỳ vọng. Các hành vi từ phía cầu này khi tín dụng ngân hàng mở rộng quá mức đã 
làm cho tốc độ luân chuyển (tiền – hàng – tiền) chậm đi đáng kể, thậm chí gián đoạn, tạo nên hậu quả kinh 
tế nghiêm trọng.

Khi lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thể hiện tính quán tính (tức là giá trị hiện tại 
chịu ảnh hưởng bởi giá trị của năm trước), phương pháp ước lượng FGLS có thể cho kết quả không đáng 
tin cậy do vấn đề nội sinh. Để giải quyết vấn đề này, nghiên cứu xây dựng mô hình bảng động và sử dụng 
phương pháp ước lượng GMM hệ thống hai bước để kiểm tra tính vững của các phát hiện (kết quả chi tiết 
được trình bày ở Bảng ). Kết quả ước lượng mô hình động cho thấy có bằng chứng về tính quán tính nhưng 
điều quan trọng là mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng và các biến phụ thuộc (đại diện cho sản lượng kinh 
tế) vẫn nhất quán với các kết quả thu được từ các phương pháp ước lượng trước đó. Tính đáng tin cậy của các 
ước lượng GMM hệ thống này được củng cố bởi các kết quả kiểm định sau: không có hiện tượng tự tương, 
không vi phạm vấn đề thỏa hơn điều kiện xác định (overidentified restriction) và số lượng biến công cụ nhỏ 
hơn số doanh nghiệp. Ngoài ra, để đảm bảo tính vững chắc của kết quả, nghiên cứu này không chỉ sử dụng 
nhiều phương pháp ước lượng mà còn thay thế các thước đo của các biến kiểm soát (cấu trúc vốn - CS, lạm 
phát - INF, lãi suất - INR). Tất cả đều cho thấy các phát hiện chính không thay đổi, chứng tỏ tính đáng tin 
cậy (reliability) và hợp lệ (validity) của nghiên cứu.

5. Kết luận và hàm ý chính sách   
Dựa trên các lý thuyết tăng trưởng kinh tế và lý thuyết hiện đại về chính sách tiền tệ, tác giả đã sử dụng 

phương pháp định lượng để kiểm tra mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng và sản lượng kinh tế tại Việt 
Nam. Dựa trên cách tiếp cận dưới góc độ các doanh nghiệp, bài viết sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng 
của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX cùng với các phương pháp ước lượng khác nhau. Kết 
quả cho thấy sự thống nhất về tác động phi tuyến, biểu hiện dưới dạng chữ U ngược, của tín dụng ngân hàng 
đến sản lượng kinh tế.

Bài viết cho thấy những thách thức mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối mặt trong việc điều hành tín 
dụng ngân hàng để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, do hiệu quả biên của tín dụng ngân hàng ở 
Việt Nam có xu hướng giảm nhanh. Việc theo đuổi tăng trưởng kinh tế thông qua duy trì tốc độ tăng trưởng 
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Lời thừa nhận/cảm ơn: Bài báo này là sản phẩm của Đề tài nghiên cứu mã số CS.2025.B1.027 được tài 
trợ bởi Trường Đại học Sài Gòn

tín dụng ngân hàng cao như hiện nay được cho là giải pháp kém hiệu quả vì làm gia tăng mức độ bất ổn tài 
chính, nguy cơ dẫn đến hình thành bong bóng tài sản. Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần thực 
thi đồng bộ các chính sách khác nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nguồn vốn cho các hoạt động kinh tế ngoài hệ 
thống ngân hàng, điển hình như các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn trên thị trường 
tài chính và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Nghiên cứu này có hạn chế là chưa phân tích sâu tác động của tín dụng ngân hàng theo ngành và chỉ tập 
trung vào thu nhập doanh nghiệp. Do đó, các nghiên cứu tiếp theo cần đánh giá tác động của tín dụng ngân 
hàng theo từng ngành và kỳ hạn vay, cũng như mở rộng phân tích sang các thành phần khác của GDP như 
thu nhập hộ gia đình và thuế. Những phân tích này sẽ cung cấp cơ sở cho việc xây dựng chính sách phân bổ 
tín dụng hiệu quả hơn khi thực hiện chủ trương tiếp tục mở rộng tín dụng ngân hàng để thúc đẩy sản lượng 
kinh tế.
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này khảo sát 765 sinh viên khối ngành kinh tế và kinh doanh tại các trường đại 
học tại Hà Nội nhằm kiểm định ảnh hưởng của nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp đến 
sự chuẩn bị nghề nghiệp và sự tự tin vào năng lực bản thân của sinh viên. Dựa trên lý thuyết 
nhận thức xã hội, kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính chứng minh vai trò trung gian 
của sự chuẩn bị nghề nghiệp làm giảm nhẹ tác động của “Bẫy” tới sự tự tin vào năng lực bản 
thân của sinh viên thông qua các cơ chế như chuyển đổi nhận thức thành hành động, phát triển 
trải nghiệm thành công, học hỏi qua quan sát, cải thiện trạng thái cảm xúc và xây dựng động 
cơ nghề nghiệp rõ ràng. Hiểu được vai trò trung gian này có ý nghĩa quan trọng đối với việc 
phát triển các can thiệp giáo dục và hướng nghiệp nhằm tăng cường tự tin cho sinh viên trong 
bối cảnh thị trường lao động thách thức hiện nay.
Từ khóa: Sinh viên khối ngành kinh tế và kinh doanh, chuẩn bị nghề nghiệp, bẫy việc làm kỹ 
năng thấp, tự tin vào năng lực bản thân, lý thuyết nhận thức xã hội.
Mã JEL: E24, J24, J62.

The role of low-skill job trap awareness in enhancing student career preparation and self-
efficacy
Abstract:
This study investigates 765 students majoring in economics and business at universities in 
Hanoi for testing the impact of perceived low-skill job traps on students’ career preparation 
and self-efficacy. By employing Social Cognitive Theory, the structural equation modeling 
analysis demonstrates the mediating role of career preparation in mitigating the negative 
effects of the “trap” on students’ self-efficacy. This mediation operates through mechanisms 
such as translating perception into action, developing mastery experiences, learning 
through observation, improving emotional states, and fostering clear career motivation. 
Understanding the mediating role is crucial for designing effective educational and career 
guidance interventions that enhance students’ confidence in navigating today’s challenging 
labor market.
Keywords: Business and economics students, career preparation, low-skill job trap, self-
efficacy, social cognitive theory.
JEL codes: E24, J24, J62.
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1. Mở đầu
Nền kinh tế dịch vụ hiện đại tạo ra sự phân cực việc làm với sự gia tăng đồng thời của công việc lương 

cao/kỹ năng cao và lương thấp/kỹ năng thấp, trong đó thiếu hụt cơ hội thăng tiến trong nhiều công việc kỹ 
năng thấp (Goos & Manning, 2007). Người trẻ chiếm phần lớn lực lượng lao động kỹ năng thấp trong lĩnh 
vực chăm sóc xã hội và bán lẻ (Roberts, 2012; Green & cộng sự, 2014). COVID-19 và số hóa đã làm trầm 
trọng thêm tình trạng này (Ng & cộng sự, 2022). Nhiều thanh niên ở Châu Á như Bangladesh, Campuchia, 
Nepal và Việt Nam đang tham gia vào công việc tự kinh doanh hoặc làm việc gia đình không được trả lương, 
phản ánh cơ hội việc làm chính thức hạn chế, dẫn đến bẫy việc làm kỹ năng thấp và điều kiện việc làm dễ bị 
tổn thương (McKay & cộng sự, 2018). Theo ước tính từ dữ liệu điều tra lao động việc làm năm 2023 ở Việt 
Nam, 63% thanh niên (15-29 tuổi) làm việc phi chính thức, trong đó tỷ lệ cử nhân đại học là 28%, với 18,6% 
sinh viên phải làm công việc kỹ năng thấp – thấp so với nhóm tốt nghiệp phổ thông trung học (52,3%) nhưng 
vẫn ở mức đáng lo ngại. Như vậy, hiện tượng “không có rắn, nhưng cũng không có thang” như Roberts 
(2012, 8) mô tả đang tạo ra thách thức lớn cho sinh viên khi bước vào thị trường lao động, ở những nấc thang 
đầu tiên của sự nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu về tăng cường sự tự tin vào năng lực bản thân 
và sự chuẩn bị nghề nghiệp của sinh viên trở nên hết sức cần thiết vì một số lý do:

Nghiên cứu tích hợp ba lĩnh vực kinh tế lao động, tâm lý học và hướng nghiệp để tạo khung lý thuyết về 
mối quan hệ giữa yếu tố kinh tế, tâm lý và hành vi trong phát triển nghề nghiệp, cung cấp cơ sở khoa học 
cho các can thiệp cải thiện giáo dục hướng nghiệp và chính sách giáo dục-việc làm. 

Nghiên cứu cũng đề xuất hướng phát triển nguồn lực tâm lý giúp sinh viên vượt qua rào cản về bẫy công 
việc kỹ năng thấp thông qua vai trò trung gian của sự chuẩn bị nghề nghiệp. 

Nghiên cứu hướng tới mục tiêu: (i) Khám phá ảnh hưởng của nhận thức bẫy công việc kỹ năng thấp đối 
với tự tin năng lực bản thân và sự chuẩn bị nghề nghiệp; (ii) Xác định mức độ ảnh hưởng của sự chuẩn bị 
nghề nghiệp đến sự tự tin vào năng lực bản thân; (iii) Kiểm tra vai trò trung gian của chuẩn bị nghề nghiệp 
trong mối quan hệ giữa nhận thức bẫy công việc kỹ năng thấp và tự tin năng lực bản thân.

2. Tổng quan và giả thuyết nghiên cứu
2.1. Các khái niệm
2.1.1. Nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp
Bẫy công việc kỹ năng thấp là tình trạng người lao động mắc kẹt trong công việc yêu cầu kỹ năng thấp, 

không ổn định, thu nhập ít tiến triển và thiếu cơ hội thăng tiến (Ngô & cộng sự, 2024). Theo đó, nhận thức 
về bẫy công việc kỹ năng thấp được định nghĩa là quá trình đánh giá toàn diện về nguyên nhân và hậu quả 
của tình trạng người lao động mắc kẹt trong các công việc yêu cầu kỹ năng thấp, không ổn định và thiếu cơ 
hội phát triển. Với cách tiếp cận lý thuyết nhận thức xã hội của Bandura (1986), nhận thức bẫy công việc kỹ 
năng thấp như một yếu tố môi trường tác động đến tự tin vào năng lực bản thân. 

2.1.2. Tự tin vào năng lực bản thân
Tin vào năng lực bản thân là khái niệm quan trọng trong tâm lý học, được Bandura (1986) phát triển thành 

phần quan trọng trong Lý thuyết nhận thức xã hội. Đây là sự tự tin vào khả năng thực hiện hành động để đạt 
kết quả mong muốn, ảnh hưởng đến động lực, nỗ lực, kiên trì và cách đối phó với thử thách. Sự tự tin này 
hình thành từ bốn nguồn chính: kinh nghiệm trực tiếp, kinh nghiệm gián tiếp, thuyết phục xã hội và trạng 
thái tâm lý và cảm xúc.

2.1.3. Sự chuẩn bị nghề nghiệp
Theo Marciniak & cộng sự (2022), sự chuẩn bị nghề nghiệp là thái độ, kiến   thức, năng lực và hành vi cần 

thiết để đối phó với những chuyển đổi và thay đổi nghề nghiệp dự kiến   và bất ngờ. Khái niệm này tích hợp 
ba thành phần chính: (i) Nhận thức: Hiểu biết về bản thân, kiến thức nghề nghiệp, hiểu biết thị trường lao 
động, và kỹ năng ra quyết định; (ii) Hành vi: Các hoạt động cụ thể như tìm kiếm thông tin, xây dựng mạng 
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lưới, thực tập, phát triển kỹ năng, và hành vi chủ động khác; (iii) Cảm xúc-động cơ: Tự tin nghề nghiệp, 
động lực, cam kết với mục tiêu, và khả năng đối phó thách thức.

2.2. Ảnh hưởng của nhận thức bẫy công việc kỹ năng thấp tới sự tự tin vào năng lực bản thân
Lý thuyết nhận thức xã hội (Social cognitive theory - SCT) của Bandura (1986) cung cấp nền tảng xây 

dựng mô hình nghiên cứu và giải thích kết quả bằng cách xem xét nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp 
như một yếu tố môi trường tác động đến tự tin vào năng lực bản thân thông qua các nguồn hình thành tự 
tin, bao gồm:

Kinh nghiệm trực tiếp: thành công trong quá khứ tăng cường tự tin trong khi thất bại làm suy giảm nó, do 
đó nhận thức về rào cản môi trường cao sẽ làm giảm đánh giá khả năng đạt kết quả mong muốn, từ đó gián 
tiếp suy giảm tự tin vào năng lực bản thân trong tương lai nghề nghiệp.

Kinh nghiệm gián tiếp: Quan sát người khác, đặc biệt là những người có hoàn cảnh tương tự thực hiện 
thành công một nhiệm vụ có thể nâng cao tự tin của cá nhân.

Thuyết phục xã hội: Sự khuyến khích, động viên hoặc phản hồi tích cực từ người khác (gia đình, bạn bè, 
đồng nghiệp, cố vấn) có thể củng cố niềm tin vào khả năng của bản thân.

Trạng thái tâm lý và cảm xúc: Các trạng thái cảm xúc như căng thẳng, lo âu hoặc sự thoải mái có thể ảnh 
hưởng đến cách cá nhân đánh giá năng lực của mình.

Theo Bandura, hành vi con người không chỉ phản ứng với kích thích bên ngoài mà còn bị ảnh hưởng bởi 
cách cá nhân nhận thức và giải thích thế giới xung quanh. Nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp - nguy 
cơ mắc kẹt trong công việc thiếu cơ hội phát triển và lương thấp - được xem là rào cản môi trường tiêu cực, 
tác động đến cách cá nhân đánh giá khả năng vượt qua hạn chế thông qua bốn nguồn chính. 

Standing (2011) đã mô tả tâm lý bất an và thiếu an ninh việc làm của “nhóm có việc làm bấp bênh”, hiện 
tượng phổ biến trong nền kinh tế dịch vụ hiện đại, có thể làm suy giảm sự tự tin vào năng lực bản thân. 
Roberts (2012) cũng mô tả tình trạng người lao động không bị sa thải nhưng không có cơ hội thăng tiến, khi 
những thông điệp này lặp lại liên tục, chúng tạo thành hình thức thuyết phục xã hội tiêu cực, làm suy giảm 
sự tự tin vào năng lực bản thân của sinh viên. Còn Yang & cộng sự (2021) cho thấy nhận thức về khó khăn 
làm giảm tự tin và sự tham gia của sinh viên, trong khi Grøtan & cộng sự (2019) và Liu & cộng sự (2024) 
đều khẳng định môi trường tiêu cực và căng thẳng nhận thức có tác động làm suy giảm tự tin vào năng lực 
bản thân thông qua trạng thái cảm xúc tiêu cực và trải nghiệm gián tiếp, từ đó có thể đề xuất giả thuyết: 

H1a: Nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp có tác động tiêu cực đến tự tin vào năng lực bản thân của 
sinh viên.

Tuy nhiên, tác động này không hoàn toàn tiêu cực. SCT nhấn mạnh vai trò của quá trình nhận thức và diễn 
giải trong việc hình thành tự tin. Nếu sinh viên nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp, một thách thức môi 
trường như một động lực để cải thiện kỹ năng (qua đào tạo hoặc học tập), có thể tăng tự tin vào năng lực bản 
thân thông qua các kinh nghiệm thành công và sự động viên từ môi trường học thuật. Liu & cộng sự (2024) 
cho thấy căng thẳng tự nhận thức và tự tin vào năng lực bản thân có mối quan hệ hai chiều. Vì vậy, khi sinh 
viên chuyển đổi căng thẳng thành nỗ lực học tập để thoát khỏi bẫy công việc kỹ năng thấp, tự tin có thể 
tăng. Nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp có thể kích hoạt động lực nội tại của sinh viên, tăng cường 
tự tin thông qua trạng thái cảm xúc tích cực và kinh nghiệm cá nhân. Vì vậy, tác động ngược có thể xảy ra: 

H1b: Nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp có tác động tích cực đến tự tin vào năng lực bản thân của 
sinh viên.

2.3. Ảnh hưởng của nhận thức bẫy công việc kỹ năng thấp đến sự chuẩn bị nghề nghiệp
Theo SCT, hành vi được xác định bởi tương tác ba chiều giữa yếu tố cá nhân, hành vi và môi trường, trong 

đó nhận thức cá nhân về môi trường đóng vai trò then chốt. Cheng & Nguyen (2024) chỉ ra sinh viên nhận 
thức rủi ro NEET (được sử dụng để phân loại những người trẻ không tham gia vào bất kỳ chương trình giáo 



Số 337 tháng 7/2025 15

dục - đào tạo, hay việc làm chính thức nào, và cũng không có nhu cầu tìm việc làm - thất nghiệp tiềm năng 
(Ngo, 2010)) do thị trường lao động bất ổn làm giảm động lực nội tại và hứng thú học tập khi tin rằng nỗ 
lực không mang lại kết quả nghề nghiệp tương xứng, phù hợp với lý thuyết Bandura về tác động của trạng 
thái cảm xúc tiêu cực từ môi trường lên động lực cá nhân, được Yang & cộng sự (2022) khẳng định khi sinh 
viên nhận thức cơ hội việc làm thu hẹp dẫn đến giảm động lực học tập. Vì vậy, giả thuyết sau được đề xuất:

H2a: Nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp làm giảm hứng thú và động cơ nghề nghiệp.
Về mặt nhận thức, sinh viên có thể hình thành những đánh giá tiêu cực về bản thân, tự giới hạn tầm nhìn 

nghề nghiệp và hình thành tư duy cố định về khả năng phát triển trước tình trạng bất ổn của thị trường lao 
động. Wang, Liu & Deng (2022) chỉ ra rằng môi trường lao động bất ổn có thể dẫn tới tự đánh giá thấp khả 
năng bản thân và ảnh hưởng nhận thức nghề nghiệp của sinh viên. Luwei & Huimin (2024) cũng cho thấy 
nhận thức về rào cản nghề nghiệp dẫn đến đánh giá tiêu cực về bản thân và giới hạn tầm nhìn nghề nghiệp. 
Như vậy, giả thuyết sau được đề xuất:

H2b: Nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp tác động tiêu cực tới nhận thức nghề nghiệp.
Những yếu tố trên tương tác trong một vòng luẩn quẩn tự củng cố, xác nhận tác động tiêu cực từ nhận thức 

bẫy công việc kỹ năng thấp tới hành vi chuẩn bị nghề nghiệp. Li & cộng sự (2022) chỉ ra rằng khi sinh viên 
do nhận thức về cơ hội nghề nghiệp hạn chế, ý định tham gia các hoạt động thực hành xã hội, ngoại khóa 
và thực tập giảm. Clements & Kamau (2018) cho thấy khi sinh viên nhận thức môi trường lao động không 
thuận lợi, họ ít tham gia vào các hành vi chủ động nghề nghiệp như xây dựng mạng lưới quan hệ. Theo lý 
thuyết Bandura, sự suy giảm này có thể xuất phát từ kỳ vọng kết quả thấp và thiếu mục tiêu rõ ràng, dẫn đến 
hành vi thụ động. Từ các luận giải trên, giả thuyết sau cần được kiểm định:

H2c: Nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp làm giảm việc tham gia các hoạt động chuẩn bị nghề 
nghiệp.

2.4. Ảnh hưởng của chuẩn bị nghề nghiệp đến tự tin vào năng lực bản thân
Theo lý thuyết nhận thức xã hội, hứng thú và động cơ nghề nghiệp thúc đẩy tự tin vào năng lực bản thân 

khi sinh viên đặt mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi. Wang & cộng sự (2022) cho thấy hứng thú nghề 
nghiệp tích cực tăng cường tự tin thông qua cải thiện kỳ vọng kết quả, Li & cộng sự (2022) khẳng định động 
cơ nghề nghiệp được môi trường hỗ trợ giúp sinh viên tự tin hơn, và Ran & Cinamon (2022) xác nhận hứng 
thú kết hợp động lực tự quyết định tăng tự tin. Dựa trên các luận giải trên, có thể đề xuất giả thuyết: 

H3a: Hình thành hứng thú và động cơ nghề nghiệp đúng đắn thúc đẩy sự tự tin vào năng lực bản thân 
của sinh viên.

Theo Bandura (1986), nhận thức về bản thân, tương lai nghề nghiệp và triển vọng thị trường lao động 
tương tác để tăng cường tự tin thông qua giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp phù hợp và giảm cảm giác 
bất an. Các nghiên cứu của Luwei & Huimin (2024), Wang & cộng sự (2022), và Rosenzweig & cộng sự 
(2024) đều khẳng định rằng thông tin chính xác về thị trường lao động và nhận thức về triển vọng nghề 
nghiệp giúp sinh viên đánh giá năng lực thực tế, hỗ trợ mục tiêu khả thi, và nâng cao tự tin bằng cách tạo 
động lực tích cực và giảm lo âu. Vì vậy, có thể đề xuất giả thuyết:

H3b: Nhận thức đầy đủ về bản thân, về tương lai nghề nghiệp và triển vọng thị trường thúc đẩy sự tự tin 
vào năng lực bản thân của sinh viên.

Theo SCT, tham gia các hoạt động chuẩn bị nghề nghiệp tăng cường tự tin thông qua bốn nguồn chính: 
(i) Trải nghiệm thành công từ thực tập và dự án thực tế tạo nguồn mạnh mẽ nhất hình thành tự tin (Li & 
cộng sự, 2022; Quibrantar & Ezezika, 2023); (ii) Học hỏi gián tiếp qua hình mẫu từ chuyên gia và cựu sinh 
viên khi có sự tương đồng (Wang & cộng sự, 2022); (iii) Thuyết phục xã hội từ phản hồi của cố vấn giúp 
điều chỉnh chiến lược và cải thiện hiệu suất (Sampaio & cộng sự, 2025); và (iv) Quản lý cảm xúc thông qua 
chuẩn bị kỹ lưỡng giảm căng thẳng và lo âu (Barbayannis & cộng sự, 2022). Đồng thời, việc thu thập thông 
tin thị trường cho phép tự đánh giá thực tế (Luwei & Huimin, 2024), trong khi xây dựng mạng lưới quan hệ 
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cải thiện kỳ vọng kết quả tích cực (Clements & Kamau, 2018). Do vậy, giả thuyết sau cần được kiểm định:

H3c: Tham gia các hoạt động chuẩn bị nghề nghiệp thúc đẩy sự tự tin vào năng lực bản thân của sinh 
viên.

2.5. Vai trò trung gian của Sự chuẩn bị nghề nghiệp 

Wright & cộng sự (2014) chứng minh rằng mặc dù nhận thức về hạn chế cơ hội làm giảm tự tin, việc tham 
gia thực tập và tư vấn nghề nghiệp có thể trung gian mối quan hệ này và tăng cường tự tin của sinh viên. 
Theo SCT, nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp tạo ra lo âu và cảm giác bất lực (yếu tố sinh lý tiêu cực), 
làm giảm tự tin; tuy nhiên, khi sinh viên tham gia chuẩn bị nghề nghiệp (thực tập, dự án thực tế), họ tích lũy 
kinh nghiệm trực tiếp và học hỏi gián tiếp, từ đó cải thiện kỳ vọng kết quả và tự tin thông qua cơ chế: Nhận 
thức tiêu cực → Kích hoạt hành vi chuẩn bị → Cải thiện sự tự tin. Vì vậy giả thuyết sau cần kiểm định: 

H4: Sự chuẩn bị nghề nghiệp đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa nhận thức về bẫy công việc 
kỹ năng thấp và tự tin vào năng lực bản thân của sinh viên.

Từ các luận giải và giả thuyết trên, mô hình nghiên cứu được đề xuất như Hình 1.
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu 
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3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Các biến và thang đo 

Biến độc lập là “nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp” (BAY), đo lường qua 15 chỉ báo về đặc 
điểm, nguyên nhân và hậu quả của việc mắc kẹt trong công việc kỹ năng thấp, kế thừa từ nghiên cứu 
của Ngô & cộng sự (2024). Biến phụ thuộc - “Tự tin vào năng lực bản thân” (SE) gồm 8 chỉ báo hiệu 
chỉnh ngôn ngữ từ nghiên cứu của Chen & cộng sự (2001). Thang đo “Chuẩn bị nghề nghiệp - CP” phát 
triển dựa trên Career Education and Development Scale (CEDS) của McCowan & cộng sự (2024), 
nhưng được tái cấu trúc từ 8 yếu tố gốc thành 3 thành phần chính phù hợp với SCT của Bandura, với 
khả năng giải thích cao trong nghiên cứu phát triển nghề nghiệp (Bảng 1). 

Bảng 1: So sánh thang đo 

CEDS gốc Thang đo CP 
1. Hiểu biết/Năng lực 
• Hiểu bản thân - 3 mục 
• Hiểu cơ hội - 3 mục 
• Hiểu ảnh hưởng - 3 mục 

1. CO - Nhận thức (9 mục):  
Hiểu bản thân, cơ hội, ảnh hưởng 

2. Thái độ  
• Tự tin - 3 mục 

2. AM - Cảm xúc-động cơ (3 mục): 
Tự tin nghề nghiệp, động lực, cam kết với mục tiêu. 

3. Hành vi  
• Đặt mục tiêu - 3 mục 
• Ra quyết định - 3 mục 
• Hành động - 3 mục 
• Phản ánh/Xem xét - 3 mục 

3. BE - Hành vi (12 mục): 
Đặt mục tiêu, ra quyết định, hành động 

3.2. Thu thập dữ liệu 

Dữ liệu được thu thập qua khảo sát trực tuyến với 765 sinh viên các trường khối ngành Kinh tế - Kinh 
doanh tại Hà Nội (9/2024). Mẫu gồm 67,06% nữ, sinh viên năm nhất 17,25%, năm hai 31,63%, năm ba 
36,34%, và năm tư; tất cả chưa đi làm toàn thời gian. 
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Biến độc lập là “nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp” (BAY), đo lường qua 15 chỉ báo về đặc điểm, 
nguyên nhân và hậu quả của việc mắc kẹt trong công việc kỹ năng thấp, kế thừa từ nghiên cứu của Ngô & 
cộng sự (2024). Biến phụ thuộc - “Tự tin vào năng lực bản thân” (SE) gồm 8 chỉ báo hiệu chỉnh ngôn ngữ từ 
nghiên cứu của Chen & cộng sự (2001). Thang đo “Chuẩn bị nghề nghiệp - CP” phát triển dựa trên Career 
Education and Development Scale (CEDS) của McCowan & cộng sự (2024), nhưng được tái cấu trúc từ 8 
yếu tố gốc thành 3 thành phần chính phù hợp với SCT của Bandura, với khả năng giải thích cao trong nghiên 
cứu phát triển nghề nghiệp (Bảng 1).

3.2. Thu thập dữ liệu

Dữ liệu được thu thập qua khảo sát trực tuyến với 765 sinh viên các trường khối ngành Kinh tế - Kinh 
doanh tại Hà Nội (9/2024). Mẫu gồm 67,06% nữ, sinh viên năm nhất 17,25%, năm hai 31,63%, năm ba 
36,34%, và năm tư; tất cả chưa đi làm toàn thời gian.

Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính trên AMOS 20 để kiểm định các giả thuyết. Chỉ số đánh 
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giá độ phù hợp mô hình bao gồm CMIN/df ≤ 5, CFC ≥ 0,9, TLI ≥ 0,9, RMSEA ≤ 0,06, PCLOSE ≥ 0,01. Với 
giới hạn về cỡ mẫu, ngưỡng GFI = 0,821 được chấp nhận. Bootstrap với 1.000 mẫu lặp lại được sử dụng để 
đánh giá độ ổn định của các ước lượng, xác định khoảng tin cậy và độ chính xác của các tham số.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo và phân tích nhân tố khẳng định
Các thang đo đạt độ tin cậy với hệ số Cronbach’s Alpha ≥ 0,6 và hệ số tương quan biến tổng > 0,33. Phân 

tích EFA cho thang đo BAY, CP (bao gồm AM, CO, BE) rút trích được 4 nhân tố với Eigenvalue > 1; tổng 
phương sai trích = 59,75%. Thang đo SE có phương sai trích = 61,57%. Các kết quả EFA đều đạt yêu cầu 
để tiếp tục phân tích CFA. 
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3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Các biến và thang đo 
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khả năng giải thích cao trong nghiên cứu phát triển nghề nghiệp (Bảng 1). 

 

Bảng 1: So sánh thang đo 

CEDS gốc Thang đo CP 
1. Hiểu biết/Năng lực 
• Hiểu bản thân - 3 mục 
• Hiểu cơ hội - 3 mục 
• Hiểu ảnh hưởng - 3 mục 

1. CO - Nhận thức (9 mục):  
Hiểu bản thân, cơ hội, ảnh hưởng 

2. Thái độ  
• Tự tin - 3 mục 

2. AM - Cảm xúc-động cơ (3 mục): 
Tự tin nghề nghiệp, động lực, cam kết với mục tiêu. 

3. Hành vi  
• Đặt mục tiêu - 3 mục 
• Ra quyết định - 3 mục 
• Hành động - 3 mục 
• Phản ánh/Xem xét - 3 mục 

3. BE - Hành vi (12 mục): 
Đặt mục tiêu, ra quyết định, hành động 

 

3.2. Thu thập dữ liệu 

Dữ liệu được thu thập qua khảo sát trực tuyến với 765 sinh viên các trường khối ngành Kinh tế - Kinh 

 
Nhận thức bẫy 

công việc kỹ năng thấp 

Cảm xúc - động cơ 

Nhận thức 

Hành vi 

Sự chuẩn bị nghề nghiệp 

Tự tin vào 
năng lực 
bản thân 

H1a, H1b 

 

doanh tại Hà Nội (9/2024). Mẫu gồm 67,06% nữ, sinh viên năm nhất 17,25%, năm hai 31,63%, năm ba 
36,34%, và năm tư; tất cả chưa đi làm toàn thời gian. 

Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính trên AMOS 20 để kiểm định các giả thuyết. Chỉ số 
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≥ 0,01. Với giới hạn về cỡ mẫu, ngưỡng GFI = 0,821 được chấp nhận. Bootstrap với 1.000 mẫu lặp lại 
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Các thang đo đạt độ tin cậy với hệ số Cronbach's Alpha ≥ 0,6 và hệ số tương quan biến tổng > 0,33. 
Phân tích EFA cho thang đo BAY, CP (bao gồm AM, CO, BE) rút trích được 4 nhân tố với Eigenvalue 
> 1; tổng phương sai trích = 59,75%. Thang đo SE có phương sai trích = 61,57%. Các kết quả EFA đều 
đạt yêu cầu để tiếp tục phân tích CFA.  

 

Bảng 2: Kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Nhân tố Cronbach’s Alpha 
Nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp 0,871 
Sự tự tin vào năng lực bản thân 0,907 
Sự chuẩn bị nghề nghiệp 
Nhận thức (hiểu bản thân, cơ hội, ảnh hưởng) 0,838 
Hành vi (đặt mục tiêu, ra quyết định, hành động) 0,926 
Cảm xúc và động cơ (lạc quan về tương lai nghề nghiệp) 0,893 

   Nguồn: Nhóm tác giả. 

 

Bảng 3: Kiểm định thang đo 

Tổng phương sai trích 59,75 
Hệ số 
Eigenvalues 

Nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp (BAY) 3,985 
Sự chuẩn bị nghề nghiệp Nhận thức (AM) 1,553 

Hành vi (BE) 2,301 
Cảm xúc và động cơ (AM) 1,298 

Tổng phương sai trích 61,57 
Hệ số Sự tự tin vào năng lực bản thân (SE) 4,859 

  Nguồn: Nhóm tác giả. 

 

 

Kết quả phân tích tính hội tụ và phân biệt (Bảng 4) cho thấy ba biến trong mô hình đều thể hiện tính 
hội tụ tốt với chỉ số CR (0,871-0,908) và AVE (0,504-0,743) vượt ngưỡng chấp nhận. Về tính phân 
biệt, BAY và SE đáp ứng đầy đủ tiêu chí khi AVE > MSV và căn bậc hai của AVE lớn hơn tương quan 
với các biến khác. Riêng CP có MSV (0,655) lớn hơn AVE (0,553), cho thấy có thể tồn tại chồng chéo 
nhỏ với biến khác, mặc dù vẫn thỏa mãn tiêu chí Fornell-Larcker khi căn bậc hai AVE (0,744) lớn hơn 
tương quan với các biến còn lại. 
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lại.
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4.2. Kiểm định giả thuyết

Kiểm định giả thuyết bằng mô hình SEM cho kết quả như sau (Hình 2): CMIN/df = 2,311 (≤ 5) là chấp 
nhận được, CFI = 0,908 (≥ 0,9), TLI = 0,900 RMSEA = 0,051 (≤ 0,06) là tốt, PCLOSE = 0,222 (> 0,005), 
GFI = 0,821 chấp nhận được. Như vậy, mô hình phù hợp với dữ liệu khảo sát. Chi-square/df= 2,311 dưới 
ngưỡng 3 cũng cho thấy mô hình có độ phù hợp chấp nhận được.

 

Bảng 4: Phân tích tính hội tụ và phân biệt 

Các biến CR AVE MSV MaxR(H) BAY CP SE 
BAY 0,871 0,504 0,317 0,894 0,710  
CP 0,908 0,553 0,655 0,910 0,653 0,744  
SE 0,896 0,743 0,645 0,914 0,556 0,564 0,862

 Nguồn: Nhóm tác giả. 
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Hình 2: Phân tích mô hình SEM 

 
BAY: Nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp; CP: Sự chuẩn bị nghề nghiệp (AM: Cảm xúc - Động cơ;   
CO: Nhận thức, BE: Hành vi); SE: Sự tự tin vào năng lực bản thân. 

       Nguồn: Nhóm tác giả. 

 

 

4.2.1. Tác động trực tiếp của nhận thức về Bẫy công việc kỹ năng thấp tới sự tự tin vào năng lực bản 
thân và sự chuẩn bị nghề nghiệp 

* Ảnh hưởng BAY đến SE: Bảng 4 cho thấy nhận thức đầy đủ về bẫy công việc kỹ năng thấp tác động 
thuận chiều lên tự tin vào năng lực bản thân (β = 0,312; p < 0,001), mối quan hệ này có ý nghĩa thống 
kê, bác bỏ giả thuyết H1a nhưng chấp nhận H1b. Hướng tác động dương cho thấy sinh viên nhận thức 
đầy đủ về bẫy công việc kỹ năng thấp vẫn duy trì mức độ tự tin dù đối mặt với thị trường lao động bất 
lợi. Kiểm định Bootstrap (Bảng 5) cho thấy BAY→SE có ước lượng = 0,501, ước lượng Bootstrap = 
0,199, Bias = 0,001; C.R. = 1 (thấp hơn 1,96). Sự khác biệt giữa ước lượng gốc và ước lượng Bootstrap 
gợi ý mối quan hệ này không ổn định qua các mẫu khác nhau. 

* Tác động: BAY→AM, BAY→CO, BAY→BE: Tất cả các tác động này đều có ý nghĩa thống kê (p < 
0,001) với hệ số chuẩn hóa từ 0,289 đến 0,397, các giả thuyết H2a, H2b, H2c đều không được chấp  
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Bootstrap (Bảng 5) cho thấy BAY→SE có ước lượng = 0,501, ước lượng Bootstrap = 0,199, Bias = 0,001; 
C.R. = 1 (thấp hơn 1,96). Sự khác biệt giữa ước lượng gốc và ước lượng Bootstrap gợi ý mối quan hệ này 
không ổn định qua các mẫu khác nhau.

* Tác động: BAY→AM, BAY→CO, BAY→BE: Tất cả các tác động này đều có ý nghĩa thống kê (p < 
0,001) với hệ số chuẩn hóa từ 0,289 đến 0,397, các giả thuyết H2a, H2b, H2c đều không được chấp nhận. 
Mối quan hệ mạnh nhất là BAY→CO (β = 0,397). Các mối quan hệ này tương đối ổn định qua các lần lấy 
mẫu Bootstrap.

4.2.2. Tác động từ Chuẩn bị nghề nghiệp đến Sự tự tin vào năng lực bản thân

Các tác động này đều có ý nghĩa thống kê (p < 0,001) với hệ số từ 0,514 đến 0,706, giả thuyết H3a, H3b, 
H3c đều được chấp nhận. Tác động mạnh nhất là từ BE→SE (β = 0,706), cho thấy hành vi chuẩn bị nghề 
nghiệp có ảnh hưởng lớn đến tự tin vào năng lực bản thân. Có sự chênh lệch nhất định giữa ước lượng gốc 
và ước lượng Bootstrap (ví dụ: CO→SE có chênh lệch giữa ước lượng gốc 0,352 và ước lượng Bootstrap 
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0,282), gợi ý mối quan hệ từ các yếu tố chuẩn bị nghề nghiệp đến tự tin vào năng lực bản thân có thể ít ổn 
định hơn so với chiều ngược lại.

 

nhận. Mối quan hệ mạnh nhất là BAY→CO (β = 0,397). Các mối quan hệ này tương đối ổn định qua 
các lần lấy mẫu Bootstrap. 

4.2.2. Tác động từ Chuẩn bị nghề nghiệp đến Sự tự tin vào năng lực bản thân 

Các tác động này đều có ý nghĩa thống kê (p < 0,001) với hệ số từ 0,514 đến 0,706, giả thuyết H3a, 
H3b, H3c đều được chấp nhận. Tác động mạnh nhất là từ BE→SE (β = 0,706), cho thấy hành vi chuẩn 
bị nghề nghiệp có ảnh hưởng lớn đến tự tin vào năng lực bản thân. Có sự chênh lệch nhất định giữa ước 
lượng gốc và ước lượng Bootstrap (ví dụ: CO→SE có chênh lệch giữa ước lượng gốc 0,352 và ước 
lượng Bootstrap 0,282), gợi ý mối quan hệ từ các yếu tố chuẩn bị nghề nghiệp đến tự tin vào năng lực 
bản thân có thể ít ổn định hơn so với chiều ngược lại. 

 

Bảng 5: Kết quả ước lượng các mối quan hệ trong mô hình SEM 

Mối quan hệ Chưa chuẩn hóa β (chuẩn 
hóa) 

P Giả 
thuyết 

Kết luận 

Β SE C.R

Tác động trực tiếp 

BAY → SE 0,482 0,032 8,354 0,312 0,000 H1a Bác bỏ 

BAY → SE 0,482 0,032 8,354 0,312 0,000 H1b Chấp nhận 

BAY → AM 0,466 0,034 9,869 0,289 0,000 H2a Bác bỏ 

BAY→ CO 0,521 0,041 13,090 0,397 0,000 H2b Bác bỏ 

BAY → BE 0,452 0,040 11,619 0,340 0,000 H2c Bác bỏ 

AM → SE 0,464 0,041 12,382 0,514 0,000 H3a Chấp nhận 

CO → SE 0,656 0,054 13,273 0,650 0,000 H3b Chấp nhận 

BE → SE 0,682 0,044 15,006 0,706 0,000 H3c Chấp nhận 

Tác động gián tiếp 

BAY → CP 0,453 - - 0,433 0,000 H4 Chấp nhận 

  Nguồn: Nhóm tác giả. 

 

4.2.3. Vai trò trung gian: BAY → CP→ SE 

Kết quả kiểm định cho thấy nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp có tác động gián tiếp đến sự tự 
tin vào năng lực bản thân thông qua sự chuẩn bị nghề nghiệp (β = 0,433, p < 0,005). Tác động gián tiếp 
này thậm chí còn mạnh hơn tác động trực tiếp từ BAY→SE (0,433 > 0,312), giả thuyết H4 được chấp 
nhận. Với ước lượng = 0,318 và khoảng tin cậy Bootstrap [0,236-0,419], không chứa 0, khẳng định tác 
động gián tiếp có ý nghĩa thống kê. Khoảng tin cậy tương đối hẹp chứng tỏ ước lượng ổn định (Bảng 
6). 

Bảng 6: Kết quả kiểm định Bootstrap 

4.2.3. Vai trò trung gian: BAY → CP→ SE
Kết quả kiểm định cho thấy nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp có tác động gián tiếp đến sự tự tin 

vào năng lực bản thân thông qua sự chuẩn bị nghề nghiệp (β = 0,433, p < 0,005). Tác động gián tiếp này 
thậm chí còn mạnh hơn tác động trực tiếp từ BAY→SE (0,433 > 0,312), giả thuyết H4 được chấp nhận. Với 
ước lượng = 0,318 và khoảng tin cậy Bootstrap [0,236-0,419], không chứa 0, khẳng định tác động gián tiếp 
có ý nghĩa thống kê. Khoảng tin cậy tương đối hẹp chứng tỏ ước lượng ổn định (Bảng 6).

4.3. Thảo luận
Tính phức tạp trong tác động của nhận thức bẫy công việc kỹ năng thấp đến sự tự tin vào năng lực bản 

thân
Nghiên cứu phát hiện mối quan hệ dương bất ngờ giữa BAY và SE do nhận thức về bẫy công việc kỹ 

năng thấp hoạt động như “tín hiệu cảnh báo” kích thích động lực phòng tránh và phản ứng đối kháng, thúc 
đẩy sinh viên duy trì niềm tin vào năng lực bản thân. Kết quả này ngược với nghiên cứu của Lent & cộng sự 
(2014) và McWhirter & cộng sự (2019) về tác động tiêu cực của rào cản nghề nghiệp, nhưng phù hợp với 
giả thuyết “phản kháng tâm lý” của Tagay & Karakelle (2014) rằng nhận thức về rào cản có thể tạo động lực 
phản kháng và tăng cường tự tin ở sinh viên có tính kiên cường cao.

Vai trò của sự chuẩn bị nghề nghiệp
Tác động gián tiếp BAY→CP→SE dương và mạnh hơn tác động trực tiếp BAY→SE (có ý nghĩa thống 

kê), khẳng định sự chuẩn bị nghề nghiệp là cơ chế bù đắp giúp sinh viên duy trì niềm tin vào năng lực bản 
thân trước ảnh hưởng bẫy công việc kỹ năng thấp. Vai trò trung gian này phù hợp với nghiên cứu của Choi 
& Sunkyung (2015) và Nwakanma (2024) về việc giáo dục nghề nghiệp giúp sinh viên hiểu biết thị trường 
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lao động, phát triển kỹ năng thiết yếu và mạng lưới quan hệ, từ đó nâng cao tự tin và khả năng thích ứng với 
nhu cầu việc làm. 

5. Ý nghĩa 

5.1. Ý nghĩa về mặt lý thuyết

Mở rộng lý thuyết nhận thức xã hội trong bối cảnh hiện đại

Nghiên cứu này mở rộng lý thuyết nhận thức xã hội của Bandura bằng khi dụng vào bối cảnh thị trường 
lao động hiện đại. Nghiên cứu kiểm định tính phù hợp và khả năng ứng dụng SCT giải thích chuẩn bị nghề 
nghiệp trong bối cảnh kinh tế dịch vụ và tình trạng “bẫy công việc kỹ năng thấp”, trong đó BAY có ảnh 
hưởng trực tiếp đến SE đồng thời còn tác động thông qua toàn bộ hệ thống chuẩn bị nghề nghiệp.

Kết nối các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau

Nghiên cứu này kết nối các lĩnh vực thường được tiếp cận riêng biệt: kinh tế học lao động (bẫy công việc 
kỹ năng thấp), tâm lý học (tự tin năng lực bản thân) và hướng nghiệp (chuẩn bị nghề nghiệp), tạo khung lý 
thuyết tích hợp giúp hiểu sâu hơn mối quan hệ giữa yếu tố kinh tế, tâm lý và hành vi trong phát triển nghề 
nghiệp.

5.2. Ý nghĩa thực tiễn

Nghiên cứu về tăng cường tự tin năng lực bản thân của sinh viên trong bối cảnh nhận thức bẫy công việc 
kỹ năng thấp thông qua chuẩn bị nghề nghiệp có nhiều ý nghĩa, từ phát triển cá nhân sinh viên, cải thiện giáo 
dục đào tạo, nâng cao hiệu quả tư vấn hướng nghiệp, đến phát triển chính sách giáo dục - việc làm. SCT cung 
cấp khung phân tích thích hợp để hiểu bẫy công việc kỹ năng thấp như hiện tượng đa chiều, với sự tương 
tác phức tạp giữa yếu tố nhận thức, hành vi và động cơ - cảm xúc. Lý thuyết này gợi ý các điểm can thiệp: 
(i) tăng cường tự tin năng lực bản thân thông qua cơ hội thành công từng bước, (ii) điều chỉnh kỳ vọng kết 
quả, và (iii) phát triển chính sách thị trường lao động bao trùm. Phá vỡ vòng luẩn quẩn đòi hỏi can thiệp ở 
cả cấp độ cá nhân, tổ chức và chính sách.

 

Bảng 6: Kết quả kiểm định Bootstrap 

Các mối quan hệ Ước 
lượng 

Ước lượng Bootstrap (N=1000) 

SE SE-SE Mean Bias SE-Bias C.R. 

BAY → SE 0,501 0,063 0,001 0,199 0,001 0,001 1 

BAY → AM 0,558 0,067 0,001 0,559 0,001 0,002 0,5

BAY→ CO 0,679 0,064 0,001 0,626 0,001 0,001 1

BAY → BE 0,501 0,045 0,001 0,585 -0,001 0,001 -1

AM → SE 0,158 0,047 0,001 0,164 0,001 0,002 0,5

CO → SE 0,352 0,079 0,002 0,282 -0,001 0,002 -0,5

BE → SE 0,384 0,074 0,001 0,436 0,001 0,002 0,5

Tác động gián tiếp

Các mối quan hệ Ước 
lượng 

Khoảng tin cậy

Giới hạn trên Giới hạn dưới 

BAY → CP →SE 0,318 0,419 0,236 

  Nguồn: Nhóm tác giả. 

 

 

4.3. Thảo luận 

Tính phức tạp trong tác động của nhận thức bẫy công việc kỹ năng thấp đến sự tự tin vào năng lực bản 
thân 

Nghiên cứu phát hiện mối quan hệ dương bất ngờ giữa BAY và SE do nhận thức về bẫy công việc kỹ 
năng thấp hoạt động như "tín hiệu cảnh báo" kích thích động lực phòng tránh và phản ứng đối kháng, 
thúc đẩy sinh viên duy trì niềm tin vào năng lực bản thân. Kết quả này ngược với nghiên cứu của Lent 
& cộng sự (2014) và McWhirter & cộng sự (2019) về tác động tiêu cực của rào cản nghề nghiệp, nhưng 
phù hợp với giả thuyết "phản kháng tâm lý" của Tagay & Karakelle (2014) rằng nhận thức về rào cản 
có thể tạo động lực phản kháng và tăng cường tự tin ở sinh viên có tính kiên cường cao. 

Vai trò của sự chuẩn bị nghề nghiệp 

Tác động gián tiếp BAY→CP→SE dương và mạnh hơn tác động trực tiếp BAY→SE (có ý nghĩa thống 
kê), khẳng định sự chuẩn bị nghề nghiệp là cơ chế bù đắp giúp sinh viên duy trì niềm tin vào năng lực 
bản thân trước ảnh hưởng bẫy công việc kỹ năng thấp. Vai trò trung gian này phù hợp với nghiên cứu 
của Choi & Sunkyung (2015) và Nwakanma (2024) về việc giáo dục nghề nghiệp giúp sinh viên hiểu 
biết thị trường lao động, phát triển kỹ năng thiết yếu và mạng lưới quan hệ, từ đó nâng cao tự tin và khả 
năng thích ứng với nhu cầu việc làm.  

5. Ý nghĩa  

5.1. Ý nghĩa về mặt lý thuyết 
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Đối với sinh viên

Sinh viên cần tích cực tham gia các chương trình định hướng nghề nghiệp, thông qua đó tăng khả năng 
thích ứng nghề nghiệp bao gồm dự đoán, chuẩn bị và ứng phó với thách thức. Chuẩn bị nghề nghiệp cũng 
giúp sinh viên chuyển đổi nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp thành động lực phát triển, xem thách 
thức như cơ hội phát triển, phát triển tự tin vào năng lực bản thân, làm chủ tương lai nghề nghiệp.

Đối với cơ sở đào tạo

Kết quả nghiên cứu cho thấy, để cải thiện giáo dục hướng nghiệp, nên chuyển từ chỉ cung cấp thông tin 
việc làm sang phát triển toàn diện nguồn lực tâm lý cho sinh viên. Cần thiết kế môi trường học tập thúc đẩy 
tự điều chỉnh và phát triển năng lực theo Zimmerman (2000), áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực như 
học tập dựa trên dự án, thực tập và mô phỏng tình huống thực tế. Các cơ sở đào tạo nên phát triển công cụ 
đánh giá và can thiệp toàn diện trong tư vấn hướng nghiệp, áp dụng kỹ thuật can thiệp nhận thức - hành vi 
giúp sinh viên tái cấu trúc nhận thức về thị trường lao động và xây dựng chiến lược đối phó tích cực.

Đối với chính sách giáo dục và việc làm

Nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học để phát triển chính sách giáo dục tích hợp phát triển tự tin năng lực 
bản thân vào chương trình đào tạo thông qua các hoạt động chuẩn bị nghề nghiệp. Đồng thời, cần thúc đẩy 
chính sách thị trường lao động bao trùm, tạo cơ hội cho sinh viên theo học liên ngành, phát triển chương 
trình đào tạo và tái đào tạo nâng cao khả năng di chuyển nghề nghiệp, giảm thiểu nguy cơ hình thành “nhóm 
lao động với công việc bấp bênh” theo cảnh báo của Standing (2011).

Trong tương lai, cần nghiên cứu để hiểu rõ lý do mối quan hệ (BAY→SE) không ổn định qua kiểm định 
Bootstrap. Cũng cần xem xét thêm vai trò của các biến trung gian và điều tiết khác có thể ảnh hưởng đến 
mối quan hệ giữa Nhận thức về bẫy công việc kỹ năng thấp và Sự tự tin vào năng lực bản thân như đặc điểm 
ngành nghề cụ thể, thâm niên làm việc, hoặc nguồn lực xã hội.
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Tóm tắt:
Thương mại phát trực tiếp ngày càng phổ biến và có khả năng thúc đẩy hành vi mua hàng ngẫu hứng. 
Nghiên cứu này kiểm định tác động của thiết kế giao diện và chất lượng tương tác đến hành vi mua 
hàng ngẫu hứng, thông qua vai trò trung gian của gắn kết khách hàng và điều tiết của xu hướng 
nghiện khuyến mãi. Dữ liệu được thu thập từ 277 người tiêu dùng tại Đồng bằng sông Cửu Long và 
phân tích bằng mô hình PLS-SEM. Kết quả cho thấy thiết kế giao diện và chất lượng tương tác đều 
ảnh hưởng tích cực đến hành vi mua hàng ngẫu hứng, với gắn kết khách hàng giữ vai trò trung gian 
quan trọng. Tuy nhiên, xu hướng nghiện khuyến mãi không điều tiết mối quan hệ giữa gắn kết và 
hành vi mua hàng ngẫu hứng. Nghiên cứu góp phần mở rộng hiểu biết về vai trò của thiết kế giao 
diện trong hành vi người tiêu dùng trong LSC và cung cấp hàm ý thực tiễn cho doanh nghiệp trong 
việc tối ưu giao diện và tăng cường tương tác để thúc đẩy hành vi mua hàng.
Từ khóa: Gắn kết khách hàng, nghiện khuyến mãi, hành vi mua ngẫu hứng, chất lượng tương tác, 
thiết kế giao diện, thương mại phát trực tiếp.
Mã JEL: M30, M31, M37.

Impulsive buying behavior in live streaming commerce: The role of interface design, interaction 
quality, and customer engagement
Abstract:
Live-streaming commerce is increasingly popular and has the potential to promote impulsive buying 
behavior. This study investigated the impact of interface design and streamer interaction quality on 
impulsive buying behavior, through the mediating role of customer engagement and the moderating 
role of deal proneness. Data were collected from 277 consumers in the Mekong Delta and analyzed 
using partial least squares structural equation modeling. The findings revealed that interface design 
and interaction quality both positively influence impulsive buying behavior, with customer engagement 
as a significant mediator. However, deal proneness did not play a moderating role in the relationship 
between customer engagement and impulsive buying behavior. These results contribute to a deeper 
understanding of the role of interface design in consumer behavior in live streaming commerce (LSC) 
and provide practical implications for businesses in optimizing interfaces and enhancing interaction 
to foster impulsive purchases.
Keywords: Customer engagement, deal proneness, impulsive buying behavior, interaction quality, 
interface design, live streaming commerce.
JEL Code: M30, M31, M37.
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1. Đặt vấn đề 
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT), thương mại phát trực tiếp (LSC) đã trở 

thành một kênh tiếp thị chính thống tại Châu Á. Tại Việt Nam, bán lẻ hàng hóa trực tuyến năm 2024 đạt 22,5 
tỷ USD (VECOM, 2025) với sự cạnh tranh gay gắt giữa các nền tảng như Shopee, TikTok, Lazada. Hành 
vi người tiêu dùng trong LSC được chú ý nhờ tính tương tác trực tiếp giữa người bán và người mua, tạo ra 
giá trị đồng sáng tạo và nâng cao trải nghiệm (Guo & cộng sự, 2022), từ đó kích thích hành vi mua hàng 
ngẫu hứng. Phần lớn nghiên cứu hiện tập trung nhiều vào yếu tố con người như sự hấp dẫn, chuyên môn của 
người phát (streamer) (Luo & cộng sự, 2024). Trong khi đó, thiết kế giao diện trong LSC gồm màu sắc, bố 
cục, nút chức năng (Yang & cộng sự, 2022) lại chưa được phân tích sâu dù có ảnh hưởng đến hành vi mua 
hàng trong LSC (Shin & cộng sự, 2024). Ngoài ra, gắn kết khách hàng cũng là nhân tố quan trọng trong việc 
kết nối khách hàng và thương hiệu, ảnh hưởng đến hành vi mua sắm (Luo & cộng sự, 2024). Giao diện hiệu 
quả không chỉ định hình nhận thức của người xem mà còn giúp người phát tương tác kịp thời để nâng cao 
sự gắn kết và hành vi mua hàng ngẫu hứng. 

Hơn nữa, nghiện khuyến mãi là hành vi tiêu dùng đang được quan tâm, thể hiện sự phản ứng mạnh của 
người tiêu dùng trước các ưu đãi (Bandyopadhyay & cộng sự, 2021). Theo Luo & cộng sự (2024), nghiện 
khuyến mãi có thể gia tăng mối quan hệ gắn kết và xu hướng mua hàng ngẫu hứng, từ đó hình thành phân 
khúc khách hàng giá trị trong LSC. Tuy nhiên, nghiên cứu trước mới chỉ xét vai trò điều tiết của nghiện 
khuyến mãi trong mối quan hệ giữa sự gắn kết khách hàng và hành vi mua ngẫu hứng tại các đô thị lớn ở 
quốc gia phát triển, chưa đánh giá tính áp dụng ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam hay cụ thể ở 
những vùng có thu nhập được dự đoán có độ nhạy cảm về giá như Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Qua đó, nghiên cứu này nhằm lấp đầy ba khoảng trống quan trọng trong lĩnh vực hành vi tiêu dùng số 
và LSC gồm: (1) Tích hợp thiết kế giao diện và gắn kết khách hàng trong cùng mô hình lý thuyết để làm rõ 
cơ chế tác động gián tiếp đến hành vi tiêu dùng mà nghiên cứu trước đây chỉ xét riêng lẻ (Yang & cộng sự, 
2022; Luo & cộng sự, 2024), (2) Xem xét vai trò chất lượng tương tác của streamer thông qua gắn kết khách 
hàng vẫn chưa được làm rõ trong bối cảnh LSC (Chen & Lin, 2018), (3) Đánh giá vai trò điều tiết của nghiện 
khuyến mãi trong mối quan hệ giữa gắn kết và hành vi mua ngẫu hứng mới được đề xuất sơ bộ. Nhằm lấp 
đầy khoảng trống trên, nghiên cứu này đề xuất và kiểm định mô hình hành vi mua ngẫu hứng trong bối cảnh 
LSC. Dựa trên khung lý thuyết S-O-R, nghiên cứu xây dựng mô hình với thiết kế giao diện và chất lượng 
tương tác là tác nhân kích thích (Stimulus), gắn kết khách hàng là quá trình trung gian (Organism), hành vi 
mua hàng ngẫu hứng là phản ứng (Response) và nghiện khuyến mãi là một biến điều tiết. Kết quả kỳ vọng 
đóng góp mở rộng lý thuyết hành vi tiêu dùng số trong bối cảnh mới và mang lại hàm ý thực tiễn giúp doanh 
nghiệp tối ưu hóa giao diện, nội dung và chiến lược khuyến mãi để chuyển đổi người xem livestream thành 
người mua thực tế.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
2.1.1. Thương mại phát trực tiếp 
Thương mại phát trực tiếp là hình thức truyền thông xã hội tương tác cao, có người bán hoặc streamer 

giao tiếp trực tiếp với khách hàng (Guo & cộng sự, 2022). So với TMĐT truyền thống, LSC tích hợp yếu tố 
xã hội, giúp người xem tương tác đồng thời với streamer và cộng đồng (Luo & cộng sự, 2024). Trải nghiệm 
người dùng được nâng cao nhờ vào biểu cảm, phản hồi của streamer và chia sẻ từ cộng đồng, đồng thời 
chuyên môn của streamer có thể cải hiện giá trị hữu dụng mà người xem cảm nhận (Guo & cộng sự, 2022). 
Thiết kế giao diện cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm, trong đó bố cục rối rắm làm giảm hứng thú của người 
xem (Shin & cộng sự, 2024).

2.1.2. Mô hình S-O-R (Stimulus – Organism - Response) 
Mô hình S-O-R do Mehrabian & Russell (1974) đề xuất, giải thích các tác nhân kích thích bên ngoài (S) 

ảnh hưởng đến nhận thức và cảm xúc cá nhân (quá trình - O), dẫn đến các hành vi phản ứng (R). Chen & 
cộng sự (2022) cho rằng mô hình này có thể lý giải hiệu quả nhiều hành vi của người tiêu dùng, bao gồm 
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hành vi mua ngẫu hứng. Nghiên cứu áp dụng mô hình này như sau:
Tác nhân kích thích là thiết kế giao diện và chất lượng tương tác của streamer
Trong mô hình S-O-R, các tác nhân kích thích bên ngoài như chất lượng thông tin, đánh giá nhất quán 

của khách hàng (Luo & cộng sự, 2024), trò chơi tiếp thị ảnh hưởng đến nhận thức khách hàng (Huang & 
cộng sự, 2024). Guo & cộng sự (2022) nhấn mạnh tính trực quan là đặc điểm quan trọng của LSC. Trong 
đó, thiết kế giao diện thể hiện qua giao diện, hình ảnh, màu sắc, ánh sáng – giúp tạo cảm xúc và trải nghiệm 
mua sắm vui vẻ (Huang & cộng sự, 2024), thiết lập nền tảng cho hành vi tương tác và mua hàng (Jiang & 
Benbasat, 2007). Ngoài ra, chất lượng tương tác của streamer – được hiểu là mức độ cảm nhận của khách 
hàng về tương tác của họ với streamer – cũng làm gia tăng sự gắn kết tình cảm và nhận thức của khách hàng 
(Luo & cộng sự, 2024). Do đó, thiết kế giao diện và chất lượng tương tác được xem là các tác nhân kích 
thích trong LSC.

Quá trình được thể hiện qua gắn kết khách hàng
Theo Luo & cộng sự (2024), gắn kết khách hàng là khái niệm đa chiều, gồm gắn kết nhận thức (biểu thị 

quá trình xử lý thông tin về thương hiệu), gắn kết cảm xúc (phản ánh mức độ đầu tư cảm xúc vào tương 
tác với thương hiệu), gắn kết hành vi (mức độ đầu tư vào các tương tác với thương hiệu) và gắn kết xã hội 
(phản ánh mức độ đầu tư vào các chia sẻ trải nghiệm). Trong LSC, các kích thích có thể làm thay đổi nhận 
thức và cảm xúc người xem, tạo ra sự phấn khích (Lin & cộng sự, 2022). Sự cá nhân hóa trong tương tác 
với streamer làm khuếch đại cảm xúc tích cực (Huang & cộng sự, 2024), cuốn người xem vào dòng chảy trò 
chuyện (Hollebeek & cộng sự, 2020), từ đó tăng cường sự gắn kết. 

Phản ứng được thể hiện qua hành vi mua hàng ngẫu hứng
Hành vi mua hàng ngẫu hứng là mua hàng nhanh chóng và không được lên kế hoạch trước, thường vượt 

quá nhu cầu hoặc khả năng tài chính, xuất phát từ cảm xúc tức thời (Huang & cộng sự, 2024). Huang & 
cộng sự (2024) cho rằng, khi cảm xúc phấn khích khởi đầu, người tiêu dùng đưa ra quyết định mua hàng 
mà không cần cân nhắc kỹ lưỡng. Do đó hành vi này là kết quả phản ứng cá nhân trước kích thích từ môi 
trường, phù hợp với lý thuyết S-O-R.

2.2. Phát triển giả thuyết và mô hình nghiên cứu 
2.2.1. Mối quan hệ giữa thiết kế giao diện và sự gắn kết khách hàng
Giao diện trong LSC gồm tiêu đề, thông báo, nút tương tác, cửa sổ chat, cùng các yếu tố âm thanh, hình 

ảnh, màu sắc và phong cách người bán (Yang & cộng sự, 2022) giúp kích thích thị giác, cảm xúc và tăng 
cảm giác hiện diện xã hội (Shin & cộng sự, 2024). Các hiệu ứng động và pop-ups với thông tin rõ ràng hỗ 
trợ người dùng tương tác, chia sẻ trải nghiệm và tìm kiếm thông tin, từ đó thúc đẩy gắn kết cảm xúc, nhận 
thức, hành vi và xã hội. Nhờ đó, người xem có xu hướng ở lại lâu hơn, theo dõi người bán và chia sẻ với bạn 
bè (Yang & cộng sự, 2022). Do đó, chúng tôi đề xuất giả thuyết sau:

H1: Thiết kế giao diện tác động tích cực đến sự gắn kết khách hàng.
2.2.2. Mối quan hệ giữa chất lượng tương tác của người phát và sự gắn kết khách hàng
Chất lượng tương tác là mức độ khách hàng cảm nhận về hiệu quả trao đổi thông tin với streamer, thể 

hiện qua khả năng tương tác thời gian thực, phản hồi nhanh và sự thấu cảm (Lou & cộng sự, 2024). Phản hồi 
nhanh của streamer không chỉ làm khách hàng phản ứng tích cực bằng các thao tác: thích, bình luận hoặc 
theo dõi (Chen & Lin, 2018), mà còn cung cấp thông tin giúp người xem ra quyết định, từ đó kích hoạt sự 
gắn kết nhận thức và cảm xúc (Gulfraz & cộng sự, 2022). Sự thấu cảm từ streamer làm cho người xem cảm 
nhận được sự quan tâm và nâng cao gắn kết tình cảm (Chebat & cộng sự, 2003). Hơn nữa, tương tác đồng 
thời còn thúc đẩy chia sẻ và kết nối xã hội, góp phần nâng cao gắn kết hành vi. Vì thế, giả thuyết được đặt 
ra là:

H2: Chất lượng tương tác của người phát tác động tích cực đến sự gắn kết khách hàng.
2.2.3. Mối quan hệ giữa sự gắn kết khách hàng và hành vi mua hàng ngẫu hứng
Theo Luo & cộng sự (2024), giọng điệu, cường điệu của streamer có thể kích thích sự phấn khích, nâng 
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cao mức độ tham gia khách hàng. Một khi khách hàng tương tác tích cực với streamer và cộng đồng, trạng 
thái “dòng chảy” được kích hoạt khiến họ tập trung cao độ vào nội dung (Hollebeek & cộng sự, 2020). Sự 
gắn kết sâu hơn thể hiện qua việc tiếp nhận nội dung (gắn kết nhận thức), phản ứng cảm xúc (gắn kết tình 
cảm), hành vi tương tác (gắn kết hành vi) và tham gia vào cộng đồng (gắn kết xã hội), từ đó nâng cao mức 
độ đắm chìm và thúc đẩy hành vi mua ngẫu hứng (Gulfraz & cộng sự, 2022). Do đó, giả thuyết đặt ra là: 

H3: Sự gắn kết khách hàng tác động tích cực đến hành vi mua hàng ngẫu hứng.

2.2.4. Vai trò trung gian của gắn kết khách hàng

Theo Shin & cộng sự (2024), thiết kế giao diện trong môi trường mua sắm trực tuyến có thể nâng cao 
mức độ gắn kết khách hàng. Giao diện hiệu quả sẽ thu hút, giữ chân khách hàng và thúc đẩy sự hài lòng. 
Khi mức độ tham gia càng cao, khách hàng tương tác nhiều hơn, chia sẻ trải nghiệm và dễ phát sinh hành vi 
mua hàng (Onofrei & cộng sự, 2022). Hành vi mua hàng ngẫu hứng có thể bị kích thích bởi sự hấp dẫn của 
giao diện và cảm xúc hưng phấn trong livestream (Huang & cộng sự, 2024). Người dùng có mức độ gắn kết 
cao có khuynh hướng mua ngẫu hứng mạnh hơn, vì mua sắm qua livestream được thiết kế để kích thích cảm 
xúc tức thời (Lin & cộng sự, 2022). Sự gắn kết khách hàng giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi trải 
nghiệm giao diện tích cực thành hành vi mua ngẫu hứng (Luo & cộng sự, 2024). Dựa trên lý thuyết S-O-R, 
giả thuyết được đề ra:

H4a: Gắn kết khách hàng giữ vai trò trung gian tích cực trong mối quan hệ giữa thiết kế giao diện và 
hành vi mua hàng ngẫu hứng.

Ngoài ra, khi chất lượng tương tác của streamer được tối ưu, trải nghiệm tương tác của khách hàng trở 
nên liền mạch, tạo cảm giác tương tự giao tiếp trực tiếp (Jiang & cộng sự, 2024). Điều này giúp nâng cao sự 
hài lòng của khách hàng và giảm bớt tính không chắc chắn khi ra quyết định mua (Guo & cộng sự, 2022). 
Hơn nữa, sự gắn kết còn hình thành từ niềm tin đối với tính chuyên nghiệp và thông tin của streamer (Alam 
& cộng sự, 2025). Đồng thời, sự phản hồi nhanh và đồng cảm từ streamer có thể nâng cao mức độ gắn kết, 
dẫn đến hành vi mua ngẫu hứng - phù hợp với lý thuyết S-O-R (Jiang & cộng sự, 2024). Từ đó, chúng tôi 
đề xuất:

H4b: Gắn kết khách hàng giữ vai trò trung gian tích cực trong mối quan hệ giữa chất lượng tương tác 
của người phát và hành vi mua hàng ngẫu hứng.

2.2.5. Vai trò điều tiết của nghiện khuyến mãi

Sự gắn kết khách hàng là nhân tố then chốt thúc đẩy hành vi mua hàng ngẫu hứng (Luo & cộng sự, 2024), 
nhưng mối quan hệ này có thể bị chi phối bởi xu hướng nghiện khuyến mãi (Bandyopadhyay & cộng sự, 
2021). Theo Luo & cộng sự (2024), nghiện khuyến mãi là xu hướng theo đuổi các ưu đãi đặc biệt và có sự 
khác nhau ở các cá nhân, tùy theo độ nhạy cảm giá của họ. Trong LSC, các ưu đãi thường kích thích cảm 
xúc như sự phấn khích (Devino & Engriani, 2023). Do đó, người có xu hướng nghiện khuyến mãi khi bắt 
được ưu đãi đặc biệt sẽ dễ phấn khích, tăng tương tác và xử lý thông tin nhanh hơn, từ đó thúc đẩy hành vi 
mua hàng ngẫu hứng (Bandyopadhyay & cộng sự, 2021). Vì vậy, chúng tôi đề xuất: 

H5: Nghiện khuyến mãi giữ vai trò điều tiết mối quan hệ giữa sự gắn kết khách hàng và hành vi mua 
ngẫu hứng.

Từ những giả thuyết trên, mô hình nghiên cứu được đề xuất như sau:
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3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thang đo của các biến tiềm ẩn trong mô hình 
Các thang đo trong mô hình được kế thừa từ các nghiên cứu trước và được điều chỉnh cẩn trọng nhằm đảm 

bảo tính rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với bối cảnh văn hóa, hành vi tiêu dùng tại Việt Nam. Việc hiệu chỉnh 
được thực hiện thông qua trao đổi với 5 giảng viên và 10 sinh viên có kinh nghiệm mua hàng qua LSC, cụ 
thể: Chất lượng tương tác của người phát trực tiếp (SIQ) là biến bậc cao, gồm 3 thành phần: tương tác thời 
gian thực, khả năng phản hồi và sự đồng cảm với 11 chỉ báo kế thừa từ Luo & cộng sự (2024). Sự gắn kết 
khách hàng là biến bậc cao, gồm 4 thành phần: gắn kết tình cảm, nhận thức, hành vi và xã hội với 13 chỉ báo 
kế thừa từ Luo & cộng sự (2024). Các biến bậc thấp gồm Thiết kế giao diện gồm 5 chỉ báo kế thừa từ Yang 
& cộng sự (2022) và Shin & cộng sự (2024); Nghiện khuyến mãi gồm 3 chỉ báo kế thừa từ Luo & cộng sự 
(2024) và Hành vi mua hàng ngẫu hứng gồm 4 chỉ báo kế thừa từ Huang & cộng sự (2024).

3.2. Thu thập dữ liệu nghiên cứu
3.2.1. Thu thập dữ liệu
Dữ liệu thu thập từ khảo sát trực tuyến 355 khách hàng đã có hành vi mua hàng ngẫu hứng trong 3 

tháng gần đây trên các sàn TMĐT tại ĐBSCL. Chúng tôi sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, tiếp 
cận khách hàng ở các tỉnh có tỷ lệ tăng trưởng GDRP cao trong 2024 như Trà Vinh (10,04%), Hậu Giang 
(8,76%), Long An (8,30%), Kiên Giang (7,5%), Cần Thơ (7,12%) (Gia Linh & Anh Hào, 2025). Sau khi 
làm sạch dữ liệu, giữ lại 277 phiếu hợp lệ (chiếm 82,69%). Về đặc điểm mẫu, khách hàng nữ chiếm 66,8% 
và phần lớn là sinh viên, công chức viên chức ở độ tuổi từ 20 đến 35, thuộc thế hệ gen Y và Z, nhóm người 
tiêu dùng chính trong LSC tại Việt Nam. Theo Decision Lab (2022), thế hệ gen Y và Z dành nhiều thời 
gian mỗi tuần và mỗi phiên livestream hơn gen X. Vũ Thị Hải Lý (2025) cũng chỉ ra rằng có 67% người 
xem livestream thuộc gen Y và 51% thuộc gen Z. Hai nền tảng được khách hàng quan tâm nhất là Shopee 
(71,84%) và TikTok Shop (69,68%). Nhóm sản phẩm được quan tâm nhiều nhất là quần áo, giày dép 
(85,9%) và mỹ phẩm, phụ kiện (70,0%).

3.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu
Để kiểm tra mối quan hệ giữa các biến, chúng tôi đã sử dụng mô hình PLS-SEM với phương pháp tiếp 

cận hai giai đoạn để phân tích các biến bậc cao dạng kết quả - nguyên nhân theo Hair & cộng sự (2022).

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 
  Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất. 
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4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Đánh giá mô hình đo lường 

Đầu tiên, nghiên cứu đánh giá mô hình đo lường của các biến bậc thấp. Dữ liệu Bảng 1 cho thấy, giá trị 
Bảng 1: Đánh giá độ tin cậy và giá trị hội tụ của thang đo 

Biến quan sát Hệ số tải 
ngoài 

Cronbach's 
Alpha

CR AVE 

Thiết kế giao diện (ID) 0,874 0,907 0,662
Màu sắc được sử dụng trong giao diện dễ nhìn. 0,813*    
Giao diện hiển thị thông tin sản phẩm trực quan có 
chất lượng tốt. 

0,737*    

Các hiệu ứng liên quan đến sản phẩm tôi đang xem 
khiến tôi muốn mua nó. 

0,836*    

Giao diện đẹp mắt. 0,853*    
Khi xem một chương trình phát trực tiếp về quần áo, 
sẽ thú vị hơn nếu nhấn nút phản ứng tạo hiệu ứng 
hình ảnh quần áo thay vì hình trái tim.

0,824*    

Tương tác trong thời gian thực (RTI) 0,787 0,875 0,701
Những người phát trực tiếp tương tác với người xem 
trong thời gian thực. 

0,807*    

Sự tương tác với những người phát trực tiếp đáp ứng 
nhu cầu của tôi. 

0,844*    

Sự tương tác với những người phát trực tiếp rất hiệu 
quả. 

0,859*    

Sự phản hồi (RES) 0,865 0,908 0,711
Những người phát trực tiếp luôn vui vẻ trò chuyện 
với tôi. 

0,824*    

Những người phát trực tiếp luôn trả lời câu hỏi và 
yêu cầu của tôi kịp thời. 

0,858*    

Phản hồi của người phát trực tiếp có liên quan mật 
thiết đến vấn đề và yêu cầu của tôi. 

0,841*    

Những người phát trực tiếp cung cấp kịp thời thông 
tin liên quan đến yêu cầu của tôi. 

0,850*    

Sự đồng cảm (EMP)  0,853 0,901 0,695 
Những người phát trực tuyến dành cho tôi sự chú ý 
cá nhân. 

0,787*    

Những người phát trực tuyến hiểu nhu cầu cụ thể 
của tôi. 

0,829*    

Những người phát trực tuyến luôn quan tâm đến lợi 
ích tốt nhất của tôi. 

0,868*    

Những người phát trực tuyến cung cấp dịch vụ được 
cá nhân hóa cho tôi. 

0,849*    

Gắn kết tình cảm (AE)  0,792 0,878 0,706 
Tôi thấy việc mua sắm qua phát trực tiếp rất thú vị. 0,767*  
Tôi quan tâm đến bất cứ điều gì về mua sắm qua 
phát trực tiếp. 

0,881*    

Khi tương tác với mọi người trong quá trình mua 
sắm phát trực tiếp, tôi cảm thấy vui vẻ

0,868*    

Gắn kết hành vi (BE)  0,886 0,916 0,687 
Tôi chia sẻ ý kiến của mình với những người khác 
trên nền tảng phát trực tiếp. 

0,836*    

Tôi tìm kiếm ý tưởng hoặc thông tin từ những người 
khác trên nền tảng phát trực tiếp. 

0,805*    

Tôi sẽ giới thiệu những người bán có sử dụng tính 
năng phát trực tiếp cho bạn bè của mình. 

0,818*    

Tôi có thể trở thành fan và người theo dõi của người 
phát trực tiếp đó. 

0,833*    
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Chú thích: *p < 0,001; CR: Độ tin cậy tổng hợp; AVE: giá trị hội tụ. 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu năm 2025. 

 

 

Bảng 2 trình bày giá trị √𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 của mỗi biến lớn hơn trị tuyệt đối hệ số tương quan của nó với các biến 
còn lại nên các thang đo đảm bảo giá trị phân biệt (Fornell & Larcker, 1981). Hơn nữa, giá trị HTMT 
của các thang đo đều nhỏ hơn 0,95 (Acosta-Prado & cộng sự, 2022) cho thấy các biến bậc thấp đạt giá 
trị phân biệt. 

Bảng 2: Đánh giá giá trị phân biệt 

Giá trị phân biệt theo Fornell-Larker 
 AE BE CE DP EMP IBB ID RES RTI SE  

AE 0,840  
BE 0,738 0,829  
CE 0,709 0,733 0,884  
DP 0,433 0,368 0,369 0,812

EMP 0,626 0,661 0,574 0,369 0,833  

Biến quan sát Hệ số tải 
ngoài 

Cronbach's 
Alpha 

CR AVE 

Tôi duy trì sự theo dõi hoạt động của người bán sử 
dụng tính năng phát trực tiếp. 

0,851*    

Gắn kết nhận thức (CE)  0,721 0,877 0,782 
Tôi dành nhiều thời gian hơn cho nền tảng phát trực 
tiếp. 

0,881*    

Thời gian trôi nhanh khi tôi tương tác với mọi người 
trên nền tảng phát trực tiếp. 

0,887*    

Gắn kết xã hội (SE)  0,875 0,923 0,800 
Tôi thích chia sẻ trải nghiệm mua sắm cá nhân của 
mình với những người xem khác. 

0,869*    

Tôi thích mua sắm phát trực tiếp hơn khi ở cùng 
những người xem khác. 

0,929*    

Mua sắm phát trực tiếp sẽ thú vị hơn khi những 
người xung quanh tôi cũng làm như vậy 

0,885*    

Nghiện khuyến mãi (DP)  0,828 0,886 0,659 
Ngoài số tiền tiết kiệm được, mua hàng giảm giá còn 
khiến tôi hạnh phúc. 

0,816*    

Tôi cảm thấy sản phẩm đáng mua khi có khuyến mãi 
đặc biệt. 

0,848*    

Tôi cảm thấy mình là người mua sắm thông minh 
khi mua những sản phẩm có khuyến mãi đặc biệt.

0,811*    

Tôi thích các chương trình khuyến mãi đặc biệt cho 
sản phẩm. 

0,772*    

Hành vi mua hàng ngẫu hứng (IBB) 0,874 0,914 0,726
Trong khi xem phát trực tiếp, tôi mua những thứ mà 
tôi có có ý định mua. 

0,829*    

Trong khi xem phát trực tiếp, tôi thường mua đồ một 
cách tùy hứng. 

0,879*    

Trong khi xem phát trực tiếp, tôi thường mua đồ mà 
không cần suy nghĩ. 

0,867*    

Trong khi xem phát trực tiếp, tôi có cảm giác muốn 
mua nhiều thứ hơn mức cần thiết. 

0,832*    

Cronbach’s Alpha và CR đều lớn hơn 0,7 nên các thang đo đảm bảo độ tin cậy. Hệ số tải ngoài của các chỉ 
báo lớn hơn 0,7 và giá trị AVE của các biến lớn hơn 0,5 nên giá trị hội tụ của các thang đo được đảm bảo 
(Hair & cộng sự, 2022).

Bảng 2 trình bày giá trị  √𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴  

 

Bảng 2: Đánh giá giá trị phân biệt 

Giá trị phân biệt theo Fornell-Larker 
 AE BE CE DP EMP IBB ID RES RTI SE  

AE 0,840  
BE 0,738 0,829 

  

CE 0,709 0,733 0,884 
 

 
DP 0,433 0,368 0,369 0,812

 

EMP 0,626 0,661 0,574 0,369 0,833
 

 
IBB 0,629 0,629 0,632 0,467 0,560 0,852

 

ID 0,627 0,551 0,486 0,436 0,641 0,445 0,814
 

 
RES 0,561 0,569 0,443 0,346 0,793 0,520 0,613 0,843

 

RTI 0,512 0,483 0,372 0,432 0,674 0,465 0,600 0,730 0,837 
 

 
SE 0,661 0,800 0,616 0,349 0,540 0,576 0,431 0,468 0,378 0,895  

Giá trị phân biệt theo Heterotrait-Monotrait (HTMT) 
 AE BE CE DP EMP IBB ID RES RTI SE DP x 

CEG 
AE     
BE 0,872           
CE 0,928 0,917   
DP 0,548 0,428 0,469         

EMP 0,762 0,762 0,731 0,444  
IBB 0,753 0,713 0,797 0,545 0,650       
ID 0,753 0,611 0,593 0,527 0,734 0,498  

RES 0,677 0,652 0,561 0,414 0,923 0,598 0,701     
RTI 0,656 0,575 0,491 0,545 0,821 0,557 0,733 0,879  
SE 0,782 0,907 0,776 0,406 0,624 0,657 0,476 0,538 0,452   

DP x 
CEG 

0,214 0,128 0,158 0,519 0,244 0,204 0,284 0,248 0,293 0,138  

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu năm 2025. 

 

Tiếp theo, chúng tôi tiến hành đánh giá chất lượng mô hình đo lường nguyên nhân của các biến bậc cao 
như Bảng 3. 

 

Bảng 3: Đánh giá mô hình đo lường của biến bậc cao 

Cấu trúc Các thành phần VIF Trọng số ngoài Hệ số tải ngoài 
Chất lượng tương tác của 

người phát 
RTI 2,260 0,094ns 0,746*
RES 3,317 0,128ns 0,852* 
EMP 2,843 0,827* 0,992* 

Gắn kết khách hàng AE 2,601 0,462* 0,927* 
BE 4,068 0,387* 0,918* 
CE 2,495 0,220** 0,853*
SE 2,865 0,036ns 0,786* 

  Chú thích: *p < 0,001; **p < 0,05; ns không có ý nghĩa; VIF: hệ số phóng đại phương sai.  
  Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu năm 2025. 
 

 của mỗi biến lớn hơn trị tuyệt đối hệ số tương quan của nó với các biến 
còn lại nên các thang đo đảm bảo giá trị phân biệt (Fornell & Larcker, 1981). Hơn nữa, giá trị HTMT của các 
thang đo đều nhỏ hơn 0,95 (Acosta-Prado & cộng sự, 2022) cho thấy các biến bậc thấp đạt giá trị phân biệt.

Tiếp theo, chúng tôi tiến hành đánh giá chất lượng mô hình đo lường nguyên nhân của các biến bậc cao 
như Bảng 3.

Bảng 3 cho thấy, tuy các trọng số tải ngoài của RTI, RES và SE không có ý nghĩa nhưng hệ số tải ngoài 
vẫn lớn hơn 0,5 nên RTI, RES và SE vẫn được xem là các chỉ số quan trọng đối với khái niệm chất lượng 
tương tác, gắn kết khách hàng và được giữ lại mô hình. Đồng thời, VIF của các thành phần đều dưới 5 nên 
không có vi phạm đa cộng tuyến (Hair & cộng sự, 2022). 

4.2. Đánh giá mô hình cấu trúc

Giá trị VIF giữa các biến trong mô hình dao động từ 1,237 đến 1,792 (thấp hơn 3) nên không có hiện 
tượng đa cộng tuyến (Hair & cộng sự, 2022).
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BE 0,738 0,829 

  

CE 0,709 0,733 0,884 
 

 
DP 0,433 0,368 0,369 0,812

 

EMP 0,626 0,661 0,574 0,369 0,833
 

 
IBB 0,629 0,629 0,632 0,467 0,560 0,852

 

ID 0,627 0,551 0,486 0,436 0,641 0,445 0,814
 

 
RES 0,561 0,569 0,443 0,346 0,793 0,520 0,613 0,843

 

RTI 0,512 0,483 0,372 0,432 0,674 0,465 0,600 0,730 0,837 
 

 
SE 0,661 0,800 0,616 0,349 0,540 0,576 0,431 0,468 0,378 0,895  

Giá trị phân biệt theo Heterotrait-Monotrait (HTMT) 
 AE BE CE DP EMP IBB ID RES RTI SE DP x 

CEG 
AE     
BE 0,872           
CE 0,928 0,917   
DP 0,548 0,428 0,469         

EMP 0,762 0,762 0,731 0,444  
IBB 0,753 0,713 0,797 0,545 0,650       
ID 0,753 0,611 0,593 0,527 0,734 0,498  

RES 0,677 0,652 0,561 0,414 0,923 0,598 0,701     
RTI 0,656 0,575 0,491 0,545 0,821 0,557 0,733 0,879  
SE 0,782 0,907 0,776 0,406 0,624 0,657 0,476 0,538 0,452   

DP x 
CEG 

0,214 0,128 0,158 0,519 0,244 0,204 0,284 0,248 0,293 0,138  

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu năm 2025. 

 

Tiếp theo, chúng tôi tiến hành đánh giá chất lượng mô hình đo lường nguyên nhân của các biến bậc cao 
như Bảng 3. 

 

Bảng 3: Đánh giá mô hình đo lường của biến bậc cao 

Cấu trúc Các thành phần VIF Trọng số ngoài Hệ số tải ngoài 
Chất lượng tương tác của 

người phát 
RTI 2,260 0,094ns 0,746*
RES 3,317 0,128ns 0,852* 
EMP 2,843 0,827* 0,992* 

Gắn kết khách hàng AE 2,601 0,462* 0,927* 
BE 4,068 0,387* 0,918* 
CE 2,495 0,220** 0,853*
SE 2,865 0,036ns 0,786* 

  Chú thích: *p < 0,001; **p < 0,05; ns không có ý nghĩa; VIF: hệ số phóng đại phương sai.  
  Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu năm 2025. 
 

Hệ số xác định R2 của gắn kết khách hàng và hành vi mua hàng ngẫu hứng lần lượt là 52,8% và 50,9% 
cho biết mức độ giải thích sự biến thiên của các biến là trung bình. Giá trị dự báo Q2 của gắn kết khách hàng 
và hành vi mua hàng ngẫu hứng lần lượt là 0,386 và 0,367 (lớn hơn 0,15) cho thấy mức độ dự báo của mô 
hình tốt. Giá trị SRMR = 0,069 (thấp hơn 0,08) chứng tỏ mô hình phù hợp tốt với tổng thể (Hair & cộng sự, 
2022).

Kỹ thuật bootstrapping (N = 5.000) được áp dụng để kiểm định các mối quan hệ và tính toán t-value. Các 
giả thuyết H1, H2 và H3 được chấp nhận ở mức ý nghĩa 1%. Thiết kế giao diện ảnh hưởng tích cực đến gắn 
kết khách hàng với β = 0,289 với f² = 0,099 (nhỏ), trong khi chất lượng tương tác của streamer (SIQ → CEG) 
có β = 0,504 với f² = 0,303 (vừa). Ngoài ra, gắn kết khách hàng ảnh hưởng mạnh đến hành vi mua ngẫu hứng 
với β = 0,605 và f² = 0,610 (lớn).

của các thang đo đều nhỏ hơn 0,95 (Acosta-Prado & cộng sự, 2022) cho thấy các biến bậc thấp đạt giá 
trị phân biệt. 

Bảng 2: Đánh giá giá trị phân biệt 

Giá trị phân biệt theo Fornell-Larker 
 AE BE CE DP EMP IBB ID RES RTI SE  

AE 0,840  
BE 0,738 0,829 

  
 

CE 0,709 0,733 0,884 
 

 
DP 0,433 0,368 0,369 0,812

 

EMP 0,626 0,661 0,574 0,369 0,833
 

 
IBB 0,629 0,629 0,632 0,467 0,560 0,852

 

ID 0,627 0,551 0,486 0,436 0,641 0,445 0,814
 

 
RES 0,561 0,569 0,443 0,346 0,793 0,520 0,613 0,843

 

RTI 0,512 0,483 0,372 0,432 0,674 0,465 0,600 0,730 0,837 
 

 
SE 0,661 0,800 0,616 0,349 0,540 0,576 0,431 0,468 0,378 0,895 

Giá trị phân biệt theo Heterotrait-Monotrait (HTMT)
 AE BE CE DP EMP IBB ID RES RTI SE DP x 

CEG 
AE            
BE 0,872    
CE 0,928 0,917          
DP 0,548 0,428 0,469  

EMP 0,762 0,762 0,731 0,444        
IBB 0,753 0,713 0,797 0,545 0,650       
ID 0,753 0,611 0,593 0,527 0,734 0,498      

RES 0,677 0,652 0,561 0,414 0,923 0,598 0,701     
RTI 0,656 0,575 0,491 0,545 0,821 0,557 0,733 0,879  
SE 0,782 0,907 0,776 0,406 0,624 0,657 0,476 0,538 0,452   

DP x 
CEG 

0,214 0,128 0,158 0,519 0,244 0,204 0,284 0,248 0,293 0,138  

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu năm 2025. 

Tiếp theo, chúng tôi tiến hành đánh giá chất lượng mô hình đo lường nguyên nhân của các biến bậc cao 
như Bảng 3. 

 

Bảng 3: Đánh giá mô hình đo lường của biến bậc cao 

Cấu trúc Các thành phần VIF Trọng số ngoài Hệ số tải ngoài 
Chất lượng tương tác của 

người phát 
RTI 2,260 0,094ns 0,746*
RES 3,317 0,128ns 0,852* 
EMP 2,843 0,827* 0,992*

Gắn kết khách hàng AE 2,601 0,462* 0,927* 
BE 4,068 0,387* 0,918* 
CE 2,495 0,220** 0,853*
SE 2,865 0,036ns 0,786* 

Chú thích: *p < 0,001; **p < 0,05; ns không có ý nghĩ�; VIF: hệ số phóng đại phương s�i.  

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu năm 2025. 

 

Bảng 3 cho thấy, tuy các trọng số tải ngoài của RTI, RES và SE không có ý nghĩa nhưng hệ số tải ngoài 
vẫn lớn hơn 0,5 nên RTI, RES và SE vẫn được xem là các chỉ số quan trọng đối với khái niệm chất 
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Bảng 4: Đánh giá mô hình cấu trúc 

Giả 
thuyết 

Mối quan hệ 
đường dẫn 

Hệ số 
Beta 

Độ 
lệch 

chuẩn 

t_value p_value Khoảng tin 
cậy hiệu chỉnh 

độ lệch 

ƒ2 Kết 
quả 

Cận 
dưới

Cận 
trên 

Tác động trực tiếp 
H1 Thiết kế giao diện 

-> Gắn kết khách 
hàng 

0,289 0,067 4,293 0,000* 0,157 0,414 0,099 Chấp 
nhận 

H2 Chất lượng tương 
tác -> Gắn kết 
khách hàng 

0,504 0,071 7,085 0,000* 0,352 0,636 0,303 Chấp 
nhận 

H3 Gắn kết khách 
hàng -> Hành vi 
mua hàng ngẫu 
hứng 

0,605 0,055 11,046 0,000* 0,478 0,697 0,610 
 

Chấp 
nhận 

Tác động gián tiếp
H4a Thiết kế giao diện 

-> Gắn kết khách 
hàng -> Hành vi 
mua hàng ngẫu 
hứng 

0,175 0,040 4,391 0,000* 0,098 0,252 - Chấp 
nhận 

H4b Chất lượng tương 
tác -> Gắn kết 
khách hàng -> 
Hành vi mua hàng 
ngẫu hứng 

0,305 0,058 5,291 0,000* 0,191 0,415 - Chấp 
nhận 

Tác động điều tiết 
H5 Nghiện khuyến 

mãi*Gắn kết 
khách hàng -> 
Hành vi mua hàng 
ngẫu hứng 

-0,003 0,032 
 

0,106 
 

0,916ns -0,069 0,055 0,000 Bác 
bỏ 

Cấu trúc biến nội sinh R2 hiệu chỉnh Q2   
Gắn kết khách hàng 0,528 0,386   
Hành vi mua hàng ngẫu 
hứng 

0,509 0,367   

Chú thích: *p < 0,001; ns không có ý nghĩa; ƒ2: Hệ số tác động; Q2: Hệ số dự báo. 
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu năm 2025. 
 

Kỹ thuật bootstrapping (N = 5.000) được áp dụng để kiểm định các mối quan hệ và tính toán t-value. 
Các giả thuyết H1, H2 và H3 được chấp nhận ở mức ý nghĩa 1%. Thiết kế giao diện ảnh hưởng tích cực 
đến gắn kết khách hàng với β = 0,289 với f² = 0,099 (nhỏ), trong khi chất lượng tương tác của streamer 
(SIQ → CEG) có β = 0,504 với f² = 0,303 (vừa). Ngoài ra, gắn kết khách hàng ảnh hưởng mạnh đến 
hành vi mua ngẫu hứng với β = 0,605 và f² = 0,610 (lớn). 

Về tác động gián tiếp, giả thuyết H4a và H4b đều được chấp nhận, nhấn mạnh vai trò trung gian của 
gắn kết khách hàng. Mối quan hệ SIQ → CEG → IBB có β = 0,305, mạnh hơn tác động của ID → CEG 
→ IBB với β = 0,175. Điều này cho thấy trong thực tiễn, chất lượng tương tác của streamer đóng vai 
trò quan trọng hơn thiết kế giao diện.  

Về tác động gián tiếp, giả thuyết H4a và H4b đều được chấp nhận, nhấn mạnh vai trò trung gian của gắn 
kết khách hàng. Mối quan hệ SIQ → CEG → IBB có β = 0,305, mạnh hơn tác động của ID → CEG → IBB 
với β = 0,175. Điều này cho thấy trong thực tiễn, chất lượng tương tác của streamer đóng vai trò quan trọng 
hơn thiết kế giao diện. 

Ngược lại, giả thuyết H5 về vai trò điều tiết của nghiện khuyến mãi không được chấp nhận (p = 0,916), 
cho thấy xu hướng nghiện khuyến mãi không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa gắn kết khách hàng và hành 
vi mua hàng ngẫu hứng ở ĐBSCL.

5. Thảo luận, kết luận và các hàm ý quản trị

Dựa trên mô hình S-O-R, các phát hiện chính của nghiên cứu mở rộng hiểu biết về hành vi mua hàng 
ngẫu hứng trong LSC như sau: Thứ nhất, thiết kế giao diện tác động gián tiếp đến hành vi mua hàng ngẫu 
hứng thông qua trung gian gắn kết khách hàng. Các yếu tố gồm ánh sáng, màu sắc, bố cục rõ ràng, hiển thị 
hợp lý có khả năng nâng cao trải nghiệm cảm xúc, nhận thức, hành vi và xã hội của khách hàng. Nghiên cứu 
làm rõ cơ chế tác động tâm lý của thiết kế giao diện đến hành vi người tiêu dùng thông qua gắn kết khách 
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hàng - điều mà Luo & cộng sự (2024) hay Yang & cộng sự (2022) mới đề cập sơ bộ nhưng chưa kiểm định 
đầy đủ. Thứ hai, chất lượng tương tác của streamer là yếu tố then chốt thúc đẩy gắn kết khách hàng và hành 
vi mua ngẫu hứng. Tương tác tích cực, phản hồi nhanh và sự đồng cảm làm tăng cảm xúc, gắn kết và niềm 
tin với streamer, từ đó kích thích hành vi tiêu dùng ngẫu hứng, phù hợp với kết luận của Chen & Lin (2018) 
và Luo & cộng sự (2024). Thứ ba, nghiên cứu cho thấy nghiện khuyến mãi không điều tiết mối quan hệ giữa 
gắn kết khách hàng và hành vi mua ngẫu hứng, trái ngược với kết quả tại các quốc gia phát triển như Luo & 
cộng sự (2024). Điều này có thể phản ánh đặc thù tiêu dùng tại ĐBSCL, người dân ưu tiên tính thực tế và 
giá trị sử dụng hơn cảm xúc nhất thời từ các khuyến mãi. Ngoài ra, việc khuyến mãi diễn ra phổ biến có thể 
làm giảm hiệu ứng khan hiếm, hiệu ứng kích thích trong mua hàng ngẫu hứng. Phát hiện này gợi mở hướng 
nghiên cứu về khác biệt vùng miền và hiệu quả tương đối của các khuyến mãi trong LSC. 

Các kết quả trên đóng góp về mặt học thuật qua ba điểm chính: (1) Làm rõ cơ chế gián tiếp của thiết kế 
giao diện đến hành vi mua ngẫu hứng thông qua gắn kết khách hàng – một khía cạnh chưa làm rõ trong các 
nghiên cứu gần đây như Luo & cộng sự (2024) và Yang & cộng sự (2022); (2) Củng cố vai trò trung tâm của 
tương tác người phát trong kết nối khách hàng và thúc đẩy tiêu dùng trong LSC; (3) Đề xuất và kiểm định 
tác động không đồng nhất của nghiện khuyến mãi trong các bối cảnh tiêu dùng khác nhau, mở ra hướng 
nghiên cứu đa vùng và đa văn hóa về hành vi tiêu dùng số. Về thực tiễn, nghiên cứu đề xuất ba hàm ý quản 
trị cho doanh nghiệp: (1) Cải thiện giao diện trực quan, bố cục đơn giản, màu sắc hài hòa, thông báo rõ ràng 
và trình bày sản phẩm sinh động để tăng trải nghiệm tích cực; (2) Nâng cao năng lực streamer qua đào tạo 
kỹ năng giao tiếp, phản hồi nhanh và thấu cảm nhằm gia tăng gắn kết và thúc đẩy mua hàng; (3) Xây dựng 
chiến lược khuyến mãi tùy biến, cá nhân hóa, giới hạn thời gian phù hợp và kết hợp các yếu tố gợi cảm xúc 
để tạo hiệu ứng kích thích thực sự.

Lời thừa nhận/cảm ơn: Bài báo này là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp trường có 
mã số [CS-2024-06] được tài trợ bởi Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. 
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Tóm tắt:
Từ phân tích 50 công trình học thuật trong và ngoài nước, nghiên cứu này chỉ ra rằng trách nhiệm 
xã hội doanh nghiệp (CSR) là nền tảng đạo đức, giá trị chung (CSV) là chiến lược kinh doanh tích 
hợp mục tiêu xã hội, và phát triển bền vững (SD) là đích đến cuối cùng mà doanh nghiệp hiện đại 
hướng đến. Mối quan hệ giữa ba yếu tố này mang tính kế thừa, bổ trợ và tương tác chiến lược. CSR 
và CSV đều có tác động tích cực đến hiệu quả doanh nghiệp và đóng vai trò quan trọng trong việc 
thúc đẩy thực hiện SDGs. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện tại vẫn còn nhiều khoảng trống về mặt 
lý thuyết tích hợp, đo lường tác động, bối cảnh SMEs và điều kiện trung gian – điều tiết. Nghiên 
cứu này xác định rõ các mối quan hệ lý thuyết đã được chứng minh, các khoảng trống học thuật 
quan trọng và đề xuất các hướng nghiên cứu mới, nhằm hỗ trợ việc xây dựng mô hình tích hợp 
CSR–CSV–SDGs phù hợp với bối cảnh Việt Nam và các nền kinh tế đang phát triển.
Từ khóa: CSR, CSV, SD, SMEs, tổng quan lý thuyết.
Mã JEL: M14, Q01, P31.

Corporate social responsibility, common values and sustainable development: A theoretical 
review and discussion of research gaps
Abstract
Based on the analysis of 50 local and international academic studies, this research demonstrates 
that Corporate Social Responsibility (CSR) represents the ethical foundation, Creating Shared 
Value (CSV) serves as a business strategy that integrates social objectives, and Sustainable 
Development (SD) is the ultimate goal toward which modern firms are oriented. The relationship 
among these three elements is evolutionary, complementary, and strategically interactive. Both 
CSR and CSV have shown positive impacts on performance and play a crucial role in advancing 
the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs). Nevertheless, the current 
study still exhibits several critical gaps—notably, the lack of an integrated theoretical framework, 
inconsistencies in impact measurement, underexplored contexts of small and medium-sized 
enterprises (SMEs), and limited investigation into mediating and moderating conditions. This 
study has clearly identified established theoretical relationships, highlighted key research gaps, 
and proposed new directions for future inquiry, with the aim of supporting the development of an 
integrated CSR–CSV–SDGs framework suitable for Vietnam and other emerging economies.
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Creating Shared Value (CSV), Sustainable 
Development (SD), SMEs, literature review.
JEL Codes: M14, Q01, P31.



Số 337 tháng 7/2025 37

1. Đặt vấn đề 

Trách nhiệm xã hội nổi lên như một niềm tin trong khi toàn cầu đang đối mặt với nhiều khủng hoảng, 
do đó trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và giá trị chung (Created Shared Value – CSV) đang là những định 
hướng cốt lõi của doanh nghiệp. Theo Porter & Kramer (2011) đã đề xuất các mô hình CSV nhằm tái định 
vị vai trò của doanh nghiệp trong xã hội hiện đại, hướng đến mục tiêu “tạo ra giá trị kinh tế thông qua giải 
quyết các vấn đề xã hội” (Porter & Kramer, 2011; Carroll & Shabana, 2010; Crane & cộng sự, 2014). 

Khái niệm CSV đã mở rộng phạm vi của CSR truyền thống bằng cách liên kết chiến lược doanh nghiệp 
với lợi ích cộng đồng theo hướng cả 2 cùng có lợi. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu vẫn đang băn khoăn về 
tính hữu dụng của mô hình này (Crane & cộng sự, 2014; Dembek & cộng sự, 2016; Hargrave, 2015). Một 
số nghiên cứu cho rằng CSV thực chất là tái định vị CSR trong bối cảnh cạnh tranh mới (Carroll, 2008; Van 
Marrewijk, 2003), trong khi các nghiên cứu thực nghiệm gần đây tại Hàn Quốc, Việt Nam, Đức và các nước 
đang phát triển lại cho thấy CSV mang đến lợi thế thực tiễn rõ ràng trong mối quan hệ B2B và trong nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp (Yoo & Kim, 2017; Lê Thanh Tiệp, 2023; Trần Quang Tuyến & Vũ Văn Hưởng, 
2022).

Dù có bước tiến đáng kể, các nghiên cứu vẫn tồn tại những khoảng trống lý thuyết và thực tiễn đáng kể: 
(i) Thiếu sự thống nhất trong đo lường CSR và CSV (Carroll & Shabana, 2010; Van Marrewijk, 2003); (ii) 
Các nghiên cứu tại các nền kinh tế đang phát triển – như Việt Nam – còn rời rạc, thiếu mô hình lý thuyết 
đồng bộ (Nguyễn La Soa, 2023; Nguyễn Minh Thành & Vũ Thị Thúy Nga, 2022); (iii) Hầu hết các nghiên 
cứu CSV chưa làm rõ yếu tố trung gian – điều tiết hay điều kiện nền tảng để CSV phát huy tác dụng (Yoo & 
Kim, 2017; Agyemang & Ansong, 2017); (iv) CSR và CSV chưa được tích hợp đầy đủ vào chiến lược phát 
triển bền vững cấp địa phương hay ngành nghề (Bùi Hồng Đăng & cộng sự, 2024; Vũ Thị Thanh Thủy & 
Đỗ Hồng Nhung, 2021).

Tại Việt Nam, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, việc nhận thức 
và triển khai các hoạt động CSV, SD và CSR trong doanh nghiệp ngày càng được chú trọng hơn, nhất là 
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh (Văn Thị Hồng 
Loan & Nguyễn Phương Anh, 2019; Nguyễn Hà Thu & Lê Phong Lam, 2022). Tuy nhiên, các nghiên cứu 
thực nghiệm về sự kết nối và tương tác giữa nhận thức của các nhà quản lý về CSV, phát triển bền vững và 
CSR vẫn còn hạn chế, đặc biệt là tại các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói 
riêng (Đỗ Hải Hưng & Nguyễn Hữu Cung, 2020). Các nghiên cứu trước đây thường tập trung vào từng khái 
niệm riêng lẻ hoặc chủ yếu là các nghiên cứu mô tả, định tính về thực trạng triển khai CSR và CSV trong 
một số ngành cụ thể như dệt may hay công nghiệp (Văn Thị Hồng Loan & Nguyễn Phương Anh, 2019; Đỗ 
Thị Kim Tiến & Nguyễn Xuân Trung, 2020), còn thiếu các nghiên cứu tích hợp và sâu sắc hơn về mối quan 
hệ giữa các khái niệm này.

Từ những quan sát trên, bài viết này tổng hợp hệ thống lý thuyết, mô hình, kết quả và khoảng trống nghiên 
cứu trong các công trình về CSR, CSV và phát triển bền vững, trên cơ sở phân tích 50 công trình học thuật 
tiêu biểu trong và ngoài nước. Mục tiêu là xây dựng nền tảng lý luận đầy đủ để hỗ trợ các nghiên cứu tiếp 
theo xác định được khung lý thuyết phù hợp và đề xuất hướng nghiên cứu mới tích hợp trách nhiệm xã hội 
doanh nghiệp, giá trị chung và phát triển bền vững.

2. Phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu    

2.1. Phương pháp nghiên cứu    

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng quan hệ thống (Systematic Literature Review – SLR) 
nhằm tổng hợp, phân loại và phân tích các công trình học thuật tiêu biểu liên quan đến ba chủ đề cốt lõi: 
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), Giá trị chung (CSV) và Phát triển bền vững (SD). Phương pháp 
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này được thực hiện qua các bước:

Tìm kiếm và lựa chọn tài liệu: Từ các cơ sở dữ liệu học thuật như Scopus, Web of Science, Google 
Scholar và các tạp chí khoa học trong nước, bài viết thu thập 50 công trình nghiên cứu có liên quan đến CSR, 
CSV và SD trong giai đoạn từ 2003 đến 2024, bao gồm cả các công trình quốc tế và nghiên cứu tại Việt Nam. 
Các tài liệu được lựa chọn dựa trên mức độ liên quan đến ba trụ cột lý thuyết (CSR–CSV–SDGs), có đóng 
góp học thuật rõ ràng, hoặc được trích dẫn nhiều trong các công bố quốc tế; đồng thời có tính ứng dụng thực 
tiễn trong bối cảnh doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Phân tích nội dung và kết quả nghiên cứu: Các nghiên cứu được tác giả phân tích theo nền tảng lý thuyết 
sử dụng, mô hình sử dụng và các kết quả nghiên cứu có liên quan. Nghiên cứu rút ra các kết luận về mối 
quan hệ giữa CSR – CSV – SD cũng như đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo có thể áp dụng cho các 
SMEs tại Việt Nam. 

Việc lựa chọn 50 công trình làm nền tảng cho bài tổng quan lý thuyết được thực hiện trên cơ sở chọn lọc 
có định hướng học thuật rõ ràng. Thứ nhất, đây là các nghiên cứu có giá trị nền tảng hoặc ảnh hưởng học 
thuật cao, tiêu biểu như các mô hình CSR của Carroll (1991), CSV của Porter & Kramer (2011), hay phát 
triển bền vững theo Elkington (1997). Thứ hai, danh mục kết hợp giữa nghiên cứu quốc tế và Việt Nam, bảo 
đảm tính bao quát lẫn tính phù hợp với bối cảnh thực tiễn. Thứ ba, việc chọn lọc giới hạn ở 50 công trình 
giúp đào sâu nội dung, giữ được tính tập trung và khả thi trong phân tích. Thứ tư, các công trình được phân 
tầng theo lý thuyết, mô hình, kết quả và khoảng trống nghiên cứu, tạo cơ sở dữ liệu có hệ thống cho việc 
đánh giá và đề xuất hướng nghiên cứu mới.

2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu   

Về phạm vi nội dung: Nghiên cứu tập trung vào các công trình học thuật liên quan trực tiếp đến ba chủ đề: 
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), Giá trị chung (CSV) và Phát triển bền vững (SD), trong đó nhấn 
mạnh các lý thuyết nền tảng, mô hình thực nghiệm, và sự tích hợp ba yếu tố này trong chiến lược doanh 
nghiệp

Đối tượng nghiên cứu: Là các nghiên cứu học thuật đã công bố, gồm các bài báo quốc tế, sách chuyên 
khảo, tạp chí khoa học trong nước, và các công trình thực nghiệm liên quan đến CSR – CSV – SD. 

3. Cơ sở lý thuyết về vấn đề nghiên cứu   

3.1. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp – cơ sở lý thuyết nền tảng    

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) được hiểu là cam kết tự nguyện của doanh nghiệp nhằm tạo ra 
các giá trị tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường, vượt lên trên các yêu cầu pháp lý thông thường. CSR 
không đơn thuần là hoạt động từ thiện hay tuân thủ luật pháp, mà là một chiến lược quản trị tổng thể giúp 
doanh nghiệp xây dựng quan hệ bền vững với các bên liên quan và đóng góp thiết thực vào phát triển cộng 
đồng (Carroll, 1991; Jenkins, 2006; Carroll & Shabana, 2010; Spence, 2014). Trong các nghiên cứu nền 
tảng, khái niệm CSR được lý thuyết hóa và triển khai dựa trên nhiều tiếp cận học thuật, nổi bật là mô hình 
kim tự tháp của Carroll (1991), bao gồm bốn tầng trách nhiệm: kinh tế, pháp lý, đạo đức và từ thiện. Mô 
hình này cho thấy CSR không chỉ là nghĩa vụ xã hội mà còn là nền tảng để doanh nghiệp thực hiện hiệu quả 
sứ mệnh kinh doanh trong môi trường cạnh tranh hiện đại (Carroll, 2008; Trần Thị Hiền & Nguyễn Hồng 
Quân, 2021; Hà Thị Thủy, 2019).

Bổ trợ cho lý thuyết này là cách tiếp cận từ lý thuyết các bên liên quan (Stakeholder Theory) vốn nhấn 
mạnh rằng doanh nghiệp không chỉ phục vụ cổ đông mà còn có trách nhiệm với toàn bộ các nhóm ảnh hưởng 
như nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng (Perrini & Tencati, 2006). Lúc này CSR trở thành 
công cụ quản trị mối quan hệ và truyền thông giá trị, đặc biệt trong doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), nơi 
mà trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thường gắn liền với tầm nhìn cá nhân của chủ doanh nghiệp thay vì các 
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hệ thống chính sách chính thức (Jenkins, 2006; Spence, 2014; Luetkenhorst, 2004).

Theo lý thuyết hợp pháp (Legitimacy Theory) lý giải CSR như một công cụ để doanh nghiệp duy trì “giấy 
phép hoạt động xã hội”, thông qua việc điều chỉnh hành vi theo kỳ vọng cộng đồng và các chuẩn mực xã 
hội. Doanh nghiệp công bố thông tin xã hội – môi trường không chỉ để minh bạch mà còn nhằm củng cố 
tính chính danh và sự chấp nhận xã hội, đặc biệt trong các ngành nhạy cảm như khai khoáng, năng lượng, 
bất động sản (Crane và cộng sự, 2014; Nguyễn La Soa, 2023).

Bên cạnh đó, quan điểm dựa trên nguồn lực (RBV) xác định CSR là một nguồn lực vô hình – như uy tín, 
lòng tin, mạng lưới quan hệ – có thể tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp, nếu được tích 
hợp sâu vào chiến lược (Agyemang & Ansong, 2017; Dembek & cộng sự, 2016; Trần Quang Tuyến & Vũ 
Văn Hưởng, 2022). Việc đầu tư vào CSR có thể làm tăng lòng trung thành khách hàng, thu hút nhân tài, đồng 
thời nâng cao khả năng thích ứng tổ chức trước thay đổi xã hội – môi trường.

Một số nghiên cứu khác, đặc biệt là Glavas & Piderit (2009), Farooq & cộng sự (2014), cũng đã chỉ ra 
rằng CSR có tác động tích cực đến sự gắn kết và hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua lý thuyết định 
danh xã hội (Social Identity Theory), trong đó nhân viên cảm nhận bản thân là một phần của tổ chức có đạo 
đức và trách nhiệm. Tại Việt Nam, CSR vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chủ yếu dừng ở mức độ tự phát 
hoặc chịu ảnh hưởng từ yêu cầu của đối tác và cộng đồng quốc tế (Nguyễn Minh Thành & Vũ Thị Thúy 
Nga, 2022; Vũ Thị Thanh Thủy & Đỗ Hồng Nhung, 2021). Hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là SMEs, 
chưa xây dựng được chiến lược CSR rõ ràng, dẫn đến thực trạng CSR còn rời rạc và mang tính hình thức.

3.2. Giá trị chung – Cơ sở lý thuyết và sự khác biệt với trách nhiệm xã hội doanh nghiệp    

Giá trị chung (Creating Shared Value – CSV) là một khái niệm được giới thiệu bởi Porter & Kramer 
(2011), với lập luận trung tâm rằng doanh nghiệp có thể đồng thời theo đuổi mục tiêu kinh tế và mục tiêu 
xã hội thông qua việc tái cấu trúc mô hình kinh doanh để giải quyết các vấn đề xã hội một cách sáng tạo. 
Khác với cách hiểu truyền thống về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), vốn thường bị xem như một 
khoản chi phí hoặc một hoạt động bên lề, CSV được thiết kế để trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược 
tạo giá trị dài hạn của doanh nghiệp, gắn liền với đổi mới, nâng cao hiệu suất và phát triển thị trường (Porter 
& Kramer, 2011; Hargrave, 2015).

Về mặt lý thuyết, CSV được đặt nền tảng trên lý thuyết cạnh tranh chiến lược (Competitive Strategy 
Theory), trong đó lợi thế cạnh tranh không chỉ đến từ chi phí thấp hoặc sự khác biệt sản phẩm mà còn từ 
khả năng giải quyết các thách thức xã hội thông qua đổi mới mô hình kinh doanh. Porter cho rằng các doanh 
nghiệp có thể định nghĩa lại “giá trị” bằng cách hướng chiến lược vào các vấn đề như sức khỏe cộng đồng, 
giáo dục, môi trường và phúc lợi người lao động – từ đó mở ra cơ hội thị trường mới đồng thời tăng cường 
vị thế cạnh tranh (Porter & Kramer, 2011). Nhiều nghiên cứu đã củng cố giả thuyết này khi ghi nhận rằng 
CSV giúp doanh nghiệp tiếp cận các phân khúc thị trường chưa được khai phá và tạo dựng sự gắn kết bền 
vững với khách hàng và cộng đồng địa phương (Yoo & Kim, 2017; Agyemang & Ansong, 2017; Lê Thanh 
Tiệp, 2023).

Chuỗi giá trị là trụ cột thứ hai của CSV, nhấn mạnh việc cải tiến toàn bộ chuỗi giá trị – từ hậu cần, sản 
xuất, phân phối cho đến dịch vụ khách hàng – theo hướng giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả xã hội. 
Ví dụ, các tập đoàn như GE và Nestlé đã áp dụng CSV bằng cách phát triển các dòng sản phẩm thân thiện 
môi trường hoặc hỗ trợ nhà cung cấp địa phương nhằm nâng cao năng suất và thu nhập cho cộng đồng 
(Porter & Kramer, 2011; Dembek và cộng sự, 2016). Các nghiên cứu tại Việt Nam cũng xác nhận rằng việc 
cải thiện các chỉ số xã hội – môi trường trong chuỗi cung ứng góp phần nâng cao cả hiệu suất tài chính và 
giá trị thương hiệu (Nguyễn La Soa, 2023; Trần Quang Tuyến & Vũ Văn Hưởng, 2022).

Khía cạnh thứ ba là phát triển theo nhóm (Cluster Development), trong đó doanh nghiệp không hoạt động 
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đơn lẻ mà đóng vai trò chủ lực trong việc kiến tạo và phát triển các cụm ngành kinh tế địa phương. Doanh 
nghiệp đầu tư vào hạ tầng, đào tạo nhân lực và chia sẻ công nghệ với cộng đồng không chỉ giúp nâng cao 
hiệu suất toàn ngành mà còn tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ bền vững cho chính hoạt động kinh doanh của họ 
(Porter & Kramer, 2011; Yoo & Kim, 2017). Mô hình này đặc biệt phù hợp với các quốc gia đang phát triển, 
nơi doanh nghiệp có thể chủ động kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh thay vì chỉ phụ thuộc vào hỗ 
trợ từ nhà nước (Nguyễn Minh Thành & Vũ Thị Thúy Nga, 2022).

Yoo và Kim (2017) mở rộng lý thuyết CSV bằng cách phát triển mô hình hai quá trình (Dual Process 
Model) nhằm lý giải cách thức CSV hoạt động trong mối quan hệ doanh nghiệp – doanh nghiệp (B2B). Theo 
đó, CSV hữu hình như hỗ trợ tài chính, chia sẻ chi phí hay đào tạo kỹ năng có thể kích hoạt quá trình nhận 
thức (cognitive path), làm gia tăng tốc độ và chất lượng mối quan hệ (relationship velocity). Trong khi đó, 
CSV vô hình – như sự tôn trọng, minh bạch hay quan tâm chân thành – tạo ra phản ứng cảm xúc (emotional 
path), dẫn đến cảm giác biết ơn và hành vi công dân tổ chức (RCB – Relationship Citizenship Behavior), từ 
đó ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả hợp tác và lợi nhuận doanh nghiệp nhận (Yoo & Kim, 2017).

Tuy nhiên, mô hình CSV cũng bị phê bình là quá lý tưởng hóa mối quan hệ win–win và thiếu sự phân 
tích về xung đột lợi ích, chi phí ngầm hay sự bất bình đẳng trong phân phối lợi ích (Crane & cộng sự, 2014). 
Một số học giả cho rằng CSV chỉ là sự tái định vị CSR chiến lược, không đủ để thay thế các lý thuyết đạo 
đức hay hợp đồng xã hội trong CSR (Dembek & cộng sự, 2016; Carroll, 2008). Ngoài ra, CSV cũng chưa 
đưa ra được bộ chỉ số đo lường hiệu quả xã hội một cách nhất quán, gây khó khăn cho việc triển khai rộng 
rãi (Van Marrewijk, 2003; Hargrave, 2015).

3.3. Phát triển bền vững    

Phát triển bền vững (Sustainable Development – SD) là khái niệm then chốt trong tư duy chính sách toàn 
cầu từ báo cáo Brundtland (1987), với mục tiêu đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại khả năng 
của thế hệ tương lai, dựa trên ba trụ cột: kinh tế – xã hội – môi trường (United Nations, 1987; Elkington, 
1997). Trong doanh nghiệp, lý thuyết mô hình 3P (Triple Bottom Line) (Elkington, 1997) nhấn mạnh hiệu 
quả tổ chức cần được đánh giá không chỉ qua lợi nhuận, mà còn qua tác động xã hội và môi trường (Porter 
& Kramer, 2011; Trần Thị Hiền & Nguyễn Hồng Quân, 2021; Bùi Hồng Đăng & cộng sự, 2024).

Lý thuyết thể chế (Institutional Theory) cho thấy cam kết SD của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng mạnh từ 
luật pháp, văn hóa và chính sách địa phương (Nguyễn Minh Thành & Vũ Thị Thúy Nga, 2022; Nguyễn La 
Soa, 2023; Lê Thanh Tiệp., 2023; Trần Quang Tuyến & Vũ Văn Hưởng, 2022). Lý thuyết năng lực động 
(Dynamic Capabilities) bổ sung rằng doanh nghiệp cần đổi mới, tái cấu trúc nội lực để khai thác cơ hội và 
giảm thiểu rủi ro xã hội – môi trường (Teece & cộng sự, 1997; Yoo & Kim, 2017; Nguyễn La Soa, 2023).

6 

CSR, hướng đến tích hợp tạo giá trị kinh tế và xã hội một cách đồng thời trong chuỗi hoạt động kinh doanh 
(Porter & Kramer, 2011). Trong khi đó, SD là đích đến sau cùng – một trạng thái lý tưởng về cân bằng lợi 
ích giữa thế hệ hiện tại và tương lai, dựa trên ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường (United Nations, 
1987; Elkington, 1997). 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng CSR đóng vai trò nền tảng để thúc đẩy phát triển bền vững, đặc biệt là 
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nơi hành vi đạo đức, ứng xử với cộng đồng và môi trường có thể trở 
thành một phần trong bản sắc tổ chức (Spence, 2014; Luetkenhorst, 2004). CSR, khi được thực hiện hiệu 
quả, góp phần nâng cao uy tín, niềm tin của các bên liên quan và giảm rủi ro vận hành – những yếu tố then 
chốt trong mục tiêu phát triển bền vững (Carroll & Shabana, 2010; Nguyễn La Soa, 2023; Trần Thị Hiền & 
Nguyễn Hồng Quân, 2021). 

Giá trị chung, mặc dù phát triển sau CSR, lại đặt trọng tâm chiến lược rõ ràng hơn vào việc liên kết mục 
tiêu xã hội với mục tiêu kinh doanh, từ đó được xem là công cụ then chốt để đạt được SDGs. Theo Porter 
& Kramer (2011), doanh nghiệp có thể phát triển bền vững bằng cách tái định nghĩa sản phẩm theo nhu cầu 
xã hội, cải thiện chuỗi giá trị theo hướng thân thiện môi trường, và xây dựng các cụm ngành địa phương 
mạnh. Các nghiên cứu của Yoo & Kim (2017) và Dembek & cộng sự (2016) đã chỉ ra rằng CSV thúc đẩy 
phát triển bền vững nhờ vào khả năng đổi mới, hợp tác chuỗi cung ứng và thúc đẩy hành vi trách nhiệm 
trong mô hình B2B. 

Mối quan hệ giữa CSR và CSV là một chủ đề được tranh luận sâu trong học thuật. Một nhóm nghiên cứu 
cho rằng CSV là sự phát triển chiến lược nâng cao từ CSR, giúp doanh nghiệp thoát khỏi khuôn khổ từ 
thiện và chuyển sang mô hình giá trị (Dembek & cộng sự, 2016; Carroll, 2008). Tuy nhiên, các học giả như 
Crane & cộng sự (2014) cảnh báo rằng CSV dễ bỏ qua xung đột lợi ích và không giải quyết triệt để các vấn 
đề hệ thống nếu không có nền tảng CSR vững chắc. Từ đó hình thành quan điểm cho rằng CSV không thay 
thế CSR mà cùng tồn tại và hỗ trợ nhau, tạo ra cơ chế “đôi cánh” để doanh nghiệp đạt đến phát triển bền 
vững. 

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu thực nghiệm cũng làm rõ rằng CSR và CSV – khi được tích hợp hiệu quả 
vào chiến lược – đều góp phần nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, bao gồm cả hiệu quả tài chính, gắn kết 
nhân viên, đổi mới sản phẩm và tăng trưởng bền vững (Agyemang & Ansong, 2017; Trần Quang Tuyến & 
Vũ Văn Hưởng, 2022; Lê Thanh Tiệp, 2023). Yoo & Kim (2017) chỉ ra rằng CSV có thể tác động theo cả 
hai chiều nhận thức và cảm xúc, từ đó thúc đẩy hành vi công dân tổ chức và hiệu suất hợp tác – một cơ chế 
then chốt dẫn đến phát triển bền vững trong mối quan hệ B2B. 

 

Bảng 1: Tổng hợp các kết quả nghiên cứu chính 
STT Kết quả Nội dung cơ bản 

1 Vai trò của CSR Là nền tảng đạo đức, xây dựng lòng tin và chính danh 
doanh nghiệp

2 Vai trò của CSV Là chiến lược tạo lợi ích song song giữa doanh nghiệp 
và xã hội

3 Mối quan hệ CSR – CSV – SD Có sự kế thừa, bổ trợ và cùng hướng đến phát triển bền 
vững

4 Tác động đến hiệu quả doanh nghiệp Tích cực về tài chính, gắn kết tổ chức, đổi mới và quản 
trị môi trường

5 Hạn chế chính Thiếu đo lường định lượng, thiếu mô hình tích hợp và 
thiếu phân tích trung gian/điều tiết

6 Khác biệt bối cảnh Việt Nam: CSR mang tính hình thức, CSV còn mới, SD 
còn phụ thuộc chính sách
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Bên cạnh đó, SD được tích hợp vào chuỗi giá trị và cụm ngành như một phần trong chiến lược kinh 
doanh tổng thể, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh bền vững thông qua hài hòa giữa tăng trưởng và đóng góp xã 
hội (Porter & Kramer, 2011; Dembek & cộng sự, 2016; Yoo & Kim, 2017). Tại Việt Nam, SD ngày càng 
trở thành định hướng chủ đạo trong chính sách kinh tế vùng và chiến lược doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh 
vực đầu tư xanh, quản trị tài nguyên và gắn kết cộng đồng (Vũ Thị Thanh Thủy & Đỗ Hồng Nhung, 2021; 
Bùi Hồng Đăng & cộng sự, 2024).

3.4. Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, giá trị chung và phát triển bền vững trong 
các nghiên cứu được tổng hợp    

Trên cơ sở phân tích 50 công trình học thuật, có thể thấy rằng CSR, CSV và phát triển bền vững (SD) là 
ba khái niệm có mối liên hệ chặt chẽ, vừa kế thừa vừa mở rộng nhau về mặt triết lý, chiến lược và ứng dụng. 
CSR thường được xem là nền tảng đạo đức và quản trị, định vị doanh nghiệp như một tác nhân có trách 
nhiệm đối với xã hội và môi trường (Carroll, 1991; Jenkins, 2006). CSV là bước tiến chiến lược kế thừa từ 
CSR, hướng đến tích hợp tạo giá trị kinh tế và xã hội một cách đồng thời trong chuỗi hoạt động kinh doanh 
(Porter & Kramer, 2011). Trong khi đó, SD là đích đến sau cùng – một trạng thái lý tưởng về cân bằng lợi 
ích giữa thế hệ hiện tại và tương lai, dựa trên ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường (United Nations, 1987; 
Elkington, 1997).
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Tóm lại, phân tích các nghiên cứu cho thấy rằng CSR là tiền đề đạo đức, CSV là chiến lược tạo giá trị, còn 
phát triển bền vững là mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp hiện đại. Ba khái niệm này không nên được 
xem xét rời rạc, mà cần được hiểu như một chuỗi tiến hóa lý thuyết – chiến lược – thực tiễn, nơi doanh 
nghiệp không chỉ hoạt động vì lợi nhuận mà còn góp phần tích cực vào phúc lợi xã hội và chất lượng môi 
trường sống lâu dài. 

 

Bảng 2: Tổng hợp số lượng các phương pháp nghiên cứu theo giai đoạn 
STT Phương pháp nghiên cứu Số nghiên cứu áp dụng Xu hướng Nguồn tiêu biểu 

1 Định tính 14 nghiên cứu 2006–2015 Jenkins (2006), Spence (2014), 
Nguyễn La Soa (2023) 

2 Định lượng 27 nghiên cứu 2017 - 2024 

Yoo & Kim (2017), Trần Quang 
Tuyến & Vũ Văn Hưởng (2022), 
Lê Thanh Tiệp (2023), Nguyễn 
Minh Thành & Vũ Thị Thúy Nga 
(2022) 

3 Hỗn hợp 9 nghiên cứu 2020 - 2025 
Bùi Hồng Đăng & cộng sự (2024), 
Nguyễn Minh Thành & Vũ Thị 
Thúy Nga (2022) 

Nguồn: Tác giả tổng hợp. 
 

4. Thảo luận khoảng trống nghiên cứu     
Mặc dù 50 nghiên cứu đã cung cấp cái nhìn đa chiều và tương đối toàn diện về trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp (CSR), giá trị chung (CSV) và phát triển bền vững (SDs), song vẫn tồn tại nhiều khe hở 
nghiên cứu quan trọng – cả về lý thuyết, phương pháp, lẫn thực tiễn triển khai – cần tiếp tục được làm rõ 
trong các nghiên cứu tương lai. 

Thứ nhất, khoảng trống về lý thuyết tích hợp giữa CSR – CSV – SD được thể hiện rõ khi phần lớn các 
nghiên cứu hiện nay vẫn chỉ tập trung riêng biệt vào từng khái niệm CSR, CSV hoặc SD, trong khi chưa có 
nhiều nghiên cứu tích hợp và làm rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa ba khái niệm này. Đặc biệt, khái niệm CSV 
được đề xuất bởi Porter & Kramer (2011), mặc dù đã được nhiều nghiên cứu quốc tế chú ý, nhưng tại Việt 
Nam, nghiên cứu về sự tích hợp giữa CSV với CSR và SD vẫn còn rất ít và mang tính khái quát (Nguyen 
& cộng sự, 2018; Nguyễn Hà Thu & Lê Phong Lam, 2022). Do đó, cần thiết phải xây dựng và kiểm định 
các mô hình lý thuyết rõ ràng hơn để xác định cách thức mà các doanh nghiệp có thể tích hợp CSV với 
CSR và SD nhằm tạo ra giá trị toàn diện hơn cho cả doanh nghiệp và xã hội. 

Thứ hai, các nghiên cứu trước đây cũng bộc lộ rõ khoảng trống trong đo lường và đánh giá tác động khi đa 
số các nghiên cứu hiện tại sử dụng các phương pháp định tính hoặc định lượng sơ bộ với mẫu nhỏ, chưa sử 
dụng nhiều phương pháp tiên tiến như nghiên cứu theo chiều dọc hoặc mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 
để đánh giá sâu sắc và toàn diện hơn tác động dài hạn của CSV và CSR đến hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp (Muhammad & cộng sự, 2019; Đỗ Hải Hưng & Nguyễn Hữu Cung, 2020; Đỗ Thị Kim Tiến & 
Nguyễn Xuân Trung, 2020). Các nghiên cứu này chủ yếu đo lường hiệu quả thông qua nhận thức của người 
quản lý, còn thiếu các nghiên cứu đo lường khách quan như hiệu suất tài chính, chỉ số đổi mới sáng tạo, 
hay các chỉ số phát triển bền vững chuẩn mực quốc tế (Prashar & Sunder, 2019). 

Thứ ba, các nghiên cứu được khảo sát cũng cho thấy rõ khoảng trống trong phân tích vai trò trung gian và 
điều tiết của các biến số như văn hóa địa phương, yếu tố thể chế, đặc điểm lãnh đạo doanh nghiệp và đặc 
điểm ngành nghề. Mặc dù một số nghiên cứu đã xác định sơ bộ rằng yếu tố thể chế địa phương, chính sách 
hỗ trợ, hay yếu tố văn hóa có thể ảnh hưởng tới việc thực hiện CSR và CSV (Kim & cộng sự, 2010), nhưng 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng CSR đóng vai trò nền tảng để thúc đẩy phát triển bền vững, đặc biệt là 
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nơi hành vi đạo đức, ứng xử với cộng đồng và môi trường có thể trở 
thành một phần trong bản sắc tổ chức (Spence, 2014; Luetkenhorst, 2004). CSR, khi được thực hiện hiệu 
quả, góp phần nâng cao uy tín, niềm tin của các bên liên quan và giảm rủi ro vận hành – những yếu tố then 
chốt trong mục tiêu phát triển bền vững (Carroll & Shabana, 2010; Nguyễn La Soa, 2023; Trần Thị Hiền & 
Nguyễn Hồng Quân, 2021).

Giá trị chung, mặc dù phát triển sau CSR, lại đặt trọng tâm chiến lược rõ ràng hơn vào việc liên kết mục 
tiêu xã hội với mục tiêu kinh doanh, từ đó được xem là công cụ then chốt để đạt được SDGs. Theo Porter 
& Kramer (2011), doanh nghiệp có thể phát triển bền vững bằng cách tái định nghĩa sản phẩm theo nhu cầu 
xã hội, cải thiện chuỗi giá trị theo hướng thân thiện môi trường, và xây dựng các cụm ngành địa phương 
mạnh. Các nghiên cứu của Yoo & Kim (2017) và Dembek & cộng sự (2016) đã chỉ ra rằng CSV thúc đẩy 
phát triển bền vững nhờ vào khả năng đổi mới, hợp tác chuỗi cung ứng và thúc đẩy hành vi trách nhiệm 
trong mô hình B2B.

Mối quan hệ giữa CSR và CSV là một chủ đề được tranh luận sâu trong học thuật. Một nhóm nghiên cứu 
cho rằng CSV là sự phát triển chiến lược nâng cao từ CSR, giúp doanh nghiệp thoát khỏi khuôn khổ từ thiện 
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và chuyển sang mô hình giá trị (Dembek & cộng sự, 2016; Carroll, 2008). Tuy nhiên, các học giả như Crane 
& cộng sự (2014) cảnh báo rằng CSV dễ bỏ qua xung đột lợi ích và không giải quyết triệt để các vấn đề hệ 
thống nếu không có nền tảng CSR vững chắc. Từ đó hình thành quan điểm cho rằng CSV không thay thế 
CSR mà cùng tồn tại và hỗ trợ nhau, tạo ra cơ chế “đôi cánh” để doanh nghiệp đạt đến phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu thực nghiệm cũng làm rõ rằng CSR và CSV – khi được tích hợp hiệu quả 
vào chiến lược – đều góp phần nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, bao gồm cả hiệu quả tài chính, gắn kết nhân 
viên, đổi mới sản phẩm và tăng trưởng bền vững (Agyemang & Ansong, 2017; Trần Quang Tuyến & Vũ 
Văn Hưởng, 2022; Lê Thanh Tiệp, 2023). Yoo & Kim (2017) chỉ ra rằng CSV có thể tác động theo cả hai 
chiều nhận thức và cảm xúc, từ đó thúc đẩy hành vi công dân tổ chức và hiệu suất hợp tác – một cơ chế then 
chốt dẫn đến phát triển bền vững trong mối quan hệ B2B.

Tóm lại, phân tích các nghiên cứu cho thấy rằng CSR là tiền đề đạo đức, CSV là chiến lược tạo giá trị, 
còn phát triển bền vững là mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp hiện đại. Ba khái niệm này không nên được 
xem xét rời rạc, mà cần được hiểu như một chuỗi tiến hóa lý thuyết – chiến lược – thực tiễn, nơi doanh 
nghiệp không chỉ hoạt động vì lợi nhuận mà còn góp phần tích cực vào phúc lợi xã hội và chất lượng môi 
trường sống lâu dài.

4. Thảo luận khoảng trống nghiên cứu    

Mặc dù 50 nghiên cứu đã cung cấp cái nhìn đa chiều và tương đối toàn diện về trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp (CSR), giá trị chung (CSV) và phát triển bền vững (SDs), song vẫn tồn tại nhiều khe hở nghiên 
cứu quan trọng – cả về lý thuyết, phương pháp, lẫn thực tiễn triển khai – cần tiếp tục được làm rõ trong các 
nghiên cứu tương lai.

Thứ nhất, khoảng trống về lý thuyết tích hợp giữa CSR – CSV – SD được thể hiện rõ khi phần lớn các 
nghiên cứu hiện nay vẫn chỉ tập trung riêng biệt vào từng khái niệm CSR, CSV hoặc SD, trong khi chưa có 
nhiều nghiên cứu tích hợp và làm rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa ba khái niệm này. Đặc biệt, khái niệm CSV 
được đề xuất bởi Porter & Kramer (2011), mặc dù đã được nhiều nghiên cứu quốc tế chú ý, nhưng tại Việt 
Nam, nghiên cứu về sự tích hợp giữa CSV với CSR và SD vẫn còn rất ít và mang tính khái quát (Nguyen & 
cộng sự, 2018; Nguyễn Hà Thu & Lê Phong Lam, 2022). Do đó, cần thiết phải xây dựng và kiểm định các 
mô hình lý thuyết rõ ràng hơn để xác định cách thức mà các doanh nghiệp có thể tích hợp CSV với CSR và 
SD nhằm tạo ra giá trị toàn diện hơn cho cả doanh nghiệp và xã hội.

Thứ hai, các nghiên cứu trước đây cũng bộc lộ rõ khoảng trống trong đo lường và đánh giá tác động 
khi đa số các nghiên cứu hiện tại sử dụng các phương pháp định tính hoặc định lượng sơ bộ với mẫu nhỏ, 
chưa sử dụng nhiều phương pháp tiên tiến như nghiên cứu theo chiều dọc hoặc mô hình cấu trúc tuyến tính 
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vẫn thiếu các nghiên cứu cụ thể và rõ ràng hơn về vai trò trung gian và điều tiết này, đặc biệt là trong các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thứ tư, khoảng trống về đối tượng và bối cảnh nghiên cứu là khá rõ nét khi phần lớn các nghiên cứu quốc 
tế và Việt Nam tập trung vào các tập đoàn lớn hoặc một số ngành công nghiệp chịu áp lực quốc tế như dệt 
may, da giày và khai khoáng (Văn Thị Hồng Loan & Nguyễn Phương Anh, 2019; Nguyễn La Soa, 2023). 
Tuy nhiên, các nghiên cứu về SMEs, đặc biệt là các SMEs thuộc các ngành dịch vụ, công nghệ cao, hay 
các startup xanh, vẫn chưa được chú trọng đầy đủ dù SMEs chiếm đa số trong cơ cấu kinh tế Việt Nam và 
có những đặc điểm riêng biệt quan trọng trong thực hiện CSR và CSV (Đỗ Thị Kim Tiến & Nguyễn Xuân 
Trung, 2020). Việc nghiên cứu sâu rộng hơn về SMEs tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đặc thù như 
Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ cung cấp các kết quả hữu ích và thực tiễn hơn, giúp xây dựng các chính sách 
và chiến lược phát triển bền vững phù hợp với nhóm doanh nghiệp này. 

Thứ năm, các nghiên cứu hiện có cũng chỉ ra rõ khoảng trống trong việc tích hợp CSR – CSV vào chiến 
lược phát triển bền vững vùng/ngành. Các nghiên cứu hiện tại chủ yếu chỉ ra những lợi ích của CSV hoặc 
CSR ở cấp độ doanh nghiệp đơn lẻ, nhưng chưa làm rõ việc tích hợp các chiến lược này vào các cụm ngành 
hay chiến lược phát triển vùng, vốn rất quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững ở cấp độ rộng hơn (Porter 
& Kramer, 2011; Bùi Hồng Đăng & cộng sự, 2024). Việc thiếu các nghiên cứu tập trung vào cách thức cụ 
thể để CSV và CSR được áp dụng hiệu quả vào chiến lược phát triển kinh tế địa phương, các cụm ngành 
chuyên môn hóa, hay chuỗi cung ứng bền vững tại Việt Nam làm hạn chế khả năng triển khai rộng rãi và 
đồng bộ các chiến lược này trong thực tế (Tien-Dung Nguyen & Thanh Quang Ngo, 2022; Yoo & Kim, 
2017). 

 

Bảng 3: Bảng tổng hợp các khoảng trống nghiên cứu 
Lý thuyết Mô hình Các nghiên cứu điển hình 

Lý thuyết tích hợp Thiếu mô hình đồng thời kết nối CSR – 
CSV – SD 

Carroll (2008); Dembek & cộng sự 
(2016); Nguyễn La Soa (2023) 

Đo lường Thiếu công cụ đánh giá tác động 
CSV/CSR một cách định lượng 

Crane & cộng sự (2014); Nguyễn La 
Soa (2023) 

Vai trò trung gian Chưa phân tích rõ yếu tố điều tiết, trung 
gian 

Farooq & cộng sự (2014); Yoo & Kim 
(2017) 

Đối tượng nghiên cứu Thiếu nghiên cứu định lượng về SMEs 
tại Việt Nam 

Jenkins (2006); Spence (2014); Phan 
Thi Hằng Nga & cộng sự (2023) 

Chiến lược vùng/ ngành Thiếu tích hợp CSV – SD vào cụm 
ngành/ vùng kinh tế 

Porter & Kramer (2011); Bùi Hồng 
Đăng & cộng sự (2024) 

 

5. Kết luận và đề xuất hướng nghiên cứu mới     
Tổng hợp từ 50 công trình nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy mối quan hệ giữa CSR, CSV và SD là 
một chuỗi tiến hóa về mặt nhận thức, chiến lược và thực thi trong quản trị doanh nghiệp. CSR đóng vai trò 
nền tảng đạo đức, giúp doanh nghiệp xác lập quan hệ chính danh với các bên liên quan và giảm thiểu rủi ro 
xã hội – môi trường. Trong khi đó, CSV là cấp độ chiến lược hóa cao hơn, khi doanh nghiệp tích hợp việc 
giải quyết các vấn đề xã hội – môi trường vào trong mô hình tạo lợi nhuận. Cả hai đều có tác động tích cực 
đến phát triển bền vững, giúp doanh nghiệp vừa nâng cao hiệu quả hoạt động, vừa đóng góp lâu dài cho xã 
hội. 

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ba yếu tố này chưa được lý giải một cách hệ thống và định lượng hóa toàn 
diện, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nơi CSR còn mang tính phi chính 
thức, CSV còn mới mẻ, và khái niệm phát triển bền vững còn bị chi phối mạnh bởi yếu tố chính sách và 
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(SEM) để đánh giá sâu sắc và toàn diện hơn tác động dài hạn của CSV và CSR đến hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp (Muhammad & cộng sự, 2019; Đỗ Hải Hưng & Nguyễn Hữu Cung, 2020; Đỗ Thị Kim Tiến & 
Nguyễn Xuân Trung, 2020). Các nghiên cứu này chủ yếu đo lường hiệu quả thông qua nhận thức của người 
quản lý, còn thiếu các nghiên cứu đo lường khách quan như hiệu suất tài chính, chỉ số đổi mới sáng tạo, hay 
các chỉ số phát triển bền vững chuẩn mực quốc tế (Prashar & Sunder, 2019).

Thứ ba, các nghiên cứu được khảo sát cũng cho thấy rõ khoảng trống trong phân tích vai trò trung gian 
và điều tiết của các biến số như văn hóa địa phương, yếu tố thể chế, đặc điểm lãnh đạo doanh nghiệp và đặc 
điểm ngành nghề. Mặc dù một số nghiên cứu đã xác định sơ bộ rằng yếu tố thể chế địa phương, chính sách 
hỗ trợ, hay yếu tố văn hóa có thể ảnh hưởng tới việc thực hiện CSR và CSV (Kim & cộng sự, 2010), nhưng 
vẫn thiếu các nghiên cứu cụ thể và rõ ràng hơn về vai trò trung gian và điều tiết này, đặc biệt là trong các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ tư, khoảng trống về đối tượng và bối cảnh nghiên cứu là khá rõ nét khi phần lớn các nghiên cứu quốc 
tế và Việt Nam tập trung vào các tập đoàn lớn hoặc một số ngành công nghiệp chịu áp lực quốc tế như dệt 
may, da giày và khai khoáng (Văn Thị Hồng Loan & Nguyễn Phương Anh, 2019; Nguyễn La Soa, 2023). 
Tuy nhiên, các nghiên cứu về SMEs, đặc biệt là các SMEs thuộc các ngành dịch vụ, công nghệ cao, hay 
các startup xanh, vẫn chưa được chú trọng đầy đủ dù SMEs chiếm đa số trong cơ cấu kinh tế Việt Nam và 
có những đặc điểm riêng biệt quan trọng trong thực hiện CSR và CSV (Đỗ Thị Kim Tiến & Nguyễn Xuân 
Trung, 2020). Việc nghiên cứu sâu rộng hơn về SMEs tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đặc thù như 
Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ cung cấp các kết quả hữu ích và thực tiễn hơn, giúp xây dựng các chính sách và 
chiến lược phát triển bền vững phù hợp với nhóm doanh nghiệp này.

Thứ năm, các nghiên cứu hiện có cũng chỉ ra rõ khoảng trống trong việc tích hợp CSR – CSV vào chiến 
lược phát triển bền vững vùng/ngành. Các nghiên cứu hiện tại chủ yếu chỉ ra những lợi ích của CSV hoặc 
CSR ở cấp độ doanh nghiệp đơn lẻ, nhưng chưa làm rõ việc tích hợp các chiến lược này vào các cụm ngành 
hay chiến lược phát triển vùng, vốn rất quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững ở cấp độ rộng hơn (Porter 
& Kramer, 2011; Bùi Hồng Đăng & cộng sự, 2024). Việc thiếu các nghiên cứu tập trung vào cách thức cụ thể 
để CSV và CSR được áp dụng hiệu quả vào chiến lược phát triển kinh tế địa phương, các cụm ngành chuyên 
môn hóa, hay chuỗi cung ứng bền vững tại Việt Nam làm hạn chế khả năng triển khai rộng rãi và đồng bộ 
các chiến lược này trong thực tế (Tien-Dung Nguyen & Thanh Quang Ngo, 2022; Yoo & Kim, 2017).

5. Kết luận và đề xuất hướng nghiên cứu mới    

Tổng hợp từ 50 công trình nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy mối quan hệ giữa CSR, CSV và SD 
là một chuỗi tiến hóa về mặt nhận thức, chiến lược và thực thi trong quản trị doanh nghiệp. CSR đóng vai 
trò nền tảng đạo đức, giúp doanh nghiệp xác lập quan hệ chính danh với các bên liên quan và giảm thiểu 
rủi ro xã hội – môi trường. Trong khi đó, CSV là cấp độ chiến lược hóa cao hơn, khi doanh nghiệp tích hợp 
việc giải quyết các vấn đề xã hội – môi trường vào trong mô hình tạo lợi nhuận. Cả hai đều có tác động tích 
cực đến phát triển bền vững, giúp doanh nghiệp vừa nâng cao hiệu quả hoạt động, vừa đóng góp lâu dài cho 
xã hội.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ba yếu tố này chưa được lý giải một cách hệ thống và định lượng hóa toàn 
diện, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nơi CSR còn mang tính phi chính 
thức, CSV còn mới mẻ, và khái niệm phát triển bền vững còn bị chi phối mạnh bởi yếu tố chính sách và 
năng lực thể chế. Việc thiếu khung lý thuyết tích hợp, công cụ đo lường chuẩn hóa và dữ liệu thực nghiệm 
liên ngành chính là những khoảng trống nghiên cứu cần được tiếp tục làm rõ.

Đề xuất các hướng nghiên cứu mới 

Xây dựng và kiểm định mô hình tích hợp CSR – CSV – SDGs
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Đa số các nghiên cứu tại Việt Nam chủ yếu áp dụng phương pháp định tính hoặc các phân tích định lượng 
sơ bộ dựa trên mẫu hạn chế, thường sử dụng phương pháp khảo sát cắt ngang (cross-sectional studies) tại 
một thời điểm nhất định (Đỗ Hải Hưng & Nguyễn Hữu Cung, 2020; Đỗ Thị Kim Tiến & Nguyễn Xuân 
Trung, 2020). Việc thiếu các nghiên cứu định lượng sâu hơn như nghiên cứu theo chiều dọc (longitudinal 
studies), hay các phương pháp tiên tiến như mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) đã khiến việc đánh giá chính 
xác các tác động lâu dài và cơ chế bên trong của CSV và CSR chưa được làm rõ hoàn toàn (Muhammad & 
cộng sự, 2019; Prashar & Sunder, 2019). Để bổ sung cho khoảng trống này, nghiên cứu trong tương lai nên 
sử dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên sâu và quy mô lớn hơn. Các nghiên cứu tương lai cần phát triển 
mô hình lý thuyết tích hợp ba yếu tố này, làm rõ cơ chế tác động lẫn nhau (trực tiếp, gián tiếp, trung gian, 
điều tiết) đến hiệu quả tài chính, hiệu suất đổi mới và chỉ số phát triển bền vững của doanh nghiệp. Có thể 
sử dụng mô hình SEM, PLS-SEM, hoặc hồi quy phân vị kết hợp với yếu tố ngành và quy mô doanh nghiệp.

Đánh giá vai trò trung gian và điều tiết trong mối quan hệ tác động

Nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố như: cam kết tổ chức, lòng biết ơn, nhận thức về chính danh, môi trường 
thể chế, mức độ đổi mới,… đóng vai trò như biến trung gian hoặc điều tiết giữa CSR/CSV và phát triển bền 
vững. Điều này giúp lý giải tại sao cùng một chiến lược CSR nhưng hiệu quả lại khác nhau ở từng doanh 
nghiệp, từng ngành.

Bên cạnh đó, phần lớn các nghiên cứu hiện có vẫn còn thiếu phân tích về vai trò điều tiết quan trọng của 
các yếu tố thể chế và văn hóa địa phương, điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam, nơi các yếu 
tố văn hóa, thể chế và đặc điểm địa phương có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh và chiến lược 
của doanh nghiệp (Kim & cộng sự, 2010). Thành phố Hồ Chí Minh, với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất 
cả nước, có những đặc điểm thể chế đặc thù như môi trường chính sách mở cửa, tính đa văn hóa cao, và sự 
cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp. Vì vậy, nghiên cứu vai trò các yếu tố này sẽ cung cấp cơ sở hữu 
ích cho việc hoạch định chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn. Các yếu tố văn hóa và thể chế cụ thể nào tại Thành 
phố Hồ Chí Minh có vai trò điều tiết mối quan hệ giữa nhận thức CSV, CSR và kết quả hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp, và các doanh nghiệp có thể tận dụng những yếu tố này như thế nào để nâng cao hiệu quả 
các chiến lược phát triển bền vững cũng là một câu hỏi cần nghiên cứu thêm.

Tập trung vào đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

Phân tích cơ chế triển khai CSR – CSV – SD trong doanh nghiệp nhỏ và vừa – nơi chiếm tỷ trọng lớn 
nhưng ít được nghiên cứu, đặc biệt trong các nền kinh tế đang chuyển đổi. Khuyến khích nghiên cứu định 
tính sâu, phương pháp nghiên cứu điển hình (case study) để phát hiện động lực bên trong và rào cản thực thi.

Phát triển bộ chỉ số đo lường và công cụ giám sát tác động xã hội

Thiết kế các bộ chỉ số định lượng hóa CSV và CSR theo SDGs (ví dụ: ISO 26000, GRI, B-Lab…), nhằm 
chuẩn hóa công cụ đo lường tác động xã hội – môi trường – kinh tế của doanh nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy 
ứng dụng hệ thống báo cáo tích hợp (Integrated Reporting – IR) tại Việt Nam.

So sánh liên ngành và liên vùng - Nghiên cứu theo hướng hệ sinh thái 

Thực hiện các nghiên cứu so sánh giữa các ngành có đặc điểm CSR khác nhau (ví dụ: khai khoáng với 
ngân hàng), hoặc giữa các vùng có nền tảng phát triển khác nhau. Điều này giúp hiểu rõ hơn tác động bối 
cảnh đến cách doanh nghiệp triển khai và hưởng lợi từ CSR–CSV–SD.

Các nghiên cứu hiện có cũng chỉ ra rõ khoảng trống trong việc tích hợp CSR – CSV vào chiến lược phát 
triển bền vững vùng/ngành. Các nghiên cứu hiện tại chủ yếu chỉ ra những lợi ích của CSV hoặc CSR ở 
cấp độ doanh nghiệp đơn lẻ, nhưng chưa làm rõ việc tích hợp các chiến lược này vào các cụm ngành hay 
chiến lược phát triển vùng, vốn rất quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững ở cấp độ rộng hơn (Porter & 
Kramer, 2011; Bùi Hồng Đăng & cộng sự, 2024). Việc thiếu các nghiên cứu tập trung vào cách thức cụ thể 
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi bảo vệ môi trường của người nông 
dân trong sản xuất nông nghiệp ở phía Bắc Việt Nam. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình logit nhị 
phân để phân tích số liệu thu được từ 311 nông hộ khảo sát ở 2 tỉnh Sơn La, Vĩnh Phúc và thành 
phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy có các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi bảo vệ môi trường 
của người nông dân ở phía Bắc Việt Nam: nhận thức về sức khỏe, nhận thức về môi trường, nhận 
thức về lợi ích và mạng lưới xã hội có tác động tích cực với hành vi bảo vệ môi trường của họ 
trong sản xuất.
Từ khóa: Mô hình Logit nhị phân, hành vi bảo vệ môi trường.
Mã JEL: Q12, Q56.

Factors affecting pro-environment behavior of farmers in agricultural production in 
Northern Vietnam
Abstract:
This study is to identify the factors influencing pro-environment behavior of farmers in 
agricultural production in Northern Vietnam. The study utilized a binary Logit model to analyze 
the data collected from 311 surveyed farmers in two provinces: Son La, Vinh Phuc, and Ha 
Noi City. The results indicate that there are some factors influencing the behavior of farmers 
towards environmental protection in Northern Vietnam such as health awareness, environmental 
awareness, benefit awareness and social networks positively impact pro-environment behavior of 
farmers in production.
Keywords: Binary logit model, pro-environment behavior.
JEL Codes: Q12, Q56.
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1. Đặt vấn đề 
Đến nay, nhiều cuộc tranh luận đã diễn ra về việc con người can thiệp vào môi trường ngày càng tăng 

và dẫn đến việc môi trường đang dần suy thoái, nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng hao kiệt (Perkins, 
2010). Các hoạt động như canh tác hữu cơ và nông lâm nghiệp kết hợp có thể thúc đẩy bảo vệ nguồn nước và 
khả năng phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái. Ngược lại, các hoạt động nông nghiệp được cho là có ảnh hưởng 
bất lợi đến sinh thái như: các phương thức canh tác thâm canh, độc canh và lạm dụng quá nhiều thuốc trừ 
sâu và phân bón hóa học, nạn phá rừng để mở rộng đất cho sản xuất nông nghiệp có thể dẫn đến những hậu 
quả nghiệm trọng về môi trường như mất đa dạng sinh học, đất bị suy thoái và ô nhiễm nguồn nước nghiêm 
trọng (Bulut & Gökalp, 2022; Sarie & cộng sự, 2023; Hazmi & cộng sự, 2024).

Bên cạnh đó, có nhiều các học giả đã khẳng định thêm rằng các vấn nạn về môi trường hiện nay đều xuất 
phát từ hành vi của con người (Halpenny, 2010; Oskamp, 2000). Trong đó, nghiên cứu của Oskamp (2000) 
đã khẳng định rằng hành động của con người đã gây ra những biến đổi có hại đối với môi trường. Nghiên 
cứu của Halpenny (2010) thì cho rằng cần phải hiểu được cách mọi người suy nghĩ và sự hiểu biết của họ về 
việc quản lý tài nguyên, thiên nhiên, đây là những vấn đề cần thiết để giải quyết các vấn đề về môi trường 
hiện nay. Hơn nữa, các học giả đều cho rằng những người có am hiểu hơn đối với môi trường thường sẽ có 
ý thức tốt hơn trong việc bảo vệ môi trường và có ý thức tốt trong hoạt động quản lý tài nguyên, thiên nhiên. 

Ở Việt Nam, phát triển bền vững cũng là vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, bảo vệ môi trường ở 
nông thôn cũng được quan tâm hơn. Môi trường đang phải chịu nhiều sức ép bởi việc lạm dụng sử dụng hóa 
chất, thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt, thải ra khoảng 660 nghìn tấn rác thải rắn trong đó có 550 nghìn 
tấn rác thải ni lông, còn lại là từ bao bì, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, 
2022). Do vậy, việc hiểu rõ những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của các nông hộ trong việc bảo vệ môi 
trường là cần thiết để có các biện pháp phù hợp nhằm thúc đẩy ý thức bảo vệ môi trường của họ. 

Nghiên cứu này làm rõ thực trạng về ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của 
các nông hộ từ đó phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý thức bảo vệ môi trường của họ trong sản xuất nông 
nghiệp ở phía Bắc Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu này kỳ vọng cũng đóng góp vào sự phát triển bền vững 
của ngành nông nghiệp. 

2. Tổng quan và các giả thuyết nghiên cứu
Đến nay, các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới nhận thức về bảo vệ môi trường khá phong phú. 

Shafiei & Maleksaeidi (2020) nghiên cứu về hành vi bảo vệ môi trường của sinh viên ở các trường đại học ở 
Iran. Các tác giả đã chỉ ra năng lực của bản thân có ảnh hưởng tích cực tới hành vi bảo vệ môi trường, nhận 
thức về hậu quả bên trong và bên ngoài của các hành vi không thân thiện với môi trường có ảnh hưởng tiêu 
cực tới hành vi bảo vệ môi trường, hiệu quả ứng phó thông qua năng lực bản thân có ảnh hưởng gián tiếp 
đến hành vi bảo vệ môi trường. 

Nghiên cứu của Farani & cộng sự (2021) đã nhận chỉ ra rằng kinh tế, nhận thức về môi trường, đạo đức 
và mối quan tâm về môi trường có tác động tích cực tới ý thức bảo vệ môi trường của các nông hộ ở huyện 
Bahar, tỉnh Hamedan, Iran. Nghiên cứu của Defrancesco & cộng sự (2008) đã tìm ra các yếu tố như: loại 
hình canh tác, thâm dụng lao động và sự phụ thuộc của các nông hộ vào nông nghiệp càng cao sẽ càng hạn 
chế sự tham gia của họ vào các giải pháp bảo vệ môi trường, trong khi kinh nghiệm trước đây, các biện pháp 
canh tác thân thiện với môi trường mà dễ thực hiện và được đền bù thỏa đáng sẽ khuyến khích sự tham gia 
của họ. 

Như vậy, đến nay đã có một số tác giả thực hiện nghiên cứu liên quan nhận thức bảo vệ môi trường của 
con người nói chung. Các nghiên cứu này đã cung cấp một số lý thuyết và các mô hình cơ bản giúp phân 
tích các yếu tố khác nhau và đưa ra đánh giá chính xác hơn. Tuy nhiên, các nghiên cứu đề cập tới nhận thức 
bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp của nông hộ vẫn còn khiêm tốn và đặc biệt, các nghiên cứu 
đề cập đến các yếu tố như: nhận thức sức khỏe, nhận thức lợi ích, ảnh hưởng của xã hội cũng còn hạn chế. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ xem xét những khía cạnh chưa được khai thác hoặc chưa được nghiên 
cứu đầy đủ để đánh giá thêm sự tác động của ảnh hưởng xã hội, nhận thức về sức khỏe và nhận thức về lợi 
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ích đến nhận thức bảo vệ môi trường của các nông hộ trong sản xuất nông nghiệp.
2.1. Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực đề cập tới các đặc điểm của dân số như: giới tính, độ tuổi, giáo dục, phân bố không gian, 

mật độ dân số. Nó bao gồm các đặc điểm của một nhóm người cụ thể và rất quan trọng đối với các lĩnh vực 
khác nhau, bao gồm xã hội học, nông nghiệp và kinh tế. Nông dân trẻ và có học thức cao có xu hướng thể 
hiện hành vi bảo vệ môi trường ở mức độ cao hơn so với những nông dân lớn tuổi (Terano & cộng sự, 2015; 
Fang & cộng sự, 2018). Một nghiên cứu khác cũng đã chứng minh rằng những nông hộ lớn tuổi ít có khả 
năng áp dụng các biện pháp thâm canh nông nghiệp bền vững (Xie & cộng sự, 2019). 

Bên cạnh đó, cũng có nghiên cứu cho thấy những người nông dân lớn tuổi có nhiều khả năng thực hiện mô 
hình luân canh cây trồng hơn, điều này cho thấy họ có xu hướng hướng tới một số phương pháp thực hành 
nông nghiệp thân thiện với môi trường (Mesfin, 2017). Thêm nữa, những người nông dân trình độ học vấn 
cao hơn có xu hướng quan tâm đến môi trường hơn, họ có khả năng tự đánh giá tốt hơn và nhận thức tích 
cực về cải thiện môi trường (Zhang & cộng sự, 2023). Nông dân có trình độ học vấn cao hơn cũng có khả 
năng tiếp cận thông tin về canh tác nông nghiệp bền vững tốt hơn thông qua các nguồn phương tiện truyền 
thông khác nhau (Genius & cộng sự, 2006). Dựa vào thảo luận trên, chúng ta có giả thuyết sau:

H1: Tuổi và học vấn của người nông dân có ảnh hưởng tiêu cực, tiêu cực đến hành vi bảo vệ môi trường 
trong sản xuất nông nghiệp.

2.2. Nhận thức về sức khỏe
Nhận thức về sức khỏe là sự đánh giá chủ quan hoặc sự hiểu biết của một cá nhân về tình trạng sức khỏe 

của bản thân kết hợp với những suy nghĩ, cảm xúc, thành kiến và kỳ vọng liên quan đến tình trạng sức khỏe 
của họ (Klein & cộng sự, 2010). Lipkus (2007) chỉ ra rằng nhận thức về sức khỏe có một vai trò quan trọng 
trong việc hình thành các hành vi và ra quyết định của một cá nhân. Tiếp đó, Chen & cộng sự (2022) cũng 
chỉ ra rằng nhận thức về sức khỏe có thể ảnh hưởng đáng kể đến nhận thức bảo vệ môi trường của các nông 
hộ. Những người nông dân sẽ nhận ra được các rủi ro liên quan đến các yếu tố môi trường thì có khả năng 
họ sẽ có ý thức bảo vệ môi trường hơn (Bhujel & Joshi, 2023). Nhận thức rủi ro về sức khỏe của các nông 
hộ có thể là động lực quan trọng thúc đẩy sự sẵn lòng của người nông dân trong việc ngăn ngừa ô nhiễm và 
tham gia vào các hoạt động sản xuất bền vững (Khosravi & cộng sự, 2022). Giả thuyết sau đây đã được trình 
bày dựa trên các cuộc thảo luận trên:

H2: Nhận thức về sức khỏe của các nông hộ có ảnh hưởng tích cực tới hành vi bảo vệ môi trường trong 
sản xuất nông nghiệp.

2.3. Nhận thức về môi trường
Nhận thức về môi trường là sự hiểu biết về môi trường, liên quan đến việc nhận biết các đặc điểm môi 

trường, hiểu về tác động của hành vi của con người đến môi trường, sự quan tâm và nhạy cảm với các vấn 
đề môi trường, thừa nhận sự phụ thuộc vào thiên nhiên và hậu quả của các hoạt động của con người đối với 
môi trường (Sudarmadi & cộng sự, 2001). Nhận thức về môi trường được coi là rất quan trọng đối với sự bền 
vững và bảo vệ môi trường, đóng vai trò là chỉ số cho thấy sự tiến bộ của xã hội đối với các cân nhắc về môi 
trường một cách có hệ thống (Chen & Tsai, 2016; Du & cộng sự, 2018). Các nghiên cứu kết luận rằng nhận 
thức về môi trường là điều kiện tiên quyết để giải quyết các mối quan tâm và hành vi bảo vệ môi trường. 
Các nghiên cứu đó đã chỉ ra mối liên hệ tích cực giữa nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường. Những người 
nhận thức tốt hơn về các vấn đề môi trường sẽ có những hành động trách nhiệm hơn với môi trường (Deniz, 
2016; Salahodjaev, 2018). Căn cứ vào mối quan hệ đó, có thể đề xuất giả thuyết: 

H3: Nông hộ có nhận thức tốt về môi trường có ảnh hưởng tích cực tới hành vi bảo vệ môi trường trong 
sản xuất nông nghiệp.

2.4. Mạng lưới xã hội
Yếu tố mạng lưới xã hội gồm các cá nhân, tổ chức hoặc thực thể được kết nối với nhau để trao đổi thông 

tin, chia sẻ tài nguyên hoặc hỗ trợ nhau. Đối với nông hộ, mạng lưới xã hội có thể bao gồm các hợp tác xã 
nông dân, dịch vụ khuyến nông, diễn đàn trực tuyến và các nhóm xã hội. Các nhóm này đóng vai trò là kênh 
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liên lạc, cộng tác và chia sẻ kiến thức, cho phép nông dân truy cập và chia sẻ kiến thức về việc canh tác, 
cơ hội thị trường (Klerkx & cộng sự, 2010). Khi các nông hộ tham gia vào các mạng lưới nông nghiệp bền 
vững và tương tác với các chuyên gia bảo vệ môi trường sẽ giúp họ có thêm kiến thức và ý thức hơn về bảo 
vệ môi trường (Rust & cộng sự, 2023). Do đó, giả thuyết sau được đề xuất:

H4: Mạng lưới xã hội có tác động tích cực tới hành vi của nông hộ đối với bảo vệ môi trường trong sản 
xuất nông nghiệp.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thu thập số liệu 
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tầng1 và chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện2, được thu thập bằng 

các phiếu khảo sát, đối tượng phỏng vấn là các nông hộ ở 2 tỉnh Sơn La, Vĩnh Phúc, và thành phố Hà Nội. 
Dựa vào Israel (1992) khi không biết kích thước của tổng thể và với mức tin cậy 90% thì cỡ mẫu tối thiểu 
cần thu thập là 270 nông hộ. Tuy nhiên, chúng tôi đã khảo sát được 311 nông hộ, do vậy dữ liệu đủ đảm bảo 
tính đại diện.
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Bảng 1: Thống kê mô tả số liệu khảo sát ở các tỉnh 

Tỉnh/thành Huyện Số mẫu khảo sát Tỷ lệ mẫu khảo 
sát chia theo 
huyện (%) 

Tỷ lệ mẫu khảo 
sát chia theo 

tỉnh (%) 

Hà Nội Mê Linh 58 18,65 54,3 

Đông Anh 53 17,04

Ứng Hòa 50 16,08

Gia Lâm 8 2,57

Sơn La Mộc Châu 65 20,9 20,9

Vĩnh Phúc Bình Xuyên 20 6,43 24,8 

Phúc Yên 27 8,68

Tam Dương 30 9,65

Cộng 311 100,0 100,0

         Nguồn: Tính toán của tác giả. 

 

Bảng 1, mô tả phân bổ ngẫu nhiên số lượng các nông hộ ở các huyện ở thành phố Hà Nội (Mê Linh, Đông 
Anh, Ứng Hoà, Gia Lâm), hai tỉnh Sơn La (Mộc Châu) và Vĩnh Phúc (Bình Xuyên, Phúc Yên, Tam Dương). 
Số lượng nông hộ khảo sát ở Hà Nội chiếm tỷ lệ cao nhất (54,34%), tiếp đến là Vĩnh Phúc (24,76%) và cuối 
cùng là Sơn La (20,90%). Các địa bàn lựa chọn khảo sát đều là vùng có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, 
có khả năng và tiềm năng về phát triển sản xuất nông nghiệp bởi có lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai, 
nguồn nhân công, cơ sở hạ tầng, gần thị trường tiêu thụ. Hà Nội đại diện cho đặc điểm của vùng nông nghiệp 
đồng bằng châu thổ, Vĩnh Phúc có đặc điểm của vùng trung du còn ở Sơn La đại diên cho vùng cao nguyên, 
miền núi. 

3.2. Phương pháp phân tích 

Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy logit nhị và dựa trên dữ liệu khảo sát để phân tích mối quan hệ giữa 
các yếu tố tác động đến hành vi bảo vệ môi trường của các nông hộ sản xuất nông nghiệp ở các vùng nghiên 
cứu. Biến phụ thuộc trong mô hình này là hành vi của nông hộ trong việc bảo vệ môi trường trong sản xuất 
nông nghiệp (𝑌𝑌�=0 là không thực hiện, 𝑌𝑌�=1 là thực hiện canh tác thân thiện với môi trường). Các biến độc 
lập lần lượt là: tuổi, trình độ học vấn, tần suất trao đổi xã hội, nhận thức về sức khỏe, nhận thức về lợi ích, 

Bảng 1, mô tả phân bổ ngẫu nhiên số lượng các nông hộ ở các huyện ở thành phố Hà Nội (Mê Linh, Đông 
Anh, Ứng Hoà, Gia Lâm), hai tỉnh Sơn La (Mộc Châu) và Vĩnh Phúc (Bình Xuyên, Phúc Yên, Tam Dương). 
Số lượng nông hộ khảo sát ở Hà Nội chiếm tỷ lệ cao nhất (54,34%), tiếp đến là Vĩnh Phúc (24,76%) và 
cuối cùng là Sơn La (20,90%). Các địa bàn lựa chọn khảo sát đều là vùng có diện tích sản xuất nông nghiệp 
lớn, có khả năng và tiềm năng về phát triển sản xuất nông nghiệp bởi có lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất 
đai, nguồn nhân công, cơ sở hạ tầng, gần thị trường tiêu thụ. Hà Nội đại diện cho đặc điểm của vùng nông 
nghiệp đồng bằng châu thổ, Vĩnh Phúc có đặc điểm của vùng trung du còn ở Sơn La đại diên cho vùng cao 
nguyên, miền núi.

3.2. Phương pháp phân tích
Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy logit nhị và dựa trên dữ liệu khảo sát để phân tích mối quan hệ giữa 

các yếu tố tác động đến hành vi bảo vệ môi trường của các nông hộ sản xuất nông nghiệp ở các vùng nghiên 
cứu. Biến phụ thuộc trong mô hình này là hành vi của nông hộ trong việc bảo vệ môi trường trong sản xuất 



Số 337 tháng 7/2025 52

nông nghiệp (Yi = 0 là không thực hiện, Yi =1 là thực hiện canh tác thân thiện với môi trường). Các biến độc 
lập lần lượt là: tuổi, trình độ học vấn, tần suất trao đổi xã hội, nhận thức về sức khỏe, nhận thức về lợi ích, 
nhận thức về môi trường. Dựa trên việc xem xét các nghiên cứu trước đây, các biến giải thích sau đây đã 
được xem xét trong nghiên cứu này và kiểm tra tác động của chúng đối với nông hộ về hành vi bảo vệ môi 
trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp (Bảng 2). Hàm logit được sử dụng trong nghiên cứu hành vi 
bảo vệ môi trường của các nông hộ có dạng như sau:
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Trong đó:βk  là hệ số của mỗi biến độc lập. Giải quyết bằng cách thêm ràng buộc, tổng hệ số bằng 0. Vì 
∑ 𝑃𝑃�� = 1 �

��� , một trong các hệ số ước lượng phải bằng 0 để các hệ số còn lại có thể được ước lượng. J = 

1, phương trình (1) trở thành mô hình logit nhị phân với biến phụ thuộc nhận 2 mức độ là Yi = 1 đồng ý với 
ý kiến hoặc Yi = 0 không đồng ý. 

Phương trình logit nhị phân có dạng: 

 

 

Pr (𝑌𝑌� = 1𝑗 𝑥𝑥�) = 𝑃𝑃�� = ��� ������ 
����� ������  (2) 

 

Các hiệu ứng biên đo lường sự thay đổi dự kiến về hành vị bảo vệ môi trường của các nông hộ. 

Bảng 2: Định nghĩa các biến ảnh hưởng đến hành vi bảo vệ môi trường của nông hộ

Tên biến Giải thích Đơn vị tính 

Tuổi (X1) Số tuổi của chủ hộ Số năm 

Học vấn (X2) Số năm đi học của chủ độ Tiểu học là 1, trung học cơ sở là 2, trung học 
phổ thông là 3, Đại học/Cao đẳng là 4.

Mạng lưới xã hội 
(X3) 

Trao đổi giữa các người dân 
cùng làng

Số lần/năm 

Nhận thức về sức 
khỏe (X4) 

Rủi ro bệnh tật khi sử dụng sản 
phẩm hoá học

Hoàn toàn không đồng ý là 1 và hoàn toàn 
đồng ý là 5. 
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Nhận thức về lợi 
ích (X5) 

Tập trung vào gia tăng lợi 
nhuận trong sản xuất nông 

nghiệp

Hoàn toàn không đồng ý là 1 và hoàn toàn 
đồng ý là 5. 

Nhận thức về môi 
trường (X6) 

Sự cân bằng của thiên nhiên là 
rất yếu và dễ bị phá vỡ

Hoàn toàn không đồng ý là 1 và hoàn toàn 
đồng ý là 5. 

Hành vi bảo vệ môi 
trường (Y) 

Thực hiện canh tác theo hướng 
thân thiện môi trường

0 là không thực hiện, 1 là thực hiện canh tác 
thân thiện với môi trường. 

 Nguồn: Tính toán của các tác giả. 

 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Bảng 3 mô tả các dữ liệu thu thập được các thông tin về các đặc điểm của người dân trong đó bao gồm độ 
tuổi (theo năm) với trung bình là 53 tuổi; trình độ học vấn (theo năm) với trung bình là 9 năm đi học. Tần 
suất trao đổi với người dân trong làng có trung bình 10 lần/năm. Các biến nhận thức đều được đo bằng thang 
đo likert với giá trị trung bình của các biến nhận thức đều có chênh lệch không lớn, giao động từ 3,55 đến 
4,06. Về hành vi bảo vệ môi trường, giá trị trung bình là 0,64 cho thấy khoảng 60% các nông hộ có hành vi 
bảo vệ môi trường thông qua việc thực hiện canh tác theo hướng thân thiện với môi trường. 

Bảng 3: Mô tả đặc điểm người nông dân 

Biến Trung bình Giá trị nhỏ 
nhất 

Giá trị lớn nhất Độ lệch chuẩn 

Tuổi 53,91 24 85 10,911
Học vấn 2,261 1 4 0,835
Nhận thức về sức khỏe 4,061 1 5 0,221
Nhận thức về lợi ích 3,967 1 5 3,968
Nhận thức về môi trường 3,549 1 5 3,549
Mạng lưới xã hội 9,929 0 44 10,671
Hành vi bảo vệ môi trường 0,202 0 1 0,402

Nguồn: Tính toán của tác giả. 
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tuổi (theo năm) với trung bình là 53 tuổi; trình độ học vấn (theo năm) với trung bình là 9 năm đi học. Tần 
suất trao đổi với người dân trong làng có trung bình 10 lần/năm. Các biến nhận thức đều được đo bằng thang 
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đo likert với giá trị trung bình của các biến nhận thức đều có chênh lệch không lớn, giao động từ 3,55 đến 

4,06. Về hành vi bảo vệ môi trường, giá trị trung bình là 0,64 cho thấy khoảng 60% các nông hộ có hành vi 

bảo vệ môi trường thông qua việc thực hiện canh tác theo hướng thân thiện với môi trường.

 
 

 

Bảng 2: Định nghĩa các biến ảnh hưởng đến hành vi bảo vệ môi trường của nông hộ

Tên biến Giải thích Đơn vị tính 

Tuổi (X1) Số tuổi của chủ hộ Số năm 

Học vấn (X2) Số năm đi học của chủ độ Tiểu học là 1, trung học cơ sở là 2, trung học 
phổ thông là 3, Đại học/Cao đẳng là 4.

Mạng lưới xã hội 
(X3) 

Trao đổi giữa các người dân 
cùng làng

Số lần/năm 

Nhận thức về sức 
khỏe (X4) 

Rủi ro bệnh tật khi sử dụng sản 
phẩm hoá học

Hoàn toàn không đồng ý là 1 và hoàn toàn 
đồng ý là 5. 

Nhận thức về lợi 
ích (X5) 

Tập trung vào gia tăng lợi 
nhuận trong sản xuất nông 

nghiệp

Hoàn toàn không đồng ý là 1 và hoàn toàn 
đồng ý là 5. 

Nhận thức về môi 
trường (X6) 

Sự cân bằng của thiên nhiên là 
rất yếu và dễ bị phá vỡ

Hoàn toàn không đồng ý là 1 và hoàn toàn 
đồng ý là 5. 

Hành vi bảo vệ môi 
trường (Y) 

Thực hiện canh tác theo hướng 
thân thiện môi trường

0 là không thực hiện, 1 là thực hiện canh tác 
thân thiện với môi trường. 

 Nguồn: Tính toán của các tác giả. 

 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Bảng 3 mô tả các dữ liệu thu thập được các thông tin về các đặc điểm của người dân trong đó bao gồm độ 
tuổi (theo năm) với trung bình là 53 tuổi; trình độ học vấn (theo năm) với trung bình là 9 năm đi học. Tần 
suất trao đổi với người dân trong làng có trung bình 10 lần/năm. Các biến nhận thức đều được đo bằng thang 
đo likert với giá trị trung bình của các biến nhận thức đều có chênh lệch không lớn, giao động từ 3,55 đến 
4,06. Về hành vi bảo vệ môi trường, giá trị trung bình là 0,64 cho thấy khoảng 60% các nông hộ có hành vi 
bảo vệ môi trường thông qua việc thực hiện canh tác theo hướng thân thiện với môi trường. 

 

Bảng 3: Mô tả đặc điểm người nông dân

Biến Trung bình Giá trị nhỏ 
nhất 

Giá trị lớn nhất Độ lệch chuẩn 

Tuổi 53,91 24 85 10,911
Học vấn 2,261 1 4 0,835
Nhận thức về sức khỏe 4,061 1 5 0,221
Nhận thức về lợi ích 3,967 1 5 3,968
Nhận thức về môi trường 3,549 1 5 3,549
Mạng lưới xã hội 9,929 0 44 10,671
Hành vi bảo vệ môi trường 0,202 0 1 0,402

 Nguồn: Tính toán của tác giả. 

 4.1. So sánh giữa các nhóm nhận thức tác động tới hành vi bảo vệ môi trường
Bảng 4 minh họa sự chênh lệch giữa hai nhóm nông hộ trong việc áp dụng các phương thức canh tác bảo 

vệ môi trường, một có nhóm nhận thức rằng canh tác theo hướng thân thiện với môi trường là đang giúp cho 
việc bảo vệ môi trường và nhóm còn lại thì không. Kết quả kiểm định 𝜒2 cho thấy không có sự khác biệt nào 
giữa “Nhận thức về sức khỏe” và “Nhận thức về lợi ích” với việc canh tác theo hướng thân thiện với môi 
trường. Tuy nhiên, sự chênh lệch được quan sát thấy đối với các nhận thức khác. Cụ thể, tỷ lệ nông hộ có 
“Nhận thức về môi trường” và tham gia “Mạng lưới xã hội” sẽ thực hiện các hoạt động canh tác theo hướng 
thân thiện với môi trường. Việc điều nhận thức tốt về môi trường sẽ dẫn đến hành vi canh tác theo hướng 
thân thiện với môi trường thể hiện sự khác biệt rõ rệt nhất ở mức ý nghĩa thống kê 10% với giá trị 𝜒2 là 6,701. 

 
 

4.1. So sánh giữa các nhóm nhận thức tác động tới hành vi bảo vệ môi trường 

Bảng 4 minh họa sự chênh lệch giữa hai nhóm nông hộ trong việc áp dụng các phương thức canh tác bảo 
vệ môi trường, một có nhóm nhận thức rằng canh tác theo hướng thân thiện với môi trường là đang giúp 
cho việc bảo vệ môi trường và nhóm còn lại thì không. Kết quả kiểm định 𝜒𝜒2 cho thấy không có sự khác 
biệt nào giữa “Nhận thức về sức khỏe” và “Nhận thức về lợi ích” với việc canh tác theo hướng thân thiện 
với môi trường. Tuy nhiên, sự chênh lệch được quan sát thấy đối với các nhận thức khác. Cụ thể, tỷ lệ nông 
hộ có “Nhận thức về môi trường” và tham gia “Mạng lưới xã hội” sẽ thực hiện các hoạt động canh tác theo 
hướng thân thiện với môi trường. Việc điều nhận thức tốt về môi trường sẽ dẫn đến hành vi canh tác theo 
hướng thân thiện với môi trường thể hiện sự khác biệt rõ rệt nhất ở mức ý nghĩa thống kê 10% với giá trị 𝜒𝜒2 
là 6,701.  

 

Bảng 4: Tác động các nhận thức tốt đối với hành vi bảo vệ môi trường 

Biến Canh tác theo hướng 
thân thiện môi trường 

(%) 

Canh tác không theo 
hướng thân thiện môi 

trường 
(%) 

Kiểm định 
thống kê 

(𝜒𝜒2) 

Nhận thức về sức khỏe 87,78 12,23 2,538 
Nhận thức về lợi ích 84,89 15,11 1,923
Nhận thức về môi trường 62,06 37,94 6,701*

Mạng lưới xã hội 8,68 91,32 5,016*

Kiểm định 𝜒𝜒2 là giá trị khác nhau giữa hai nhóm. *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01. 
Nguồn: Tính toán của các tác giả. 
 

 

Tiếp theo là tham gia các hoạt động mạng lưới xã hội thể hiện sự khác biệt ở mức 10%. Nhìn chung, có thể 
thấy rằng các nông hộ có nhận thức tốt về môi trường và tham gia các hoạt động xã hội sẽ có hành vi bảo 
vệ môi trường tốt hơn thông qua hoạt động thực hiện canh tác theo hướng thân thiện với môi trường. 

4.2. So sánh sự khác biệt của các nhóm nhận thức giữa các vùng 

Bảng 5 minh họa sự khác biệt về nhận thức môi trường giữa hai nhóm nông hộ ở các địa bàn khác nhau. 
Trước tiên, kết quả so sánh sự khác biệt giữa các nông hộ ở tỉnh Sơn La và 2 địa bàn còn lại (Vĩnh Phúc + 
Hà Nội). Kết quả kiểm định 𝜒𝜒2 cho thấy không căn cứ để khẳng định có sự khác biệt nào giữa “Nhận thức 
về sức khỏe”, “Nhận thức về môi trường” và “Mạng lưới xã hội”. Tuy nhiên, sự khác biệt được quan sát 
thấy đối với “Nhận thức về lợi ích”. Tỷ lệ nông hộ ở Sơn La có “Nhận thức về lợi ích” so với các tỉnh khác 
có sự khác biệt rõ rệt ở mức ý nghĩa thống kê là 10% với giá trị 𝜒𝜒2 là 5,141. 

Bảng 5: Sự khác biệt về các yếu tố nhận thức giữa các vùng 

Biến (A) 
Sơn La 
(n=65) 

(B) 
Vĩnh Phúc 

(n=77) 

(C) 
Hà Nội 
(n=169) 

Kiểm định thống kê 
giữa (A) và (B) + (C) 

(𝜒𝜒2) 
Nhận thức về sức khỏe 60 57 156 1,569
Nhận thức về lợi ích 61 61 142 5,141*

Nhận thức về môi trường 37 38 118 9,202

Tiếp theo là tham gia các hoạt động mạng lưới xã hội thể hiện sự khác biệt ở mức 10%. Nhìn chung, có 
thể thấy rằng các nông hộ có nhận thức tốt về môi trường và tham gia các hoạt động xã hội sẽ có hành vi 
bảo vệ môi trường tốt hơn thông qua hoạt động thực hiện canh tác theo hướng thân thiện với môi trường.

4.2. So sánh sự khác biệt của các nhóm nhận thức giữa các vùng

Bảng 5 minh họa sự khác biệt về nhận thức môi trường giữa hai nhóm nông hộ ở các địa bàn khác nhau. 
Trước tiên, kết quả so sánh sự khác biệt giữa các nông hộ ở tỉnh Sơn La và 2 địa bàn còn lại (Vĩnh Phúc + 
Hà Nội). Kết quả kiểm định 𝜒2 cho thấy không căn cứ để khẳng định có sự khác biệt nào giữa “Nhận thức về 
sức khỏe”, “Nhận thức về môi trường” và “Mạng lưới xã hội”. Tuy nhiên, sự khác biệt được quan sát thấy 
đối với “Nhận thức về lợi ích”. Tỷ lệ nông hộ ở Sơn La có “Nhận thức về lợi ích” so với các tỉnh khác có sự 
khác biệt rõ rệt ở mức ý nghĩa thống kê là 10% với giá trị 𝜒2 là 5,141.

Tiếp đó, nghiên cứu đã so sánh sự khác biệt giữa các nông hộ ở tỉnh Vĩnh Phúc và 2 địa bàn còn lại (Sơn 
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Bảng 5: Sự khác biệt về các yếu tố nhận thức giữa các vùng 

Biến (A) 
Sơn La 
(n=65) 

(B) 
Vĩnh Phúc 

(n=77) 

(C) 
Hà Nội 
(n=169) 

Kiểm định thống kê 
giữa (A) và (B) + (C) 

(𝜒𝜒2) 
Nhận thức về sức khỏe 60 57 156 1,569
Nhận thức về lợi ích 61 61 142 5,141*

Nhận thức về môi trường 37 38 118 9,202
Mạng lưới xã hội 7 7 13 0,451

Biến (A) 
Sơn La 
(n=65) 

(B) 
Vĩnh Phúc 

(n=77) 

(C) 
Hà Nội 
(n=169) 

Kiểm định thống kê 
giữa (B) và (A) + (C) 

(𝜒𝜒2) 
Nhận thức về sức khỏe 60 57 156 18,053***

Nhận thức về lợi ích 61 61 142 2,562
Nhận thức về môi trường 37 38 118 7,018**

Mạng lưới xã hội 7 7 13 0,022
Biến (A) 

Sơn La 
(n=65) 

(B) 
Vĩnh Phúc 

(n=77) 

(C) 
Hà Nội 
(n=169) 

Kiểm định thống kê 
giữa (C) và (A) + (B) 

(𝜒𝜒2) 
Nhận thức về sức khỏe 60 57 156 7,070**

Nhận thức về lợi ích 61 61 142 0,215
Nhận thức về môi trường 37 38 118 9,477**

Mạng lưới xã hội 7 7 13 0,457
Kiểm định 𝜒𝜒2 là giá trị khác nhau giữa hai nhóm. *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01. 
Nguồn: Tính toán của các tác giả. 
 

Tiếp đó, nghiên cứu đã so sánh sự khác biệt giữa các nông hộ ở tỉnh Vĩnh Phúc và 2 địa bàn còn lại (Sơn 
La + Hà Nội). Kết quả kiểm định 𝜒𝜒2 cho thấy không căn cứ để khẳng định có sự khác biệt nào giữa “Nhận 
thức về lợi ích” và “Mạng lưới xã hội”. Tuy nhiên, sự khác biệt được quan sát thấy đối với “Nhận thức về 
sức khỏe” và “Nhận thức về môi trường”. Tỷ lệ nông hộ ở Vĩnh Phúc có “Nhận thức về sức khỏe” so với 
các tỉnh khác có sự khác biệt rõ rệt ở mức ý nghĩa thống kê là 1% với giá trị 𝜒𝜒2 là 18,053; về “Nhận thức về 
môi trường” so với các tỉnh khác có sự khác biệt rõ rệt ở mức ý nghĩa thống kê là 5% với giá trị 𝜒𝜒2 là 7,018. 

Sau cùng, nghiên cứu này so sánh sự khác biệt giữa các nông hộ ở Hà Nội và 2 tỉnh còn lại (Sơn La + Vĩnh 
Phúc). Kết quả kiểm định 𝜒𝜒2 cho thấy không căn cứ để khẳng định có sự khác biệt nào giữa “Nhận thức về 
lợi ích” và “Mạng lưới xã hội”. Tuy nhiên, sự khác biệt được quan sát thấy đối với “Nhận thức về sức khỏe” 
và “Nhận thức về môi trường”. Tỷ lệ nông hộ ở Vĩnh Phúc có “Nhận thức về sức khỏe” so với các tỉnh khác 
có sự khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê là 5% với giá trị 𝜒𝜒2 là 7,07; về “Nhận thức về môi trường” so với 
các tỉnh khác có sự khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê là 5% với giá trị 𝜒𝜒2 là 9,477. 

4.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi bảo vệ môi trường 

Kết quả ước lượng mô hình logit nhị phân được trình bày trong Bảng 6 cho thấy rằng biến phụ thuộc “Hành 
vi bảo vệ môi trường” của nông hộ chịu tác động của các yếu tố ở các mức ý nghĩa thống kê bao gồm: 
“Nhận thức về sức khỏe”, “Nhận thức về môi trường”, “Nhận thức về lợi ích” và “Mạng lưới xã hội”, ngoài 
ra các yếu tố khác như: tuổi và học vấn là không có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 6: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi bảo vệ môi trường của nông hộ 

La + Hà Nội). Kết quả kiểm định 𝜒2 cho thấy không căn cứ để khẳng định có sự khác biệt nào giữa “Nhận 
thức về lợi ích” và “Mạng lưới xã hội”. Tuy nhiên, sự khác biệt được quan sát thấy đối với “Nhận thức về 
sức khỏe” và “Nhận thức về môi trường”. Tỷ lệ nông hộ ở Vĩnh Phúc có “Nhận thức về sức khỏe” so với 
các tỉnh khác có sự khác biệt rõ rệt ở mức ý nghĩa thống kê là 1% với giá trị 𝜒2 là 18,053; về “Nhận thức về 
môi trường” so với các tỉnh khác có sự khác biệt rõ rệt ở mức ý nghĩa thống kê là 5% với giá trị 𝜒2 là 7,018.

Sau cùng, nghiên cứu này so sánh sự khác biệt giữa các nông hộ ở Hà Nội và 2 tỉnh còn lại (Sơn La + Vĩnh 
Phúc). Kết quả kiểm định 𝜒2 cho thấy không căn cứ để khẳng định có sự khác biệt nào giữa “Nhận thức về 
lợi ích” và “Mạng lưới xã hội”. Tuy nhiên, sự khác biệt được quan sát thấy đối với “Nhận thức về sức khỏe” 
và “Nhận thức về môi trường”. Tỷ lệ nông hộ ở Vĩnh Phúc có “Nhận thức về sức khỏe” so với các tỉnh khác 
có sự khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê là 5% với giá trị 𝜒2 là 7,07; về “Nhận thức về môi trường” so với các 
tỉnh khác có sự khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê là 5% với giá trị 𝜒2 là 9,477.

4.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi bảo vệ môi trường

Kết quả ước lượng mô hình logit nhị phân được trình bày trong Bảng 6 cho thấy rằng biến phụ thuộc 
“Hành vi bảo vệ môi trường” của nông hộ chịu tác động của các yếu tố ở các mức ý nghĩa thống kê bao gồm: 
“Nhận thức về sức khỏe”, “Nhận thức về môi trường”, “Nhận thức về lợi ích” và “Mạng lưới xã hội”, ngoài 
ra các yếu tố khác như: tuổi và học vấn là không có ý nghĩa thống kê.

Hệ số của biến “Tuổi” mặc dù là không có ý nghĩa thống kê và mang giá trị dương (+). Tuy nhiên, có thể 
kết luận rằng khi “Tuổi” của mỗi người nông dân tăng lên thì hành vi của họ là có xu hướng ít quan tâm đến 
bảo vệ môi trường. Người nông dân lớn tuổi sẽ gặp khó khăn trong việc thay đổi phương pháp canh tác và 
chế độ quản lý môi trường truyền thống sang các phương thức mới và bền vững. Ngoài ra người lớn tuổi 
thường có thời gian hoạt động trong nông nghiệp lâu năm, và vì cao tuổi nên ít có khả năng ứng dụng các 
công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp (Issa & Hamm, 2017) khiến cho họ sinh ra hiệu ứng “ngại” thay 
đổi. 
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Bảng 6: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi bảo vệ môi trường của nông hộ 

Biến Hệ số Sai số chuẩn Hệ số biên Sai số chuẩn 

Nhận thức về sức khỏe 1,451*** 0,317 0,166*** 0,033

Quan tâm đến lợi ích 0,512* 0,236 0,058* 0,028

Nhận thức về môi trường 0,561** 0,183 0,065** 0,021

Mạng lưới xã hội 0,033* 0,015 0,003* 0,002

Tuổi 0,018 0,016 0,002 0,001

Học vấn 0,337 0,208 0,038 0,023

Hằng số -13,849*** 2,144

    Ghi chú: Mức ý nghĩa thống kê, *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01. 
    Nguồn: Tính toán của các tác giả. 
 

Hệ số của biến “Tuổi” mặc dù là không có ý nghĩa thống kê và mang giá trị dương (+). Tuy nhiên, có thể 
kết luận rằng khi “Tuổi” của mỗi người nông dân tăng lên thì hành vi của họ là có xu hướng ít quan tâm đến 
bảo vệ môi trường. Người nông dân lớn tuổi sẽ gặp khó khăn trong việc thay đổi phương pháp canh tác và 
chế độ quản lý môi trường truyền thống sang các phương thức mới và bền vững. Ngoài ra người lớn tuổi 
thường có thời gian hoạt động trong nông nghiệp lâu năm, và vì cao tuổi nên ít có khả năng ứng dụng các 
công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp (Issa & Hamm, 2017) khiến cho họ sinh ra hiệu ứng “ngại” thay 
đổi.  

Hệ số của biến “Học vấn” là không có ý nghĩa thống kê và mang giá trị dương (+), có thể kết luận rằng khi 
người nông dân có học vấn cao hơn thì có nhiều khả năng quan tâm hơn đến ý thức bảo vệ môi trường trong 
các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Kết quả này là tương đồng với các nghiên cứu trước của Terano & 
cộng sự (2015) và Xie & cộng sự (2019). Kết quả nghiên cứu này không có căn cứ để bác bỏ giả thuyết H1. 

Hệ số của biến “Nhận thức về sức khỏe” (1,451) có mối quan hệ thuận chiều tới “Hành vi bảo vệ môi 
trường” và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Điều này có thể luận giải rằng những nông dân càng có nhận 
thức về sức khỏe thì họ sẽ càng có ý thức bảo vệ môi trường hơn. Kết quả này tương đồng với kết quả các 
nghiên cứu trước đó (Bhujel & Joshi, 2023; Khosravi & cộng sự, 2022; Chen & cộng sự, 2022) khi chỉ ra 
rằng có tác động thuận chiều giữa nhân thức về sức khỏe đến ý thức bảo vệ môi trường của các nông hộ. 
Việc các nông hộ nhận thức được sức khỏe của bản thân cũng đồng nghĩa với việc nhận thức được các rủi 
ro tiềm ẩn trong sản xuất nông nghiệp (sử dụng các loại phân bón hóa học, lạm dụng các loại thuốc bảo vệ 
thực vật) có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chính họ cũng như là người tiêu dùng nhờ đó giúp họ 
có hành vi tích cực với việc bảo vệ môi trường (Bhujel & Joshi, 2023). Kết quả nghiên cứu trên chấp nhận 
giả thuyết H2. 

Hệ số của biến “Nhận thức về môi trường” (0,561) cũng có mối quan hệ thuận chiều tới “Hành vi bảo vệ 
môi trường” và có mức ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Điều này có thể khẳng định rằng khi càng có nhận thức 

Hệ số của biến “Học vấn” là không có ý nghĩa thống kê và mang giá trị dương (+), có thể kết luận rằng 
khi người nông dân có học vấn cao hơn thì có nhiều khả năng quan tâm hơn đến ý thức bảo vệ môi trường 
trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Kết quả này là tương đồng với các nghiên cứu trước của Terano & 
cộng sự (2015) và Xie & cộng sự (2019). Kết quả nghiên cứu này không có căn cứ để bác bỏ giả thuyết H1.

Hệ số của biến “Nhận thức về sức khỏe” (1,451) có mối quan hệ thuận chiều tới “Hành vi bảo vệ môi 
trường” và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Điều này có thể luận giải rằng những nông dân càng có nhận thức 
về sức khỏe thì họ sẽ càng có ý thức bảo vệ môi trường hơn. Kết quả này tương đồng với kết quả các nghiên 
cứu trước đó (Bhujel & Joshi, 2023; Khosravi & cộng sự, 2022; Chen & cộng sự, 2022) khi chỉ ra rằng có tác 
động thuận chiều giữa nhân thức về sức khỏe đến ý thức bảo vệ môi trường của các nông hộ. Việc các nông 
hộ nhận thức được sức khỏe của bản thân cũng đồng nghĩa với việc nhận thức được các rủi ro tiềm ẩn trong 
sản xuất nông nghiệp (sử dụng các loại phân bón hóa học, lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật) có thể 
ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chính họ cũng như là người tiêu dùng nhờ đó giúp họ có hành vi tích 
cực với việc bảo vệ môi trường (Bhujel & Joshi, 2023). Kết quả nghiên cứu trên chấp nhận giả thuyết H2.

Hệ số của biến “Nhận thức về môi trường” (0,561) cũng có mối quan hệ thuận chiều tới “Hành vi bảo 
vệ môi trường” và có mức ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Điều này có thể khẳng định rằng khi càng có nhận 
thức về môi trường, nông hộ sẽ có những hành vi bảo vệ môi trường nhiều hơn vì họ biết môi trường có ảnh 
hưởng như thế nào tới cuộc sống con người. Kết quả này là tương đồng với các nghiên cứu của Deniz (2016) 
và Salahodjaev (2018). Kết quả của chúng tôi chấp nhận giả thuyết H3.

Hệ số của biến “Mạng lưới xã hội” (0,033) và “Nhận thức về lợi ích” (0,512) có ý nghĩa thống kê ở mức 
10%. Họ thường tham gia vào các lớp học nông nghiệp và trao đổi với những nông dân khác giúp cho họ có 
hành vi tốt hơn về việc bảo vệ môi trường. Kết quả này đồng thuận với một số các bài nghiên cứu khác của 
Zhou & cộng sự (2022), Ren & cộng sự (2022) và Rust & cộng sự (2023). Khi có tần suất giao tiếp xã hội 
lớn về việc trao đổi với những người nông dân khác, tham gia các tổ chức nông nghiệp giúp cho họ có khả 
năng học hỏi trao đổi kinh nghiệm với nhiều nông dân và chuyên gia giúp họ học tập được thêm nhiều kinh 
nghiệm đặc biệt về chính sách, thị trường (Klerkx & cộng sự, 2010).

5. Kết luận 
Nghiên cứu này chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến hành vi bảo vệ môi trường của nông hộ trong 

sản xuất nông nghiệp đó là: nhận thức về sức khỏe, nhận thức về môi trường, sự quan tâm đến lợi ích, mạng 
lưới xã hội. Trong đó yếu tố tuổi và trình độ học vấn của nông hộ là không có ý nghĩa thống kê do vậy chưa 
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có căn cứ để khẳng định được mức độ ảnh hưởng đến hành vi bảo vệ môi trường của họ. 

Nghiên cứu này còn một số hạn chế như kích thước mẫu chưa lớn như các bài nghiên cứu đã tham khảo. 
Khu vực khảo sát chưa thể bao quát toàn bộ các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Để có thể đánh giá khách quan 
khái quát hơn, các nghiên cứu tiếp theo sẽ cần tiếp tục thực hiện trên quy mô rộng hơn với nguồn dữ liệu 
lớn hơn trong tương lai.

Lời thừa nhận/cảm ơn: Nghiên cứu này là một phần của đề tài nghiên cứu – Hành vi bảo vệ môi trường, 
chuyển đổi số và hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp: Trường hợp các nông hộ ở Việt Nam do Quỹ 
Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ. Nghiên cứu này được tài trợ bởi Việt Nam 
(NAFOSTED) theo mã số 502.01-2024.41

Ghi chú: 
1. Phân tầng 1= thực hiện canh tác thân thiện với môi trường, và 0= không thực hiện canh tác thân thiện 

với môi trường.
2. Trên cơ sở phương pháp phân tầng, chọn các hộ đang canh tác, từ đó chọn số hộ ngẫu nhiên thuận tiện 

khi đến địa phương (không chọn theo danh sách các hộ thực tế tại địa phương hiện có).
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